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I. Gói thầu số 01: Mua thuốc Generic tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024-2025

STT Tên thuốc Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

Hàm lượng
Đường dùng Dạng bào chế

Quy cách đóng 

gói 

Nhóm 

thuốc
GĐKLH hoặc GPN Cơ sở sở sản xuất Nước sản xuất

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VND)
Số lượng

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (17) (30)

1 Atropin sulfat Atropin sulfat 0,25mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 100 ống 

x1ml
Nhóm 4 VD-24897-16

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Ống 420 9,000

2 Bucarvin Bupivacain hydroclorid 20mg/4ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 5 ống x 4ml Nhóm 4
893114039423 (VD-

17042-12)
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 18,500 500

3
Thuốc tiêm Fentanyl 

citrate

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat)
0,1mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 2ml Nhóm 5 VN-18481-14 

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd

Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa
Ống            10,500 1,500

4
Fresofol 1% 

MCT/LCT
Propofol 1% (10mg/ml)

Tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh mạch

Nhũ tương tiêm 

hoặc tiêm truyền
Hộp 5 ống 20ml Nhóm 1 VN-17438-13

Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Áo Ống 25,240 1,540

5 Sevoflurane Sevoflurane 100% (tt/tt) Dạng hít

Chất lỏng dễ bay 

hơi dùng gây mê 

đường hô hấp

Chai nhôm 

250ml
Nhóm 1 VN-18162-14 

Baxter Healthcare 

Corporation
Mỹ Chai 1,552,000 10

6 Vinstigmin Neostigmin methylsulfat 0,5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 1 vỉ x 10 

ống x 1ml
Nhóm 4

893114078724 

(VD-30606-18)
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 4,690 240

7 Rocuronium 25mg Rocuronium bromid 25mg/2,5ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 2 vỉ, 5 vỉ Nhóm 4 VD-35272-21 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 21,000 50

8 Aeneas 5 Natri aescinat 5mg Tiêm
Thuốc tiêm 

đông khô

Hộp 1 lọ+1 ống 

dung môi
nhóm 4 VD-35624-22

Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm An Thiên
Việt Nam Lọ          61,600   400

9 Ibuprofen Ibuprofen 400mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-22478-15

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 298 18,000

10 Inflafen 75 Ketoprofen 75mg Uống Viên nang cứng
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-25199-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun
Việt Nam Viên 588 20,000

11 Nidal Ketoprofen 2,5%/30g Dùng ngoài Gel bôi da Hộp 1 tuýp 30g Nhóm 4
893100274323

(VD-22441-15)

Công ty CPDP 

Ampharco U.S.A
Việt Nam Tube            20,000 

400

12 Meloxicam Meloxicam 7,5mg Uống Viên nén Chai 200 viên Nhóm 4 VD-31741-19
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 84 20,000

13 Morphin 30mg Morphin sulfat 30mg Uống Viên nang cứng
 Hộp 3 vỉ x 7 

viên 
Nhóm 4  VD-19031-13 

 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 2  
 Việt Nam  Viên              7,150 2,400

14 Partamol Tab. Paracetamol 500mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên 
Nhóm 1 VD-23978-15

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên                 480 200,000

15 Para-OPC 150mg
Mỗi gói 640mg chứa: 

Paracetamol 150mg
150mg Uống Thuốc bột sủi bọt

 Hộp 12 gói x 

640mg 
Nhóm 3

VD-26951-17 

(893100160924)

 Nhà máy Dược phẩm 

OPC 
 Việt Nam  Gói                 735 16,000

16 Paracetamol 250mg Paracetamol 250mg Uống
Cốm pha hỗn 

dịch uống

Hộp 100 gói x 

1,5g/gói
Nhóm 4 VD-32958-19

Công ty cổ phần dược 

S.Pharm
Việt Nam Gói 326 20,000

17
Paracetamol 

10mg/ml
Paracetamol 10mg/1ml

Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch
Hộp 1 túi 100ml Nhóm 4 VD-33956-19

Công ty TNHH Dược 

phẩm Allomed
Việt Nam Túi 9,177 1,800

18 Maxibumol Paracetamol + Ibuprofen
250mg + 

100mg
Uống Thuốc cốm uống Hộp 12 gói Nhóm 4 VD-30599-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Tipharco
Việt Nam Gói 3,800 6,000

19 Mycemol
Paracetamol +

Methocarbamol

500mg + 

400mg
Uống viên nén 

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
Nhóm 4 VD-35701-22

Công ty Liên doanh 

Meyer - BPC
Việt Nam Viên 2,780 38,000

20 Neo-Endusix Tenoxicam   20mg Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 1 lọ bột và 

1 ống nước cất 

pha tiêm 2ml

Nhóm 1 VN-20244-17 Anfarm hellas S.A. Hy Lạp Lọ 53,000 200

21 Milurit Allopurinol 300mg Uống Viên nén Hộp 1 lọ 30 viên 1 VN-21853-19

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary Viên 2,500 500
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

Hàm lượng
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22 Sadapron 100 Allopurinol 100mg Uống viên nén
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-20971-18 Remedica Ltd. Cyprus Viên 1,750 1,200

23 Colchicine Colchicin 1mg Uống Viên nén 
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-19169-13

Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Viên 900 24,000

24 Euzmo Probenecid 500mg Uống Viên nén
Hộp 06 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-36079-22

Công ty Cổ phần 

Thương mại Dược 

phẩm Quang Minh

Việt Nam Viên 4,333 24,000

25 Vorifend 500 Glucosamin sulfat 500mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-32594-19

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên              1,400 

40,000

26 Katrypsin Fort Alphachymotrypsin 8.400IU Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-20759-14

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 282 20,000

27 Cinnarizin Pharma Cinnarizin 25mg Uống Viên nén
Hộp 5 vỉ x 20 

viên
Nhóm 1 VN-23072-22 Pharma PLC Bulgaria Viên 700 180,000

28 Sosallergy syrup Desloratadin 2,5mg/5ml Uống Siro
Hộp 12 ống x 

5ml
Nhóm 4

893100274523

(VD-29679-18)

Công ty CPDP 

Ampharco U.S.A
Việt Nam Ống              1,550 

10,000

29 Dimedrol Diphenhydramin hydroclorid 10mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 100 ống x 

1ml
Nhóm 4 VD-24899-16 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 460 32,000

30 Adrenalin 1mg/1ml
Adrenalin (dưới dạng 

Adrenalin bitartrat)

1mg (tương 

đương 1,8mg)
Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 10 ống x 

1ml
Nhóm 4 VD-31774-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Ống            1,284   50

31 SaViFexo 60 Fexofenadin HCl 60mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-25775-16

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên                 728 6,000

32 Lorastad 10 Tab. Loratadin 10mg Uống Viên nén 
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-23354-15

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên                 850 

36,000

33
Ephedrine Aguettant 

30mg/ml
Ephedrine hydrocloride 30mg/ml

Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

 Hộp 10 ống, 

ống thủy tinh 
Nhóm 1  VN-19221-15  Laboratoire Aguettant  Pháp  Ống            57,750 300

34 BFS-Naloxone Naloxon hydroclorid 0,4mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 10 ống x 

1ml
Nhóm 4  VD-23379-15 

 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội 
 Việt Nam Ống 29,400 20

35
Natri bicarbonat 

1,4%
Natri bicarbonat 1,4%/500ml

Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 12 chai 

500ml 
Nhóm 4 VD-25877-16

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt 

Nam

Việt Nam Chai            39,900 

10

36 Noradrenalin Noradrenalin 4mg/4ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 4ml
Nhóm 4 VD-24342-16 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 34,000 40

37 Neupencap Gabapentin 300mg  Uống  Viên nang cứng
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-23441-15

Công ty Cổ phần Dược 

Danapha
Việt Nam Viên               850   2,400

38 Garnotal 10 Phenobarbital 10 mg  Uống  Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-31519-19

Công ty Cổ phần Dược 

Danapha
Việt Nam Viên               140   38

39 Fabamox 250mg Amoxicillin 250mg Uống
Bột pha hỗn 

dịch uống
Hộp 12 gói Nhóm 3 VD-21362-14 Pharbaco Việt Nam Gói              2,100 

18,000

40
Amoxicillin 500mg 

capsules
Amoxicilin 500mg Uống

Viên 

nang cứng

Hộp 1 vỉ x 21 

viên
Nhóm 1 VN-22949-21

	Athlone Laboratories 

Limited
	Ireland Viên 2,340 280,000

41 Midagentin 250/62,5
Amoxicilin + Acid 

clavulanic

250mg + 

62,5mg
Uống

Bột pha hỗn 

dịch uống

Hộp 12 gói x 

3,5g
Nhóm 4 VD-24800-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Gói            1,612   60,000

42
Augmentin 

250mg/31,25mg

Amoxicillin+Acid 

Clavulanic

250mg + 

31,25mg
Uống

Bột pha hỗn 

dịch uống
Hộp 12 gói Nhóm 1 VN-17444-13

Glaxo Wellcome 

Production
Pháp Gói            10,670 8,000

43 Ama-Power Ampicilin + Sulbactam 1g + 0,5g Tiêm Bột pha tiêm Hộp 50 lọ Nhóm 1 VN-19857-16 S.C. Antibiotice S.A. Rumani Lọ 62,000 60,000
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44 Droxicef 500mg
Cefadroxil (dưới dạng 

cefadroxil monohydrat)
500mg Uống Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-23835-15

Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên              2,200 180,000

45 Cefanew Cephalexin 500 mg Uống Viên nang cứng
Hộp 100 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-20701-17 S.C. Antibiotice S.A. Rumani Viên 3,600 200,000

46 Cephalexin 500mg
Cephalexin (dưới dạng 

Cephalexin monohydrat)
500mg Uống Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-18300-13

Chi nhánh 3 - Công ty 

cổ phần dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 

Dương

Việt Nam Viên              2,688 

240,000

47 Firstlexin Cephalexin 250mg Uống
Bột pha hỗn 

dịch uống

Hộp 10 gói x 

1.5g
Nhóm 3 VD-15813-11

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco

Việt Nam Gói              2,730 

14,000

48 Tenadol 1000 Cefamandol 1000mg Tiêm Bột pha tiêm Hộp 1, 10 lọ nhóm 2 VD-35454-21
Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Tenamyd
Việt Nam Lọ          63,000   20,000

49 Cefamandol 1g Cefamandol 1000 mg Tiêm Bột pha tiêm Hộp 1 lọ Nhóm 4 VD-25795-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco

Việt Nam Lọ 35,000 20,000

50 Zamifen 1g Cefazolin 1g Tiêm Bột pha tiêm
Hộp 1 Lọ, hộp 

10 Lọ
Nhóm 1 893610167123

Công ty TNHH 

Medochemie (Viễn 

Đông)

Việt Nam Lọ 22,200 18,000

51 Cefixime 100mg Cefixim 100mg Uống
Thuốc cốm pha 

hỗn dịch uống

Hộp 10 gói x 

1,4g
Nhóm 3 VD-32524-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Gói               977   18,000

52 Kocepo Inj. Cefoperazon 1g Tiêm Bột pha tiêm Hộp 10 lọ Nhóm 2 VN-18677-15
Hankook Korus pharm. 

Co., Ltd.  
Korea Lọ            41,000 18,000

53 Mizapenem 0,5g Meropenem 0,5g Tiêm Bột pha tiêm Hộp 1 lọ Nhóm 4 VD-20773-14
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Lọ          30,875   200

54 Vinphacine Amikacin 500mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 2ml
Nhóm 4

893110307123 (VD-

28702-18) 
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 5,630 200

55 Gentamicin 80mg
Gentamicin (dưới dạng 

Gentamicin sulfat)
Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 50 ống x 

2ml
Nhóm 4 VD-25858-16

Công ty cổ phần dược 

vật tư y tế Hải Dương
Việt Nam Ống              1,020 6,000

56 MEPOLY
Neomycin+ Polymyxin B 

sulfat+ Dexamethason

(35mg; 

100.000IU; 

10mg)/10ml

Nhỏ mắt, mũi, tai
Dung dịch nhỏ 

mắt, mũi, tai
Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 4 VD-21973-14

Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap
Việt Nam Lọ            37,000 8,000

57 Philtobax Eye Drops Tobramycin 15mg/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
Hộp 1 lọ x 5ml Nhóm 2 VN-19519-15 Hanlim Pharm. Co., Ltd Hàn Quốc Lọ         27,500.0 400

58 Tobidex    

Tobramycin + 

Dexamethason natri 

phosphat 

Mỗi lọ 5ml 

chứa: 15mg + 

5mg

Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml Nhóm 4 VD-28242-17 Bidiphar Việt Nam Lọ         6,300.00 600

59 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-22945-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Viên               133   180,000

60 Metronidazol Kabi Metronidazol 500mg/100ml
Truyền tĩnh 

mạch 

Dung dịch tiêm 

truyền

Hộp 48 chai 

nhựa 100ml
Nhóm 4 VD-26377-17

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt 

Nam

Việt Nam Chai nhựa              5,987 

18,000

61 Neo-Tergynan
Metronidazol + Neomycin 

sulfate + Nystatin

500mg + 

65.000 UI + 

100.000 UI 

Đặt âm đạo
Viên nén đặt âm 

đạo

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
1 VN-18967-15 Sophartex Pháp Viên 11,800 1,400

62 Tinidazol Tinidazol 500mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-22177-15

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 382 40,000

63 Tinidazol Tinidazol 500mg/100ml Tiêm truyền
Dung dịch tiêm 

truyền 

Thùng 48 chai x 

100ml
Nhóm 4 VD-34615-20 Bidiphar Việt Nam Chai 17,304 400

64 Daphazyl Spiramycin; Metronidazol
750.000IU + 

125mg
 Uống

 Viên nén bao 

phim

Hộp 4 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2

VD-28787-18 

(893115264223)

Công ty Cổ phần Dược 

Danapha
Việt Nam Viên 1,500 36,000

65 Ciprofloxacin 0,3% Ciprofloxacin 15mg/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
Hộp 20 lọ 5ml Nhóm 4 VD-22941-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Lọ            1,972   1,200
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66

Nafloxin solution for 

infusion 

200mg/100ml

Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin lactat)
200mg/100ml Tiêm truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Hộp 1 chai 

100ml
Nhóm 1 VN-20713-17 

Cooper S.A. 

Pharmaceuticals
Greece Chai 35,700 200

67 Ciprofloxacin
Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin hydrochlorid)
500mg Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3

893115287023 (VD-

30407-18)

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 725 6,400

68 Ofloxacin 0,3% Ofloxacin 15mg/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt

Hộp carton chứa 

20 lọ x 5ml
Nhóm 4 VD-23602-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Lọ            2,075   1,200

69 Cotrimoxazol 480mg
Sulfamethoxazol + 

Trimethoprim

400mg + 

80mg
Uống Viên nén

Hộp 20 vỉ x 20 

viên
Nhóm 4 VD-24799-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Viên               219   40,000

70 Biseptol 480
Sulfamethoxazole + 

Trimethoprim

400mg + 

80mg
Uống Viên nén

Hộp 1 vỉ x 20 

viên
1 VN-23059-22 Adamed Pharma S.A. Ba Lan viên 2,500 20,000

71
Acyclovir Stella 

800mg
Acyclovir 800mg Uống Viên nén Hộp 7 vỉ x 5 viên Nhóm 3 VD-23346-15

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên              4,100 8,000

72 Aciclovir 200mg Aciclovir 200mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-22934-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Viên               404   12,000

73 Spulit Itraconazol 100mg Uống Viên nang cứng Hộp 6 vỉ x 5 viên Nhóm 1 VN-19599-16
S.C. Slavia Pharm 

S.R.L.
Romania Viên 14,900 300

74
A.T Ketoconazole 

2%
Ketoconazol 100mg/5g Dùng ngoài Kem bôi da Hộp 1 tuýp 5 g Nhóm 4 VD-35727-22

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Tuýp 3,200 320

75 Micomedil Miconazol nitrat 2% (kl/kl) Dùng ngoài
Kem bôi ngoài 

da
Hộp 01 tuýp 15g Nhóm 1 VN-18018-14

Medochemie LTD. - 

Cogols Falcility
Cyprus Tuýp 60,000 160

76 Polygynax

Neomycin sulfate + 

Polymyxin B sulfate + 

Nystatin

35000IU+ 

35000IU+ 

100000IU

Đặt âm đạo
Viên nang mềm 

đặt âm đạo
Hộp 2 vỉ x 6 viên 1

300110010524 (VN-

21788-19)

CSSX BTP: Catalent 

France Beinheim SA Pháp Viên              9,500 2,800

77
Dutasteride-5A 

FARMA 0,5mg
Dutasterid 0,5mg Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-33759-19

Công ty cổ phần liên 

doanh dược phẩm 

Éloge France Việt Nam

Việt Nam Viên            4,000   20,000

78
Tranexamic acid 

250mg/5ml
Tranexamic acid 250mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 5 ống x 5ml Nhóm 4 VD-26911-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Ống            1,492   2,400

79
Medsamic 

500mg/5ml
Acid tranexamic 500mg/5ml Tiêm 

Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch chậm

Hộp 2 vỉ x 5 ống 

5ml
Nhóm 1 VN-19493-15 

Medochemie Limited 

(Ampoule Injectable 

Facility) 

Cyprus Ống            21,546 800

80
Acid tranexamic 

500mg
Acid tranexamic 500mg Uống Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-26894-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Viên            1,487   3,200

81 Niglyvid Glyceryl trinitrate 10mg/ 10ml
Tiêm truyền tĩnh 

mạch
Dung dịch tiêm Hộp 10 ống Nhóm 1 VN-18846-15

Siegfried Hameln 

GmbH 
Germany ống            80,283 20

82 Nitralmyl 0,6 Glyceryl trinitrat 0,6mg Đặt dưới lưỡi
Viên nén đặt 

dưới lưỡi

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-34179-20

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên 2,000 2,400

83 Nadecin 10mg

Isosorbid dinitrat (dưới dạng 

Isosorbid dinitrat 25% trong 

lactose) 

10mg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-17014-13 S.C. Arena Group S.A. Romania Viên 2,600 12,000

84 Pecrandil 10 Nicorandil  10mg Uống Viên nén
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-30394-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên 2,950 24,000

85 Trimpol MR
Trimetazidine 

dihydrochloride
35mg Uống

Viên nén giải 

phóng chậm

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1

590110080523

(VN-19729-16)
Polfarmex S.A Poland Viên              2,600 

160,000

86 Amiodarona GP Amiodarone hydrocloride 200mg Uống Viên nén
 Hộp 6 vỉ x 10 

viên 
Nhóm 1  VN-23269-22 

 Farmalabor Produtos 

Farmacêuticos, S.A 
 Bồ Đào Nha  Viên 6,650 44,000

87 Kavasdin 5
Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besylat)
5mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-20761-14

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 105 120,000

88 Amdepin Duo

Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilat) + 

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci)

5mg + 10mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VN-20918-18

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Ấn Độ Viên              3,800 50,000
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89 Natrixam 1.5mg/5mg

Indapamide; Amlodipine 

(dưới dạng Amlodipine 

besilate)

1,5mg; 5mg Uống
Viên nén giải 

phóng kiểm soát
Hộp 6 vỉ x 5 viên Nhóm 1 300110029823

Les Laboratoires 

Servier Industrie
Pháp Viên              4,987 16,000

90 Bisoprolol 5mg Bisoprolol fumarat 5mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 4 vỉ x 25 

viên
Nhóm 1 VN-22178-19 Lek S.A Ba Lan Viên 695 36,000

91
Captopril Stella 

25mg
Captopril 25mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2

893110337223

(VD-27519-17)

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên                 475 

120,000

92 Captazib 25/25
Captopril + 

hydroclorothiazid
25mg + 25mg Uống Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-32937-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Tipharco
Việt Nam Viên 1,400 100,000

93
Enaplus HCT 

10/12.5

Enalapril maleat + 

Hydroclorothiazid

10mg + 

12,5mg
Uống Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-35391-21

Công ty TNHH Liên 

Doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên 3,450 480,000

94
Lisiplus HCT 

10/12.5

Lisinopril (dưới dạng 

lisinopril dihydrate) + 

Hydrochlorothiazide

10 mg  + 

12,5mg
Uống Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VD-17766-12

Công ty TNHH Liên 

Danh Stellapharm - Chi 

nhánh 1

Việt Nam Viên 3,000 260,000

95
Savi Losartan plus 

HCT 50/12.5

Losartan kali + 

Hydrochlorothiazid

50mg + 

12,5mg
Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-20810-14

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên 1,410 110,000

96 Egilok Metoprolol tartrat 25mg Uống Viên nén Hộp 1 lọ 60 viên Nhóm 1 VN-22910-21

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary Viên 1,585 12,000

97 COMEGIM Perindopril erbumin 4mg Uống Viên nén
Hộp 1 vỉ x 30 

viên
Nhóm 4

893110257823

(VD-27754-17)

CN Cty CPDP 

Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 

Agimexpharm

Việt Nam Viên 250 72,000

98 Coveram 5mg/5mg

Perindopril arginine (tương 

đương 3,395mg 

perindopril); Amlodipine 

(dưới dạng amlodipin 

besilate)

5mg; 5mg Uống Viên nén
Hộp 1 lọ x 30 

viên
Nhóm 1 VN-18635-15

Servier Ireland 

Industries Ltd
Ireland Viên              6,589 12,000

99
VT-Amlopril 

4mg/10mg

Perindopril tert-butylamin 

(tương đương Perindopril 

3,34mg); Amlodipin (dưới 

dạng Amlodipin besilate) 

4 mg + 10 mg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VN-22964-21 USV Private Limited Ấn Độ Viên 4,980 12,000

100

Coversyl Plus 

Arginine 

5mg/1.25mg

Perindopril arginine (tương 

ứng 3,395mg perindopril); 

Indapamide

5mg; 1,25mg Uống
Viên nén bao 

phim
Hộp 1 lọ 30 viên Nhóm 1 VN-18353-14

Les Laboratoires 

Servier Industrie
Pháp Viên              6,500 11,200

101 Heptaminol Heptaminol HCl 187,8mg Uống Viên nén
Hộp 2 vỉ x 10 

viên nén
Nhóm 4 VD-23802-15

Công ty Cổ phần Hóa - 

Dược phẩm Mekophar
Việt Nam Viên 1,080 12,000

102 Digoxin/Anfarm Digoxin 0,5mg/ 2ml Tiêm dung dịch tiêm Hộp 6 ống x 2ml  Nhóm 1 VN-21737-19 Anfarm hellas S.A. Hy Lạp Ống 24,500 20

103

Dobutamine 

Panpharma 

250mg/20ml

Dobutamine Hydrochloride, 

Dobutamine
250mg/ 20ml

Truyền tĩnh 

mạch

dung dịch đậm 

đặc pha truyền
Hộp 10 lọ 20ml Nhóm 1 VN-15651-12 Panpharma GmbH Đức Lọ 79,800 40

104 NISTEN Ivabradin 5mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
Nhóm 2 VD-20362-13

Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Viên 2,290 4,000

105 Aspirin 100 Aspirin 100mg Uống Thuốc bột
Hộp 12 gói x 

1,5g gói
Nhóm 4 VD-32920-19

 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trường Thọ
Việt Nam Gói              1,700 

10,000

106 Camzitol Acid acetylsalicylic 100mg Uống Viên nén
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-22015-19

Farmalabor Produtos 

Farmacêuticos, S.A 

(Fab.)

Portugal Viên              2,900 4,000

107 Insuact 20
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci trihydrat) 
20mg Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2

893110370523

(VD-30491-18)

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên                 338 60,000
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108 Atovze 40/10

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci trihydrat) 

40mg; Ezetimib 10mg

40mg+ 10mg uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-34579-20 Cty CP dược phẩm Savi Việt Nam Viên              7,500 20,000

109 Zafular Bezafibrat 200mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-19248-15

Medochemie Ltd - 

Central Factory
Cyprus Viên              4,500 80,000

110 TV.Fenofibrat Fenofibrat 200mg Uống Viên nang cứng
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-19502-13

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV.Pharm
Việt Nam Viên 390 180,000

111 SaviFibrat 200M Fenofibrat  200 mg Uống Viên nang cứng
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-29839-18 Savipharm Việt Nam Viên              2,100 120,000

112 Gemfibrozil 600mg Gemfibrozil 600mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-35446-21

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 1,292 240,000

113 Lovastatin 20mg Lovastatin 20mg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4

893110301923

(VD-22237-15)

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV.Pharm
Việt Nam Viên 1,470 120,000

114 Lowsta 20mg Lovastatin 20mg Uống Viên nén
 Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1

529110030223

 (VN-17513-13)

 Medochemie Ltd - 

Central Factory 
Cyprus Viên 3,500 70,000

115 Agivastar 40 Pravastatin natri 40mg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-25608-16

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Agimexpharm- Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Agimexpharm

Việt Nam Viên              1,533 40,000

116 Panthenol
Mỗi 20 g chứa: 

Dexpanthenol 1000mg
1000g/20g Dùng ngoài Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 20 

gam
Nhóm 4 VD-26394-17

Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco
Việt Nam Tuýp            17,900 200

117 Asosalic
 Acid salicylic + 

Betamethason dipropionat 

30mg/g + 

0.5mg/g
Dùng ngoài

Thuốc mỡ bôi 

ngoài da
Hộp 1 tuýp 30 g Nhóm 2

531110404223

(VN-20961-18)
Replek Farm Ltd.Skopje   Macedonia Tuýp 95,000 200

118 Alcool 70° Ethanol

Mỗi chai 

60ml chứa: 

Ethanol 96% 

43,75ml

Dùng ngoài
Cồn thuốc dùng 

ngoài
Chai 500ml Nhóm 4  VD-31793-19 

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm OPC 

tại Bình Dương - Nhà 

máy Dược phẩm OPC

Việt Nam Chai            17,640 200

119
Betadine Ointment 

10% w/w

 Mỗi 100g chứa: Povidon 

Iod 10g
10g Dùng ngoài Thuốc mỡ

Hộp 1 tuýp 40 

gam
Nhóm 1 VN-20577-17

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd
Cyprus Tuýp            51,240 200

120 Vinzix Furosemid 20mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 2ml
Nhóm 4

893110305923 (VD-

29913-18) 
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 610 600

121 AGIFUROS Furosemid 40mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 25 

viên
Nhóm 4

893110255223

(VD-27744-17)

CN Cty CPDP 

Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 

Agimexpharm

Việt Nam Viên 100 600

122
Furosemidum 

Polpharma
Furosemide 20mg/2ml Tiêm

Dung dịch tiêm 

bắp, tiêm tĩnh 

mạch

Hộp 50 ống Nhóm 1 VN-18406-14
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Ba Lan Ống 4,400 120

123 Spironolacton Spironolactone 25mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 25 

viên
Nhóm 4 VD-34696-20

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 318 120

124 Vinfadin 40mg Famotidin 40mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 4 vỉ x 5 ống 

x 5ml
Nhóm 4 VD-32939-19 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 68,000 2,400

125 Atirlic
Magnesi hydroxyd + Nhôm 

hydroxyd gel

800,4mg+303

0,3 mg
Uống Hỗn dịch uống Hộp 20 gói x 15g Nhóm 4 VD-26749-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Gói              2,625 64,000

126 Omevin
Omeprazol (dưới dạng 

Omeprazol natri) 
40mg Tiêm

Thuốc bột đông 

khô pha tiêm
Hộp 10 lọ Nhóm 4

893110374823 (VD-

25326-16)
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Lọ 5,830 4,800

127 Vinxium
Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol natri)
40mg Tiêm

Thuốc tiêm  

đông khô
Hộp 10 lọ Nhóm 4 VD-22552-15 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Lọ 8,500 4,800
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128 Esomeprazol 20mg

Esomeprazol (dạng vi hạt 

bao tan trong ruột chứa 

Esomeprazole magnesium 

(dưới dạng Esomeprazole 

magnesium trihydrate) 

22,5%)

20mg Uống Viên nang cứng
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-33458-19

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 224 60,000

129 Ayite Rebamipid 100mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-20520-14 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Viên              2,800 6,400

130 Vincomid Metoclopramid HCl 10mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 2ml
Nhóm 4 VD-21919-14

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Ống 1,018 800

131 Vinopa Drotaverin HCl 40mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 2ml
Nhóm 4 VD-18008-12

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Ống 2,260 3,200

132 Atithios Inj Hyoscin butylbromid 20mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp  10 ống  x 

1ml
Nhóm 4 VD-31598-19

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Ống 3,600 140

133 Paparin Papaverin hydroclorid 40mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2ml
Nhóm 4

893110375423 (VD-

20485-14)

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Ống 2,250 2,800

134 Siro Snapcef Kẽm Gluconat
56mg/5ml, 

100ml
Uống Siro

Hộp 1 chai 

100ml
Nhóm 4 VD-21199-14 

Công ty Cổ phần Dược 

Vật tư y tế Hải Dương
Việt Nam Chai 28,600 1,600

135 Lacbiosyn Lactobacillus acidophilus  10 mũ 8 CFU Uống  Thuốc bột Hộp 100 gói Nhóm 4 QLSP-851-15

Công ty cổ phần Dược-

Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Gói            735.00 32,000

136 Loperamid 2mg Loperamid hydroclorid 2mg Uống Viên nang cứng
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-25721-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Viên               132   1,000

137
Venokern 500mg 

Viên nén bao phim
Diosmin + Hesperidin

450mg + 

50mg
Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-21394-18 Kern Pharma S.L. Spain Viên            3,100   60,000

138 Octreotide
Octreotide (dưới dạng 

Octreotide acetate)
0,1mg/ml

Tiêm/ Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

hoặc dung dịch 

đậm đặc để pha 

dịch tiêm truyền

Hộp 10 ống 1ml Nhóm 1 VN-19094-15

Bioindustria Laboratorio

 Italiano Medicinali S.p.

A. (Bioindustria L.I.M) 

Italy Ống 92,379 100

139 Satarex Beclomethason dipropionat

Mỗi liều 

0,05ml chứa 

Beclomethaso

n dipropionat 

0,05mg

Xịt mũi Hỗn dịch xịt mũi
Hộp 1 lọ 150 

liều 50mcg
4 VD-25904-16

Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap
Việt Nam Ống            55,900 240

140 Mebikol 16 Methylprednisolon 16mg Uống Viên nén dài
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-19205-13

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm và 

sinh học y tế

Việt Nam Viên 615 80,000

141 Methylprednisolon 4 Methylprednisolon 4mg Uống Viên nén Chai 1000 viên Nhóm 4 VD-22479-15
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 205 12,000

142

Gliclada 60mg 

modified - release 

tablets

Gliclazide 60mg Uống
Viên nén giải 

phóng kéo dài

Hộp 2 vỉ x 15 

viên
Nhóm 1 VN-21712-19

KRKA, D.D., Novo 

Mesto
Slovenia Viên 4,800 150,000

143 Glizym-M
Gliclazide + Metformin 

hydrochloride

80mg + 

500mg
Uống Viên nén

Hộp 20 vỉ x 10 

viên
Nhóm 5 VN3-343-21

M/s Panacea Biotec 

Pharma Ltd.
Ấn Độ Viên              3,200 220,000

144 Perglim M-1
Glimepiride + Metformin 

hydrochloride 
1mg + 500mg Uống

Viên nén phóng 

thích chậm

Hộp 5 vỉ x 20 

viên
Nhóm 3 VN-20806-17

Inventia Healthcare 

Limited
India Viên 2,600 700,000

145 Wosulin-R Insulin người 40UI/ml; 10ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 5
890410092323

(VN-13426-11)
Wockhardt Limited Ấn Độ Lọ 91,000 10

146 Scilin R Regular human insulin 40IU/ml Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 01 lọ x 10ml Nhóm 1 QLSP-0650-13 Bioton S.A Ba Lan Lọ 104,000 10

147 Wosulin-N Insulin human
40IU/ml x 

10ml
Tiêm Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 5 VN-13425-11 Wockhardt Limited Ấn Độ Lọ 90,800 3,200
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148 Mixtard 30

Insulin Human (rDNA) 

(isophane insulin crystals) + 

Insulin Human (rDNA) 

(soluble fraction)

(700IU + 

300IU)/10ml
Tiêm Hỗn dịch tiêm Hộp 1 lọ x 10ml Nhóm 2 QLSP-1055-17

Novo Nordisk 

Production S.A.S
Pháp Lọ 56,000 18,087

149 Mixtard 30

Insulin Human (rDNA) 

(isophane insulin crystals) + 

Insulin Human (rDNA) 

(soluble fraction)

(700IU + 

300IU)/10ml
Tiêm Hỗn dịch tiêm Hộp 1 lọ x 10ml Nhóm 1 QLSP-1055-17

Novo Nordisk 

Production S.A.S
Pháp Lọ 56,000 10,087

150
Metformin Stella 

850mg
Metformin HCI 850mg Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 4 vỉ x 15 

viên
Nhóm 1 VD-26565-17

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên                 700 60,000

151 Panfor SR-750 Metformin hydrochlorid 750mg Uống
Viên nén phóng 

thích chậm

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VN-20188-16

Inventia Healthcare 

Limited
India Viên 850 200,000

152 Disthyrox Levothyroxin natri 100mcg Uống Viên nén
Hộp 5 vỉ x 20 

viên
Nhóm 4 VD-21846-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên 294 24,000

153 Berlthyrox 100 Levothyroxine sodium 100mcg Uống Viên nén
Hộp 4 vỉ x 25 

viên
1 VN-10763-10

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Đức Viên 535 44,000

154 Basethyrox Propylthiouracil 100mg Uống Viên nén
Hộp 1 lọ x 100 

viên
Nhóm 4 VD-21287-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên                 630 10,000

155 Ryzonal Eperison HCl 50mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên, Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Nhóm 2 VD-27451-17
Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Viên 428 24,000

156 Laci-eye
Hydroxypropylmethylcellulo

se
3mg/1ml Nhỏ mắt

Dung dịch nhỏ 

mắt

Hộp 1 ống nhựa 

x 10ml
Nhóm 4  VD-27827-17 

 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội 
 Việt Nam Ống 24,395 1,800

157 Dexamoxi

Moxifloxacin ( dưới dạng 

Moxifloxacin hydroclorid + 

Dexamethason phosphat ( 

dưới dạng Dexamethason 

natri phosphat)

(5mg/ml + 

1mg/ml)x 5ml
Nhỏ mắt

Dung dịch 

nhỏ mắt
Hộp 1 ống 5ml Nhóm 4  VD-26542-17 

 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội 
 Việt Nam Ống 22,000 1,000

158 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%; 10ml
Nhỏ mắt, nhỏ 

mũi

Dung dịch nhỏ 

mắt, mũi
Hộp 20 lọ 10ml Nhóm 4 VD-22949-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Lọ            1,320   6,000

159 Divaser-F Betahistin.2HCl 16mg Uống Viên nén dài Hộp 4 vỉ x 7 viên Nhóm 2 VD-20359-13
Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Viên 550 24,000

160
Xylometazolin 

0,05%
Xylometazolin hydroclorid 5mg/10ml Nhỏ mũi Thuốc nhỏ mũi Hộp 1 lọ 10ml Nhóm 4 VD-25219-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Lọ            2,620   600

161 Hemotocin Carbetocin 100mcg/ml Tiêm tĩnh mạch Dung dịch tiêm Hộp 10 lọ x 1 ml Nhóm 4  VD-26774-17 
 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội 
 Việt Nam Lọ 346,500 100

162 Vingomin Methyl ergometrin maleat 0,2mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 1 vỉ x 10 

ống x 1ml
Nhóm 4

893110079024 

(VD-24908-16)
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 11,530 240

163 Heraprostol

Misoprostol (dưới dạng 

Misoprostol HPMC 1% 

dispersion)

200mcg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-29544-18

Công ty TNHH sinh 

dược phẩm Hera
Việt Nam Viên 3,400 3,000

164 Seduxen 5 mg Diazepam 5mg Uống Viên nén
 Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén 
Nhóm 1

599112027923
Gedeon Richter Plc. Hungary  Viên              1,260 20,000

165 Gikanin N-acetyl-dl- leucin 500mg Uống Viên nén
Hộp 50 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4 VD-22909-15

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên 360 4,800

166 Vintanil 1000 N-Acetyl – DL – Leucin  1000mg/10ml Tiêm Dung dịch tiêm
Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 10ml
Nhóm 4 VD-27160-17 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 24,000 30,000

167 SaViLeucin N-Acetyl DL-Leucin 500mg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-29126-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên 2,200 72,000

168 Diaphyllin Venosum Theophylin-ethylendiamin 240mg Tiêm
Dung dịch  

thuốc tiêm
Hộp 5 ống 5ml Nhóm 1 VN-19654-16 Gedeon Richter Plc Hungary Ống         17,500.0 200
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169 Vinsalmol
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfat)
0,5mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml
Nhóm 4 VD-26324-17 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 2,000 160

170 Vinsalmol
Salbutamol (dưới dạng 

salbutamol sulfat) 
2,5mg/2,5ml Khí dung

Dung dịch khí 

dung

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2,5ml
Nhóm 4

893115305523 

(VD-23730-15)
CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 4,210 6,000

171 Buto-Asma
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate)
100mcg/liều Đường hô hấp

Khí dung đã 

chia liều

Hộp 1 bình xịt 

chứa 200 liều 

(10ml) + đầu xịt 

định liều

Nhóm 1 VN-16442-13
Laboratorio Aldo-

Unión SL.
Tây Ban Nha Bình 49,000 20

172 Vinsalpium

Salbutamol (dưới dạng 

salbutamol 

sulfat)+Ipratropium bromid 

(Ipratropium bromid 

monohydrat)

(2,5mg+0,5mg

)/2,5ml
Khí dung

Dung dịch khí 

dung

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2,5ml
Nhóm 4 VD-33654-19 CTCPDP Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 12,600 2,000

173 Medovent 30mg Ambroxol hydrochloride 30mg Uống Viên nén
Hộp chứa 10 vỉ 

x 10 viên
Nhóm 1 VN-17515-13

Medochemie Ltd. - 

Central Factory
Cyprus Viên 1,400 48,000

174
Ambixol 15mg/5ml 

syrup
Ambroxol hydrochlorid

15mg/5ml

chai 100ml
Uống Siro Chai 100ml Nhóm 1 VN-20667-17 Sopharma AD Bulgaria Chai 55,650 2,000

175 Ambroxol Ambroxol HCl 15mg/5 ml  Uống  Siro Hộp 1 chai 60ml Nhóm 4 VD-21200-14
Công ty Cổ phần Dược 

Danapha
Việt Nam Chai            8,830   1,500

176 Terpin-Codein 15 Terpin hydrat + Codein
100mg + 

15mg
Uống Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 4

893111302523

(VD-30578-18)

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV.Pharm
Việt Nam Viên 612 200,000

177 ACECYST Acetylcystein 200mg Uống Viên nang cứng
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 

10 vỉ x 10 viên
Nhóm 4 VD-25112-16

CN Cty CPDP 

Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 

Agimexpharm

Việt Nam Viên 195 28,000

178 Panangin 
Magnesi aspartat anhydrat; 

Kali aspartat anhydrat

(400mg + 

452mg)/10ml
Tiêm truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha dịch 

tiêm truyền

Hộp 5 ống x 

10ml
Nhóm 1 VN-19159-15 Gedeon Richter Plc Hungary Ống         22,890.0 20

179 Theresol

Natri clorid + natri citrat 

dihydrat + kali clorid + 

glucose khan

0,7g + 0,58g 

+ 0,3g + 4g; 

gói 5,63g

Uống Bột pha uống Hộp 20 gói  Nhóm 4 VD-20942-14 Thephaco Việt Nam Gói 1,600 1,200

180 Aminic

L-Isoleucin; L-Leucin; L-

Lysin acetat; L-Methionin; 

L-Phenylalanin; L-Threonin; 

L-Tryptophan; L-Valin; L-

Alanin; L-Arginin; L-

Aspartic acid; L-Cystein; L-

Glutamic acid; L-Histidin; L-

Prolin; L-Serin; L-Tyrosin; 

Glycin

(1,820g+2,580

g+2,000g+0,8

80g+1,400g+1

,500g+0,260g

+2,800g+1,42

0g+1,800g+0,

200g+0,070g+

0,100g+1,000

g+1,00g+0,34

0g+0,080g+1,

400g)/200ml

Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền
Túi 200 ml Nhóm 1 VN-22857-21

Công ty AY 

Pharmaceuticals Co., 

LTd

Nhật Bản Túi          105,000 

14

181
Calci clorid 

500mg/5ml
Calci clorid dihydrat 500mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 50 ống x 

5ml
Nhóm 4 VD-22935-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam Ống               838   1,200

182 Mannitol D-Mannitol 20%/250ml
Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 30 chai 

250ml 
Nhóm 4 VD-23168-15

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt 

Nam

Việt Nam Chai            18,900 

10

183 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%/100ml Tiêm truyền
Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch
Túi 100ml Nhóm 4 VD-32457-19

Công ty TNHH Dược 

phẩm Allomed
Việt Nam Túi              5,733 4,000

184 Natri clorid 0,9% Natri clorid
0,9g/100ml(0,

9%)- 250ml
Tiêm truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 30 Chai x 

250ml

Nhóm

 4
893110118423

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Dược Bình Định
Việt Nam Chai 7,035 4,000

185 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%/1000ml
Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 12 chai 

nhựa 1000ml
Nhóm 4

893110039623

(VD-21954-14)

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt 

Nam

Việt Nam Chai nhựa 12,850 1,000
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186 Smoflipid 20%

100ml nhũ tương chứa: Dầu 

đậu nành tinh chế 6 gam; 

Triglycerid mạch trung bình 

6 gam; Dầu ô-liu tinh chế 5 

gam; Dầu cá tinh chế 3 gam

20%/250ml

Truyền tĩnh 

mạch ngoại vi 

hoặc tĩnh mạch 

trung tâm

Nhũ tương tiêm 

truyền

Thùng 10 chai 

250 ml
Nhóm 1 VN-19955-16

Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Áo Chai          145,000 16

187 Lactated Ringer's 

Natri clorid; Natri lactat; 

Kali clorid; Calci clorid 

dihydrat

(3g + 1,55g + 

0,15g + 

0,1g)/500ml

Tiêm truyền
Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 Chai x 

500ml

Nhóm

 4
893110118323

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Dược Bình Định
Việt Nam Chai 6,993 6,000

188
Lactated ringer's and 

dextrose

Dextrose khan;Natri 

clorid;Kali clorid;Natri 

lactat;Calci clorid.2H2O

500ml
Tiêm truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

500ml 
Nhóm 4 VD-21953-14

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt 

Nam

Việt Nam Chai            10,900 

1,200

189 Nước cất tiêm Nước để pha thuốc tiêm 10ml Tiêm thuốc tiêm Hộp 50 ống 10ml Nhóm 4 VD-18797-13
Công ty cổ phần dược 

vật tư y tế Hải Dương
Việt Nam Ống 685

104,000

190 Caldihasan

Calci (dưới dạng Calci 

carbonat) + Cholecalciferol 

(tương đương vitamin D3)

1250mg + 

125IU
Uống Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 

viên; Hộp 05 vỉ 

x 10 viên; Hộp 

10 vỉ x 10 viên

Nhóm 4 VD-34896-20
Công ty TNHH Hasan-

Dermapharm
Việt Nam Viên 840 120,000

191 Fucalmax Calci lactat 500mg/10ml Uống Dung dịch uống Hộp 20 ống 10ml 4 VD-26877-17
Công ty CPDP Me di 

sun
Việt Nam Ống 3192 30,000

192 Meza-Calci Tricalcium phosphat 1,65g Uống
Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
Hộp 30 gói x 2g Nhóm 4 VD-25695-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Gói 714 36,000

193 Vinrovit 5000

Thiamin hydroclorid + 

Pyridoxin hydroclorid  + 

Cyanocobalamin

50mg+250mg

+5mg
Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 4 lọ + 4 ống 

dung môi
Nhóm 4 VD-24344-16

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Lọ 6,750 10,000

194 Dubemin Injection

Thiamin hydroclorid; 

Pyridoxin hydroclorid; 

Cyanocobalamin

(100mg+100m

g+1mg)/3ml
Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 1 vỉ x 5 ống 

x 3ml
Nhóm 5 VN-20721-17

Incepta 

Pharmaceuticals Ltd
Bangladesh Ống            12,500 

3,000

195
Vitamin C - OPC 

100mg Hương cam
Vitamin C 100mg Uống Viên nén sủi bọt Tuýp 20 viên Nhóm 4 VD-21330-14

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm OPC 

tại Bình Dương - Nhà 

máy dược phẩm OPC

Việt Nam Viên                 798 24,000

196
Incepavit 400 

Capsule
Vitamin E acetat 400mg Uống Viên nang cứng

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VN-17386-13

Incepta 

Pharmaceuticals Ltd. 
Bangladesh Viên 1,800 5,000

197 Acocina Dùng ngoài
Cồn thuốc dùng 

ngoài
Hộp 1 lọ 40ml Nhóm 4 VD-35952-22

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Lọ         27,405.0 1,800

198 Xoangspray  Xịt mũi
Dung dịch xịt 

mũi
Chai nhựa 20ml Nhóm 4 VD-20945-14

Công ty cổ phần dược 

Nature Việt Nam
Việt Nam Chai            35,000 1,800

II. Gói thầu số 02: Mua thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên 

1 Cảm mạo thông Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ x 12 

viên
Nhóm 3 VD-32921-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trường Thọ
Việt Nam Viên 1,460 105,000

2
Cốm cảm xuyên 

hương
Uống Thuốc cốm Hộp 20 gói x 2g Nhóm 3 VD-31256-18

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Gói              2,750 20,000        

3 Tioga Uống Viên bao đường
Hộp 2 vỉ x 20 

viên
Nhóm 3 VD-29197-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trường Thọ
Việt Nam Viên 900 360,000

4
Bài thạch Trường 

Phúc
Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 

vỉ x 10 viên
Nhóm 3 VD-32590-19

Công ty TNHH Dược 

thảo Hoàng Thành
Việt Nam Viên 2,050 100,000

5 Bổ gan P/H Uống
Viên nén bao 

đường

Hộp 5 vỉ x 20 

viên
Nhóm 3 VD-24998-16 

Công ty TNHH Đông 

Dược Phúc Hưng
Việt Nam Viên 600 360,000

6
Kim tiền thảo râu 

ngô
Uống

Viên nén bao 

phim
Chai 100 viên Nhóm 3 VD-30943-18

Công ty CPDP Me di 

sun
Việt Nam Viên 245 820,000

7
Thanh nhiệt tiêu độc 

Livergood
Uống Viên nang cứng

Hộp 1 túi x 3 vỉ 

x 10 viên
Nhóm 3 VD-28943-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Nam
Việt Nam Viên              2,100 400,000      
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8 Hyđan 500 Uống
Viên hoàn cứng 

bao phim

Hộp 15 túi x 12 

hoàn
Nhóm 3 VD-24401-16

Nhà máy sản xuất thuốc 

Đông dược Công ty cổ 

phần Dược - VTYT 

Thanh Hóa

Việt Nam Túi              2,500 60,000        

9 Thấp khớp hoàn P/H Uống
Viên hoàn cứng. 

Gói 5g
Hộp 10 gói x 5g Nhóm 3 VD-25448-16 

Công ty TNHH Đông 

Dược Phúc Hưng
Việt Nam Gói 4,900 100,000

10 Tuzamin Uống Viên nang cứng
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên 
Nhóm 3 VD-24355-16 

Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 

Mediplantex 

Việt Nam Viên 1,719 70,000

11 Đại tràng hoàn P/H Uống
Hoàn cứng. Gói 

4g
Hộp 10 gói x 4g Nhóm 3 VD-25946-16

Công ty TNHH Đông 

Dược Phúc Hưng
Việt Nam Gói 3,800 40,000

12 Đại tràng hoàn Uống Viên hoàn cứng Hộp 10 gói × 4g Nhóm 3 VD-32663-19
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Gói              3,500 90,000        

13 Phugia Uống Viên nang cứng
Hộp 1 túi x 10 vỉ 

x 10 viên
Nhóm 3 VD-30956-18

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Viên                 740 24,000        

14 Folitat dạ dày Uống Viên nang cứng
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-29242-18

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Viên              1,730 63,000        

15 Biofil Uống Dung dịch uống
Hộp 10 ống x 

10ml
Nhóm 3 VD-22274-15

Nhà máy sản xuất thuốc 

Đông dược Công ty cổ 

phần Dược - VTYT 

Thanh Hóa

Việt Nam Ống              2,500 125,000      

16  Crila Forte Uống  Viên nang cứng 
 Hộp 5 túi nhôm 

x 2 vỉ x 10 viên 
Nhóm 1  VD-24654-16 

 Công ty cổ phần dược 

phẩm Thiên Dược 
 Việt Nam Viên 4,900 24,000

17 An thần Uống Viên nang
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-16618-12

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Viên              2,100 40,000        

18
Hoạt huyết thông 

mạch
Uống Viên hoàn cứng

Hộp 01 lọ x 30 

viên, 60 viên
Nhóm 3 VD - 33851-19

Công ty cổ phần Dược 

Quốc Tế Tùng Lộc
Việt Nam Viên 3,200 185,000

19 An thần Abipha Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 TCT-00084-22

Công ty cổ phần dược 

phẩm công nghệ cao 

Abipha

Việt Nam Viên 1,480 40,000

20
Thuốc ho bách bộ 

P/H
Uống

Cao lỏng. Chai 

90ml
Hộp 1 lọ x 90ml Nhóm 3 VD-28442-17

Công ty TNHH Đông 

Dược Phúc Hưng
Việt Nam Chai 24,990 11,000

21 Thuốc ho thảo dược Uống Siro

Hộp 1 chai 

100ml + 1 cốc 

chia liều

Nhóm 3 VD-33196-19
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Chai            19,000 12,500        

22 Thập toàn đại bổ Uống Viên hoàn mềm
Hộp 02 vỉ bấm x 

10 hoàn 4,5g
Nhóm 3 VD-22494-15

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm OPC 

tại Bình Dương - Nhà 

máy dược phẩm OPC

Việt Nam Viên 2,500 18,000

23 Linh chi – F Uống Viên nang cứng
 Hộp 10 vỉ x 10 

viên 
Nhóm 3

VD-23289-15 Công ty TNHH dược 

phẩm Fitopharma 
Việt Nam Viên 1,230 36,000

24 Mediphylamin Uống Viên nang cứng
 Hộp 10 vỉ x 10 

viên 
Nhóm 3 VD-24352-16 

Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương 

Mediplantex 

Việt Nam Viên 3,297 120,000

25 Bổ huyết điều kinh Uống Viên nang
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Nhóm 3 VD-17052-12

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái
Việt Nam Viên              1,617 10,000        

26 Viên sáng mắt Uống Viên nang cứng
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
Nhóm 3 VD-31663-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Nam
Việt Nam Viên 710 100,000

III. Gói thầu theo QĐ số:1323/QĐ-TTYT năm 2024-2025

1 Prolufo Alfuzosin 10mg Uống
Viên nén bao 

phim giải

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VN-23223-22

Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Ấn độ Viên              3,500 20,000        

2 Alverin Alverin citrat 40mg Uống phóng chậm Lọ 100 viên Nhóm 4
893110103924 

(VD-28144-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Viên                 245 3,000          
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3 Vinsolon

Methylprednisolon (dưới 

dạng methylprednisolon 

natri succinat pha tiêm)

40mg Tiêm Viên nén

Hộp 10 lọ + 10 

ống dung môi 

pha tiêm

Nhóm 4 (VD-28144-17
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Lọ              6,800 600             

4 Vinsalmol 5
Salbutamol (dưới dạng 

salbutamol sulfat)
5mg/2,5ml Khí dung Thuốc tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2,5ml
Nhóm 4

893115305623 (VD-

30605-18)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống              8,400 1,500          

5 Cerebrolysin
Peptide (Cerebrolysin 

concentrate)
215,2 mg/ml

Truyền tĩnh 

mạch hoặc tiêm
đông khô Hộp 5 ống 10 ml Nhóm 1

893115305623 (VD-

30605-18)

Cơ sở trộn và đóng gói 

sơ cấp: Ever Pharma 

Jena GmbH (địa chỉ: 

Otto-Schott-Str. 15, 

07745 Jena, Germany); 

Cơ sở đóng gói thứ cấp: 

Ever Pharma Jena 

GmbH (địa chỉ: 

Brüsseler Str. 18, 

07747 Jena, Germany); 

Cơ sở xuất xưởng: Ever 

Neuro Pharma GmbH

Áo, Đức ống          104,790 200             

IV.Gói thầu MSTTQG theo QĐ 57/QĐ-TTMSQG năm 2021-2024

1
AMLODIPINE 

STELLA 5MG
Amlodipin 5mg Uống Viên nén

Hộp 3 vỉ, hộp 5 

vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên

Nhóm 1 VD-30106-18

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên 378       350,000 

2 Medoclav 625mg
Amoxicilin + Acid 

Clavulanic

500mg + 

125mg
Uống

Viên nén bao 

phim
Hộp 4 vỉ x 4 viên Nhóm 1 VN-15977-12 

Medochemie Ltd - 

Factory B
Cyprus Viên 4200         10,000 

3 Medoclav 1g
Amoxicilin + Acid 

Clavulanic

875mg + 

125mg
Uống

Viên nén bao 

phim
Hộp 2 vỉ x 7 viên Nhóm 1 VN-20557-17

Medochemie Ltd - 

Factory B
Cyprus Viên 6800         10,000 

4 Atrox 10 Atorvastatin 10mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên 
Nhóm 1 VN-19882-16 Biofarm Sp. zo.o. Poland Viên 900         60,000 

5 Cefotaxime 1000 Cefotaxim 1g tiêm/truyền
Thuốc bột pha 

tiêm
Hộp 10 lọ Nhóm 2 VD-19007-13

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tenamyd
Việt Nam Lọ 7140         32,000 

6 Ceftazidime 1000 Ceftazidim 1g tiêm/truyền
Thuốc bột pha 

tiêm
Hộp 10 lọ Nhóm 2 VD-19012-13

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tenamyd
Việt Nam Lọ 14910         26,000 

7 Xorimax 500mg Cefuroxim 500mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-20624-17 Sandoz GmbH Áo Viên 7810           7,800 

8 RIDLOR Clopidogrel 75mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 1 VN-17748-14 Pharmathen S.A Greece Viên 1048           2,400 

9 Emanera 20mg Esomeprazol 20mg Uống Viên nang cứng Hộp 4 vỉ x 7 viên Nhóm 1 VN-18443-14
KRKA, D.D., Novo 

Mesto
Slovenia Viên 8925           8,000 

10
Metformin Stella 

1000 mg
Metformin hydroclorid 1000mg Uống

Viên nén phóng 

thích kéo dài

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, hộp 6 vỉ x 

10 viên

Nhóm 2 VD-27526-17

Công ty TNHH Liên 

Doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên 1830       320,000 

11 Glumeform 500 XR Metformin hydroclorid 500mg Uống
viên nén giải 

phóng kéo dài

hộp 10 vỉ x 10 

viên Nhóm 2 VD-35538-22

CTCP Dược Hậu Giang 

- CN nhà máy DP DHG 

tại Hậu Giang

Việt Nam viên 1200       500,000 

12 Pracetam 800 Piracetam 800mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 15 

viên
Nhóm 1 VD-18538-13

Công ty TNHH  Liên 

doanh Stellapharm - 

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên 1225       200,000 

13 Ravastel-20 Rosuvastatin 20mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-27449-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú 
Việt Nam Viên 854         20,000 

14 ZHEKOF Telmisartan 40mg Uống Viên nén
Hộp/3 vỉ x 10 

viên
Nhóm 2 VD-21070-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Viên 500         80,000 

V. Gói thầu ĐPG năm 2024-2026 theo QĐ số: 67/QĐ-BYT 

1 Diamicron MR Gliclazide 30mg Uống Viên nén vỉ 30 viên BDG VN-20549-17
Les Laboratoires 

Servier Industrie
Pháp Viên              2,682 342,600      
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2
Diamicron MR

60mg
Gliclazide 60mg Uống Viên nén vỉ 30 viên BDG VN-20796-17 

Les Laboratoires 

Servier Industrie
Pháp Viên              5,126 259,920      

3 Coversyl 5mg
Perindopril

Arginine
5mg Uống Viên nén lọ 30 viên BDG VN-17087-13

Les Laboratoires 

Servier Industrie
Pháp Viên              5,028 26,480        
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1 1
N01.01.020.HSX462.00

0001
Bông thấm 

Bông y tế Bạch Tuyết 

1Kg - M

 100% bông xơ tự nhiên, bề mặt 

mịn, dai, không xơ bông.
10004 200002250/PCBA-HCM

 Công ty CP Bông 

Bạch Tuyết;Việt 

Nam

2023
 Công ty CP Bông Bạch 

Tuyết;Việt Nam
1kg/gói Kg 160         189,000            30,240,000                     

2 2
N02.01.010.1251.000.0

008
Bông lót bó bột

Bông lót bó bột ORBE 

cỡ 15cm x 3,6m

Thành phần Sợi bông 100% 

Polyester. Kích thước 15cm x ≥ 

3,6m

BE15365 200000107/PCBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP Thương mại 

Dược Vật tư Y tế Hà 

Nội;Việt Nam

01 cuộn/túi Cuộn 50           17,340              867,000                          

3 3
N02.01.010.1251.000.0

009
Bông lót bó bột

Bông lót bó bột ORBE 

cỡ 20cm x 3,6m

Thành phần Sợi bông 100% 

Polyester. Kích thước 20cm x ≥ 

3,6m

BE20365 200000107/PCBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP Thương mại 

Dược Vật tư Y tế Hà 

Nội;Việt Nam

01 cuộn/túi Cuộn 20           19,530              390,600                          

4 4
N02.01.010.1251.000.0

107
Băng bột bó 

Bột bó OBANDA 15cm 

x 3,65m

Được làm từ bột thạch cao, lớp 

gạc 100% cotton.Kích thước 

15cm x ≥ 3,5m. 

BA15360 170000945/PCBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP Thương mại 

Dược Vật tư Y tế Hà 

Nội;Việt Nam

01 cuộn/túi Cuộn 200         24,780              4,956,000                       

5 5
N02.01.010.1251.000.0

108
Băng bột bó 

Bột bó OBANDA 20cm 

x 3,65m

Được làm từ bột thạch cao, lớp 

gạc 100% cotton.Kích thước 

20cm x ≥ 3,5m. 

BA20360 170000945/PCBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP Thương mại 

Dược Vật tư Y tế Hà 

Nội;Việt Nam

01 cuộn/túi Cuộn 200         30,450              6,090,000                       

6 6
N00.00.000.1163.000.0

013
Dây garo có dính

Dây Garô (dây thắt 

mạch)

Sản phẩm được làm bằng thun, 

chất liệu cao su co giãn tốt, có 

băng gai dính 2 đầu

 DGR 220000018/PCBA-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 cái/túi Cái             20                  2,100 42,000                            

7 7
N02.01.040.1163.000.0

001
Băng cuộn 5cm Băng cuộn 5cm x 5m

Kích thước: 5cm x 5m. Sản 

phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, 

không có độc tố

BC3  170000003/PCBA-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 cuộn/gói Cuộn 100         1,260                126,000                          

8 8
N02.01.040.1163.000.0

012
Băng cuộn 10cm Băng cuộn 10cm x 5m

Kích thước: 10cm x 5m. Sản 

phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, 

không có độc tố

BC17  170000003/PCBA-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 cuộn/gói Cuộn 1,000      2,520                2,520,000                       

9 9
N02.02.020.4278.271.0

005 
Băng dính vải Urgosyval 5cm x 5m

Chất liệu vải lụa, Keo oxyd 

kẽm. Kích thước 5cm x 5m
696852 170000366/PCBA-HCM

URGO Healthcare 

Products Co., Ltd: 

Thái Lan

2023

URGO Healthcare 

Products Co., Ltd: Thái 

Lan

Hộp 1 cuộn Cuộn 500         46,200              23,100,000                     

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

(Kèm theo Thông báo số: 887/QĐ-TTYT,  ngày 03/7/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái) 
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10 10
N02.03.020.1163.000.0

141
Gạc hút Gạc hút y tế khổ 0,8m

Chất liệu 100% cotton, khổ rộng 

≥ 0,8m.
GH2 170000003/PCBA-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

100m/tệp, 

1000m/kiện
Mét 3,000      3,780                11,340,000                     

11 11
N02.03.020.1163.000.0

024

 Gạc phẫu thuật 

10 x10 cm x 12 

lớp  

Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 12 lớp vô trùng

Chất liệu 100% cotton. Kích 

thước 10cm x 10cm x 12 lớp vô 

trùng

GPTVT15 220000004/PCBB-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 miếng/gói Miếng 120         1,050                126,000                          

12 12
N02.03.020.1163.000.0

044

 Gạc phẫu thuật 

đã tiệt trùng  

30cm*40cm*6lớp  

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 6 lớp vô 

trùng

Chất liệu: 100% cotton, hút 

nước gồm 6 lớp kích thước  

30cm x  40cm, vô trùng.

GPTVTOB25 220000004/PCBB-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

5 miếng/gói Miếng 80           6,300                504,000                          

13 13
N02.03.020.1163.000.0

033

 Gạc phẫu thuật 

không dệt 7,5 

x7,5 cm x 6 lớp  

Gạc phẫu thuật không 

dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 

lớp vô trùng

Gạc được sản xuất từ vải không 

dệt thấm hút nhanh. Kích thước 

7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng

GPTKDVT7 220000004/PCBB-NĐ

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 miếng/gói Miếng 400         357                   142,800                          

14 14

Dung dịch khử 

khuẩn, tiệt khuẩn 

dụng cụ 

Glutasept S
Thành phần: Glutaraldehyde 

2%. 
Glutasept S  220001581/PCBB-HN

ZHIVAS 

Ltd.;Bulgaria
2023 ZHIVAS Ltd.;Bulgaria Can 5 lít Lít 80           73,500              5,880,000                       

15 15

Dung dịch khử 

khuẩn dụng cụ 

mức độ cao

MEGASEPT OPA
Thành phần chính: Ortho-

Phthaladehyde 0,55%. 
MF238050

2200318ĐKLH/BYT-TB-

CT

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec;Việt Nam

2023
Công ty Cổ phần Công 

nghệ Lavitec;Việt Nam
Can 5 lít Lít 50           176,000            8,800,000                       

16 16

Dung dịch khử 

khuẩn có hoạt tính 

enzyme 

ALFASEPT  Z-2
Thành phần: Protease enzyme  

0,5%.
AF230010 190000001/PCBA-VP

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec;Việt Nam

2023
Công ty Cổ phần Công 

nghệ Lavitec;Việt Nam
Chai 1 lít Lít 3             360,000            1,080,000                       

17 17 Cồn y tế 70 độ Cồn 70 độ
Hàm lượng Ethanol 70% ± 0,5 

cồn y tế

 Ethanol 70° 

(Cồn 70°)
210001772/PCBA-HN

Công ty TNHH Hóa 

chất và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát; Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Hóa chất 

và trang thiết bị y tế Thuận 

Phát; Việt Nam

Can 30 lít Lít 500         27,500              13,750,000                     

18 18 Cồn y tế 90 độ Cồn 90 độ
Hàm lượng Ethanol 90% ± 0,5 

cồn y tế

 Ethanol 90° 

(Cồn 90°)
210001772/PCBA-HN

Công ty TNHH Hóa 

chất và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát; Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH Hóa chất 

và trang thiết bị y tế Thuận 

Phát; Việt Nam

Can 30 lít Lít 10           31,000              310,000                          

19 19
N03.01.070.0976.000.0

025
Bơm tiêm 50ml

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 50ml

 - Xy lanh dung tích 50ml  Vạch 

chia dung tích rõ nét.

 - Sử dụng cho máy tiêm điện tự 

động. 

BTK50: ECO 220000012/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2023
 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 150         4,515                677,250                          

20 20
N03.01.070.0976.000.0

025
Bơm tiêm 50ml 

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 50ml

Bơm tiêm bằng nhựa, dung tích 

50ml, không gắn kim.
BTK50: ECO 220000012/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái           100                  4,515 451,500                          
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Tên hàng hóa Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng loại 
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sản phẩm
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Năm sản 

xuất
Hãng chủ sở hữu Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá trúng 

thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

21 21
N03.01.060.3520.115.0

003

Bơm tiêm Insulin, 

dùng 1 lần, 

40UI/ml

Bơm kim tiêm tiểu 

đường - Insulin Syringe 

(U40)

Dung tích U40/1ml, Tiệt trùng 51120 220000009/PCBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
01 cái/túi Cái 5,000      1,890                9,450,000                       

22 22
N03.01.060.5428.279.0

003

Bơm tiêm Insulin, 

dùng 1 lần, 100 

UI/ml

Bơm tiêm insulin sử 

dụng một lần 1ml
Dung tích U100/1ml, Tiệt trùng 1ml

2100456ĐKLH/BYT-TB-

CT

Berpu Medical 

Technology Co., 

Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

Berpu Medical 

Technology Co., 

Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 80,000    1,806                144,480,000                   

23 23
N03.01.070.0976.000.0

031

Bơm tiêm  nhựa 

1ml, dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 1ml

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ 

kim 26G 
BTK1: ECO 220000012/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 2,000      650                   1,300,000                       

24 24
N03.01.070.0976.000.0

007

Bơm tiêm  nhựa  

5ml, dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 5ml

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ 

kim 23G - 25G
BTK5: ECO 220000012/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 70,000    775                   54,250,000                     

25 25
N03.01.070.0976.000.0

013

Bơm tiêm  nhựa  

10ml , dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 10ml

Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, 

cỡ kim 23G - 25G 
BTK10: ECO 220000012/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 50,000    1,100                55,000,000                     

26 26
N03.01.070.0976.000.0

019

Bơm tiêm  nhựa  

20ml , dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 20ml

Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, 

cỡ kim 23G
BTK20: ECO 220000012/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 6,000      1,900                11,400,000                     

27 27
N03.02.020.2383.279.0

001
Kim cánh bướm Kim cánh bướm (G25)

Chất liệu kim bằng thép không 

gỉ:  cỡ kim 25G
HSSV25 220000068/PCBB-BY

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

2022, 

2023

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 11,000    1,050                11,550,000                     

28 28
N03.02.030.2383.279.0

002
Kim chích máu

Kim chích máu loại đầu 

xoay

Chất liệu kim bằng thép không 

gỉ: Cỡ kim 28G, vát ba đầu sắc 

nhọn, dùng với bút chích máu, 

tiệt trùng bằng tia Gamma.

Blood Lancet, 

Twist type
220000724/PCBB-BYT

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

2022, 

2023

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

100 chiếc/hộp Chiéc 1,000      216                   216,000                          

29 29
N03.02.060.0976.000.0

003
Kim lấy thuốc Kim tiêm MPV (G18)

Chất liệu: kim chất liệu thép 

không gỉ kích cỡ kim G18 
KT01: MPV

2100020ĐKLH/BYT-TB-

CT

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
100 cái/hộp Cái 30,000    330                   9,900,000                       

30 30
N03.02.070.3520.115.0

045

Kim luồn tĩnh 

mạch 20G

Kim luồn tĩnh mạch - 

Polyflon

Chất liệu: kim chất liệu thép 

không gỉ. Cỡ kim 20G, có cánh, 

có cổng bơm thuốc

10006 220000010/PCBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
100 cái/hộp Cái 600         3,150                1,890,000                       

31 31
N03.02.070.3520.115.0

046

Kim luồn tĩnh 

mạch 22G

Kim luồn tĩnh mạch - 

Polyflon

Chất liệu: kim chất liệu thép 

không gỉ. Cỡ kim 22G, có cánh, 

có cổng bơm thuốc

10007 220000010/PCBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
100 cái/hộp Cái 1,500      3,150                4,725,000                       

32 32
N03.02.070.3520.115.0

047

Kim luồn tĩnh 

mạch 24G

Kim luồn tĩnh mạch - 

Polyflon

Chất liệu: kim chất liệu thép 

không gỉ. Cỡ kim 24G, có cánh, 

có cổng bơm thuốc

10008 220000010/PCBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
100 cái/hộp Cái 1,000      3,350                3,350,000                       
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định 5086-BYT
Tên hàng hóa Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng loại 

(Model)/Mã 

sản phẩm
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Thành tiền

(VNĐ)

33 33 N03.03.060.726.000001
Kim quang laser 

nội mạch

Kim quang dẫn laser nội 

mạch

Kim quang dẫn được làm từ vật 

liệu phân tử.
22G 230000192/PCBB-HN

Guilin Kangxing 

Medical Instrument 

Co., Ltd/ Trung 

Quốc

2022, 

2023

Guilin Kangxing Medical 

Instrument Co., Ltd/ Trung 

Quốc

50 cái/hộp cái 40           26,880              1,075,200                       

34 34
N03.03.010.3520.115.0

003

Kim chọc dò, gây 

tê, gây mê các cỡ

Kim chọc dò tủy sống - 

Spinal Needle

Kim chọc dò gây tê tủy sống số 

20G-25G. Mặt vát kim cương , 

đốc kim trong suốt có phản 

quang

20921

20923

20925

20926

20928

20930

220000020/PCBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2023
Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
200 cái/hộp Cái 370         18,690              6,915,300                       

35 35
N.03.04.000.5614.279.0

001
Kim châm cứu Kim châm cứu

Chất liệu bằng thép không gỉ, đã 

tiệt khuẩn, các cỡ

0.35*75mm

0.35*60mm

0.35*50mm

0.30*40mm

0.30x25mm

220001968/PCBB-HN

Gushi Zhenzheng 

Medical Device Co., 

Ltd; Trung Quốc

2023

Gushi Zhenzheng Medical 

Device Co., Ltd; Trung 

Quốc

100 cái/gói Cái 170,000  378                   64,260,000                     

36 36
N03.05.010.0976.000.0

006

Dây truyền dịch 

kim có cánh

Bộ dây truyền dịch ECO 

sử dụng một lần kim 

cánh bướm

Chiều dài dây dẫn ≥1500mm. 

Kim 2 cánh bướm các cỡ. Tốc 

độ truyền 1ml = 20 giọt, cỡ kim 

22G, có cánh

Sản phẩm tiệt trùng 

DTCB02: ECO 220000013/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2023
 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 bộ/túi Bộ 5,000      4,935                24,675,000                     

37 37
N03.05.010.0976.000.0

003

Dây truyền dịch 

kim không cánh

Bộ dây truyền dịch Eco 

kim thường sử dụng 1 

lần

Chiều dài dây dẫn ≥1500mm. 

Tốc độ truyền 1ml = 20 giọt, cỡ 

kim 22G, không có cánh

Sản phẩm tiệt trùng 

DTD02: ECO 220000013/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2023
 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 bộ/túi Bộ 4,000      4,620                18,480,000                     

38 38
N03.05.030.3520.115.0

005
Dây truyền máu

Dây truyền máu - 

Transvol Set

(Blood Transfusion Set)

Chiều dài dây dẫn ≥120cm. Gấn 

kim chất liệu thép không gỉ, tốc 

độ truyền 20 giọt/ phút, có màng 

lọc

Sản phẩm tiệt trùng 

70131 220000024/PCBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
01 bộ/túi Bộ 10           10,500              105,000                          

39 39
N03.05.050.3259.279.0

001

Dây nối bơm tiêm 

điện  
Dây nối bơm tiêm điện

 Chiều dài dây dẫn ≥ 150cm, 

đường kính ID/OD 1.0/2.5mm. 

Sản phẩm được tiệt trùng.

GM-004-015 220003579/PCBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

100 cái/hộp cái 50           7,000                350,000                          

40 40
N03.05.060.3259.279.0

002

Ba chạc nối bơm 

tiêm điện

Khóa 3 chạc không dây 

nối

Chất liệu nhựa y tế 

Polycarbonate, không dây. Cấu 

tạo có ba chạc

GM-004-005 220003581/PCBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

100 cái/hộp cái 10           5,880                58,800                            

41 41
N03.06.030.0963.000.0

001

Găng tay sử dụng 

trong thăm khám 

chưa tiệt khuẩn 

các cỡ

Găng kiểm tra các cỡ Chất liệu cao su, có bột, các cỡ GKT 190000664/PCBA-HCM
CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
50 đôi/hộp Đôi 70,000    1,260                88,200,000                     

42 42
N03.06.010.0963.000.0

001

Găng tay phẫu 

thuật chưa tiệt 

khuẩn các cỡ

Găng tay phẫu thuật 

chưa tiệt trùng các cỡ
Chất liệu cao su, có bột, các cỡ GPT

2100025/ĐKLH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
600 đôi/kiện Đôi 20,000    3,150                63,000,000                     
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STT
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Thành tiền

(VNĐ)

43 43
N03.06.050.0963.000.0

001

Găng phẫu thuật 

đã tiệt khuẩn các 

cỡ

Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng các số 

Chất liệu cao su tự nhiên, có bột 

chống dính, đã tiệt khuẩn. 
GPT

2100025/ĐKLH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
50 đôi/hộp Đôi 3,000      4,410                13,230,000                     

44 44
Găng tay dài sản 

khoa

Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng dùng trong sản 

khoa	

Chất liệu cao su tự nhiên, có bột 

chống dính, đã tiệt khuẩn. 
GPT

2100025/ĐKLH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
01 đôi/túi Đôi 200         15,750              3,150,000                       

45 45 Ống đo lắng máu ESR tube

Ống thủy tinh chân không 

8x120 mm chứa 0.32 mL chất 

chống đông, Thể tích mẫu ≥ 

1.28mL

315-453V3  210000679/PCBA-HN
MTI Diagnostics 

GmbH;Đức
2023

MTI Diagnostics 

GmbH;Đứ
100 cái/hộp Ống 1,000      15,000              15,000,000                     

46 46
N03.07.070.0976.000.0

013

 Ống nghiệm 

chống đông Natri 

Citratte 3.8% 2ml  

Ống nghiệm lấy máu 

ESR Sodium Citrate 

3.8% MPV nắp nhựa

Chất liệu Poly Propylen. Ống 

nghiệm chứa Natricitrat 3,8%. 

Thể tích chứa ≥ 2ml.

ON-MPV08 220000006/PCBA-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
2400 ống/kiện Ống 2,400      775                   1,860,000                       

47 47
N03.07.070.0976.000.0

009

Ống nghiệm chứa 

chất chống đông 

EDTA 2ml 

Ống nghiệm lấy máu K2 

EDTA MPV nắp nhựa

Chất liệu Poly Propylen. Ống 

nghiệm chứa K2-EDTA.

Thể tích chứa ≥ 2ml.

ON-MPV05 220000006/PCBA-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
2400 ống/kiện ống 23,000    720                   16,560,000                     

48 48
N03.07.070.0976.000.0

005

Ống nghiệm chứa 

chất chống đông 

Heparin 2ml

Ống nghiệm lấy máu 

Lithium Heparin MPV 

nắp nhựa

Chất liệu Poly Propylen. Ống 

nghiệm chứa Heparin. Thể tích 

chứa ≥ 2ml.

ON-MPV04 220000006/PCBA-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
2400 ống/kiện Ống 31,600    790                   24,964,000                     

49 49
N03.07.070.6045.000.0

012

Lọ đựng phân 

không có chất bảo 

quản tiệt trùng

Lọ mẫu phân nhựa PP 

60mL, nắp vàng, có 

nhãn, tiệt trùng

Lọ làm bằng nhựa trắng trong, 

trung tính, tinh khiết 100%, có 

nắp, có hoặc không có thìa, có 

mác hoặc không mác lấy mẫu 

bệnh phẩm, nắp có thiết kế lưỡi 

gà nhằm chống rò rỉ. Dung tích 

≥50ml.

Stool sample 

container PP 

60ml, yellow 

cap, label, 

sterilized

220002613/PCBA-HN

Công ty TNHH 

Polygreen Việt 

Nam;Việt Nam

2023
Công ty TNHH Polygreen 

Việt Nam;Việt Nam
100 cái/túi Cái 500         1,638                819,000                          

50 50
Ống nghiệm thủy 

tinh

 Ống nghiệm thủy tinh 

16mm x 100mm

Chất liệu: Thủy tinh trung tính

kích thước: 16mm x ≥ 100mm

 Ống nghiệm 

thủy tinh 16mm 

x 100mm

190000139/PCBA-HN
Hangzhou Rollmed 

Co., Ltd;Trung Quốc
2023

Hangzhou Rollmed Co., 

Ltd;Trung Quốc
1000 cái/kiện Ống 36,000    1,155                41,580,000                     

51 51
N03.07.060.3259.279.0

001

Túi đựng nước 

tiểu

Túi đựng nước tiểu van 

ngang

Chất liệu: PVC, Thể tích ≥ 

2000ml, có bảng ghi thông tin 

bệnh nhân. 

GM-002-006 200000648/PCBA-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 350         5,775                2,021,250                       
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Mã VT theo Quyết 

định 5086-BYT
Tên hàng hóa Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng loại 

(Model)/Mã 

sản phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất
Hãng chủ sở hữu Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá trúng 

thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

52 52
N03.07.070.6045.000.0

002
Cốc đựng đờm

Lọ mẫu nước tiểu PP 

60ml, nắp đỏ, có nhãn

Lọ làm bằng nhựa trắng trong, 

trung tính, tinh khiết 100%, có 

nắp, có hoặc không có thìa, có 

mác hoặc không mác lấy mẫu 

bệnh phẩm, nắp có thiết kế lưỡi 

gà nhằm chống rò rỉ. Dung tích 

≥50ml.

Urine sample 

container PP 

60ml, red cap, 

label

220002611/PCBA-HN

Công ty TNHH 

Polygreen Việt 

Nam;Việt Nam

2023
Công ty TNHH Polygreen 

Việt Nam;Việt Nam
100 cái/túi Cái 700         1,260                882,000                          

53 53
N04.02.020.0976.000.0

003

Sond cho ăn các 

số

 Ống thông dạ dày 

MPV

Dây dẫn được sản xuất từ chất 

liệu nhựa PVC , chiều dài dây ≥ 

50cm

ODD: MPV 220000006/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi cái 20           3,780                75,600                            

54 54
N04.01.030.4482.279.0

002

Ống nội khí quản 

dùng 1 lần

Ống đặt nội khí quản 

dùng trong y tế

Ống đặt nội khí quản các cỡ. 

Có bóng chèn các số và có vạch 

cản quang

SHIMOTO 3;0; 

3.5; 4.0; 4.5; 

5.0; 5.5; 6.0; 

6.5; 7.0; 7.5; 8.0

220000967/PCBB-BYT

ZHANJIANG STAR 

ENTERPRICE CO., 

LTD.,;Trung Quốc

2023

ZHANJIANG STAR 

ENTERPRICE CO., 

LTD.,;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 40           13,650              546,000                          

55 55
N04.01.090.4482.279.0

003

Sond thông tiểu 2 

nhánh các số

Sông Foley (ống thông 

đường tiểu) 2 nhánh

Ống thông tiểu 2 nhánh. Chất 

liệu cao su

MACC; 

8Fr3ml, 

10Fr3ml; 12Fr5-

10ml, 14Fr5-

10ml, 16Fr5-

10ml, 18Fr5-

15ml, 

12Fr30m;, 

14Fr30ml, 

16Fr30ml, 

18Fr30ml, 

20Fr30ml, 

22Fr30ml, 

24Fr30ml, 

26Fr30ml, 

20Fr50ml, 

22Fr50ml, 

24Fr50ml

220000548/PCBB-BYT

ZHANJIANG STAR 

ENTERPRICE CO., 

LTD.,;Trung Quốc

2023

ZHANJIANG STAR 

ENTERPRICE CO., 

LTD.,;Trung Quốc

01 cáo/túi Cái 400         10,500              4,200,000                       

56 56

 Bộ rửa dạ dày 

khép kín dùng 

một lần  

 Bộ rửa dạ dầy hệ thống 

kín

Chất liệu nhựa mềm bao gồm 1 

túi dịch vào, 1 túi dịch ra, kết 

nối với nhau bằng hệ thống dây 

dẫn kín

BRDD 200001306/PCBA-HN

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Topcons;Việt Nam

2023

Công ty cổ phần xây dựng 

và thương mại 

Topcons;Việt Nam

01 bộ/túi Bộ 15           240,000            3,600,000                       

57 57
N04.02.020.0976.000.0

003

Sond dạ dày các 

số 

 Ống thông dạ dày 

MPV

Chất liệu nhựa PVC mềm. 

Đường kính chiều dài các cỡ
ODD: MPV 220000006/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi cái 15           3,780                56,700                            

58 58
N04.02.060.0976.000.0

018

Sond hút nhớt 

các số
Dây hút dịch ECO

Chất liệu nhựa PVC mềm. 

Đường kính chiều dài các cỡ
DHD: ECO  220000007/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 500         2,730                1,365,000                       

59 59
N04.02.060.0976.000.0

012

Ống hút dịch 

Phẫu thuật 

 Dây hút dịch phẫu 

thuật MPV (2000 mm)

 Chất liệu PVC hoặc Silicon dài 

≥ 2m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

DHDPT02: 

MPV
220000008/PCBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 150         10,500              1,575,000                       
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Mã VT theo Quyết 

định 5086-BYT
Tên hàng hóa Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng loại 

(Model)/Mã 

sản phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất
Hãng chủ sở hữu Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá trúng 

thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

60 60
N04.03.030.0976.000.0

006

Dây thở oxy gọng 

kính 

Dây thở oxy MPV 

(người lớn), (trẻ em), 

(trẻ sơ sinh)

Chất liệu nhựa PVC y tế, dây 

mềm. Chiều dài dây dẫn chính: 

≥2000mm.

DTOSS: MPV; 

DTOTE: MPV; 

DTONL: MPV

2100101ĐKLH/BYT-TB-

CT

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần Nhựa y 

tế Việt Nam;việt nam
01 cái/túi Cái 100 5460 546000

61 61 Đầu côn vàng
 Đầu côn vàng 200 ul, 

có khía 

Đầu côn vàng dung tích 200 

ul.Chất liệu bằng nhựa, đầu có 

khía

HDTE02 TKHQ: 104969763730

 Jiangsu Huida 

Medical Instruments 

Co., Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Jiangsu Huida Medical 

Instruments Co., 

Ltd;Trung Quốc

500 cái/túi Cái        9,000                       56 504,000                          

62 62 Đầu côn xanh
 Đầu côn xanh 1000 ul, 

có khía 

Đầu côn xanh dung tích 1000 

ul.Chất liệu bằng nhựa, đầu có 

khía

HDTE03 TKHQ: 104969763730

 Jiangsu Huida 

Medical Instruments 

Co., Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Jiangsu Huida Medical 

Instruments Co., 

Ltd;Trung Quốc

1000 cái/túi Cái        1,000                       80 80,000                            

63 63
N08.00.310.3259.279.0

002

Mặt nạ (mask) 

thở Oxy người lớn

 Mask thở oxy (size 

XL, L)

Chất liệu: Nhựa PVC y tế. có 

dây dẫn có chiểu dài ≥2m 
GM-001-001 220001243/PCBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 88           11,550              1,016,400                       

64 64
N08.00.310.3259.279.0

002

Mặt nạ (mask) 

thở Oxy dùng 

cho trẻ em

 Mask thở oxy (size M)
Chất liệu: Nhựa PVC y tế. có 

dây dẫn có chiểu dài ≥2m 
GM-001-001 220001243/PCBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 15           11,550              173,250                          

65 65
N08.00.310.3259.279.0

003

Mặt nạ (mask) 

khí dung dùng 

cho người lớn

Mặt nạ (mask) các loại, 

các cỡ

Chất liệu: Nhựa PVC y tế. có 

dây dẫn có chiểu dài ≥2m 
GM-001-002 220001138/PCBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 35           13,230              463,050                          

66 66
N08.00.310.3259.279.0

003

Mặt nạ (mask) 

khí dung dùng 

cho trẻ em

Mặt nạ (mask) các loại, 

các cỡ

Chất liệu: Nhựa PVC y tế. có 

dây dẫn có chiểu dài ≥2m 
GM-001-002 220001138/PCBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great Mountain 

Medical Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 60           13,230              793,800                          

67 67 N05.02.030.1141.000. Chỉ Lin liền kim số 2

Chỉ Caresilk (Silk) số 

2/0, kim tam giác, dài 

36 mm, S30D36

Chỉ không tan tự nhiên  số 2/0, 

dài ≥ 75 cm, kim tam giác 1/2c, 

dài ≥ 35 mm

S30D36
2100081ĐKLH/BYT-TB-

CT

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

2022, 2023
Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt Nam
24 sợi/hộp Sợi 35 28,875              1,010,625                       

68 68 N05.02.030.1141.000.
Chỉ phẫu thuật 

không tiêu số 2/0

Chỉ Carelon (Nylon) số 

2/0,, kim tam giác, dài 

26 mm, M30E26

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

Polyamide, có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M30E26 220001124/PCBB-HCM

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt Nam
24 sợi/hộp Sợi 500         18,375              9,187,500                       

69 69 N05.02.030.1141.000.
Chỉ phẫu thuật 

không tiêu số 3/0

Chỉ Carelon (Nylon) số 

3/0b,, kim tam giác, dài 

26 mm, M25E26

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

Polyamide, có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M25E26 220001124/PCBB-HCM

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt Nam
24 sợi/hộp Sợi 200         17,375              3,475,000                       

70 70 N05.02.030.1141.000.
Chỉ phẫu thuật 

không tiêu số 4/0

Chỉ Carelon (Nylon) số 

4/0,, kim tam giác, dài 

18 mm, M15E18

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

Polyamide, có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M15E18 220001124/PCBB-HCM

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt Nam
24 sợi/hộp Sợi 160         18,375              2,940,000                       
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Mã VT theo Quyết 

định 5086-BYT
Tên hàng hóa Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng loại 

(Model)/Mã 

sản phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất
Hãng chủ sở hữu Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá trúng 

thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

71 71 N05.02.030.1141.000.
Chỉ phẫu thuật 

không tiêu số 6/0

Chỉ Carelon (Nylon) số 

6/0, kim tam giác, dài 

13 mm, M07D13

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

Polyamide, có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M07D13 220001124/PCBB-HCM

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt Nam
24 sợi/hộp Sợi 12           40,000              480,000                          

72 72 Chưa cấp mã
Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu số 1/0 

Chỉ khâu phẫu thuật tự 

tiêu liền kim vô trùng 

(số 1/0)

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

colagen tẩm muối chromic, có 

gắn kim, kim tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

 SUREMED 

Chromic Catgut 

số  1/0

16563NK/BYT-TB-CT

M E D I C O (H U 

A I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H U A I A 

N) C O ., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 50           14,280              714,000                          

73 73 Chưa cấp mã
Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu số 2/0 

Chỉ khâu phẫu thuật tự 

tiêu liền kim vô trùng 

(số 2/0)

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

colagen tẩm muối chromic, có 

gắn kim, kim tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

 SUREMED 

Chromic Catgut 

số  2/0

16563NK/BYT-TB-CT

M E D I C O (H U 

A I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H U A I A 

N) C O ., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 396         12,600              4,989,600                       

74 74 Chưa cấp mã
Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu số 5/0 

Chỉ khâu phẫu thuật tự 

tiêu liền kim vô trùng 

(số 5/0)

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

colagen tẩm muối chromic, có 

gắn kim, kim tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

 SUREMED 

Chromic Catgut 

số  5/0

16563NK/BYT-TB-CT

M E D I C O (H U 

A I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H U A I A 

N) C O ., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 36           12,600              453,600                          

75 75 Chưa cấp mã
Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu số 6/0 

Chỉ khâu phẫu thuật tự 

tiêu liền kim vô trùng 

(số 6/0)

Cấu tạo đơn sợi, chất liệu 

colagen tẩm muối chromic, có 

gắn kim, kim tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

 SUREMED 

Chromic Catgut 

số  6/0

16563NK/BYT-TB-CT

M E D I C O (H U 

A I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H U A I A 

N) C O ., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 12           21,000              252,000                          

76 76
N05.02.040.2652.155.0

001

Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu nhanh số 1

Chỉ phẫu thuật coated 

VICRYL số 1

Thành phần: Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

W9431 12828NK/BYT-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023
Johnson & Johnson 

International;Bỉ
12 sợi/hộp Sợi 550         91,350              50,242,500                     

77 77 N05.040.2652.155.0002
Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu nhanh số 2

Chỉ phẫu thuật coated 

VICRYL số 2/0

Thành phần: Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

W9121 12828NK/BYT-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023
Johnson & Johnson 

International;Bỉ
12 sợi/hộp Sợi 120         82,530              9,903,600                       

78 78
N05.02.040.2652.155.0

003

Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu nhanh số 3

Chỉ phẫu thuật coated 

VICRYL số 3/0

Thành phần: Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

 W9120 12828NK/BYT-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023
Johnson & Johnson 

International;Bỉ
12 sợi/hộp Sợi 24           74,130              1,779,120                       

79 79
N05.02.040.2652.155.0

004

Chỉ phẫu thuật tự 

tiêu nhanh số 4

Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL số 4/0

Thành phần: Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 75cm. 

W9113 12828NK/BYT-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023
Johnson & Johnson 

International;Bỉ
12 sợi/hộp Sợi 24           78,750              1,890,000                       
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Mã VT theo Quyết 

định 5086-BYT
Tên hàng hóa Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng loại 

(Model)/Mã 

sản phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất
Hãng chủ sở hữu Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá trúng 

thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

80 80
N05.03.080.2716.115.0

002

Lưỡi dao mổ các 

số 
Lưỡi dao mổ

Chất liệu thép carbon và thép 

không gỉ, đã tiệt trùng

KIATO 10; 11; 

12; 15; 20; 21; 

22

220000162/PCBB-HN

Kehr Surgical 

Private 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2023
Kehr Surgical Private 

Limited;Cộng hòa Ấn Độ
100 cái/hộp Cái 1,000      1,260                1,260,000                       

81 81
N07.01.500.2148.232.0

015

Phim khô X-

Quang in laser cỡ 

20 x 25 cm 

Phim X Quang DI-HL 

20X25cm

Phim khô Laser cỡ 20x25 cm. 

tương thích máy in phim khô 

laser Fujifilm

DI-HL 170000389/PCBA-HCM

FUJIFILM 

SHIZUOKA 

Co.,Ltd.;Nhật Bản

2023

FUJIFILM 

CORPORATION;Nhật 

Bản

150 tờ/hộp Tờ 18,000    15,120              272,160,000                   

82 82
N07.01.500.2148.232.0

013

Phim khô X-

Quang in laser cỡ 

26 x 36 cm 

Phim X Quang DI-HL 

26X36cm

Phim khô Laser cỡ 26 x 36 cm. 

tương thích máy in phim khô 

laser Fujifilm

DI-HL 170000389/PCBA-HCM

FUJIFILM 

SHIZUOKA 

Co.,Ltd.;Nhật Bản

2023

FUJIFILM 

CORPORATION;Nhật 

Bản

150 tờ/hộp Tờ 3,000      26,250              78,750,000                     

83 83
N08.00.060.0963.000.0

001

Bao bọc đầu thiết 

bị siêu âm đầu dò

Bao cao su Happy 

Family
Chất liệu cao su. Happy Family

2100145ĐKLH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
01 cái/túi Cái 800         840                   672,000                          

84 84 Chưa cấp mã
Đè lưỡi gỗ vô 

khuẩn
Que đè lưỡi gỗ An Phú Chất liệu bằng gỗ, vô khuẩn.

Que đè lưỡi gỗ 

Sterile
170002799/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ 

PHÂN DƯỢC 

PHẨM VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ AN 

PHÚ;Việt Nam

2023

CÔNG TY CỔ PHÂN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN 

PHÚ;Việt Nam

100 cái/hộp Cái 4,800      315                   1,512,000                       

85 85
N08.00.250.2828.109.0

00

Điện Cực dán 

Monitor dùng 1 

lần

Điện cực dán điện tim F 

601
Dạng Foam bền, hình tròn.  Skintact/ F 601 170001368/PCBA-HN

Leonhard Lang 

GmbH;Áo
2023 Leonhard Lang GmbH;Áo 30 cái/gói Cái 500         2,100                1,050,000                       

Cộng: 85 khoản 1,263,806,045            

(Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu tám trăm lẻ sáu nghìn không trăm bốn mươi lăm đồng)
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1 1
N01.01.020.HSX4

62.000001
Bông thấm 

Bông y tế Bạch 

Tuyết 1Kg - M

 100% bông xơ tự 

nhiên, bề mặt mịn, 

dai, không xơ bông.

10004
200002250/P

CBA-HCM

 Công ty CP Bông 

Bạch Tuyết;Việt Nam
2023

 Công ty CP 

Bông Bạch 

Tuyết;Việt Nam

1kg/gói Kg 160              189,000        30,240,000                 

2 2
N02.01.010.1251.

000.0008

Bông lót bó 

bột

Bông lót bó bột 

ORBE cỡ 15cm x 

3,6m

Thành phần Sợi 

bông 100% 

Polyester. Kích 

thước 15cm x ≥ 

3,6m

BE15365
200000107/P

CBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP 

Thương mại 

Dược Vật tư Y 

tế Hà Nội;Việt 

Nam

01 cuộn/túi Cuộn 50                17,340          867,000                      

3 3
N02.01.010.1251.

000.0009

Bông lót bó 

bột

Bông lót bó bột 

ORBE cỡ 20cm x 

3,6m

Thành phần Sợi 

bông 100% 

Polyester. Kích 

thước 20cm x ≥ 

3,6m

BE20365
200000107/P

CBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP 

Thương mại 

Dược Vật tư Y 

tế Hà Nội;Việt 

Nam

01 cuộn/túi Cuộn 20                19,530          390,600                      

4 4
N02.01.010.1251.

000.0107
Băng bột bó 

Bột bó OBANDA 

15cm x 3,65m

Được làm từ bột 

thạch cao, lớp gạc 

100% cotton.Kích 

thước 15cm x ≥ 

3,5m. 

BA15360
170000945/P

CBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP 

Thương mại 

Dược Vật tư Y 

tế Hà Nội;Việt 

Nam

01 cuộn/túi Cuộn 200              24,780          4,956,000                   

5 5
N02.01.010.1251.

000.0108
Băng bột bó 

Bột bó OBANDA 

20cm x 3,65m

Được làm từ bột 

thạch cao, lớp gạc 

100% cotton.Kích 

thước 20cm x ≥ 

3,5m. 

BA20360
170000945/P

CBA-HN

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên;Việt Nam

2023

Công ty CP 

Thương mại 

Dược Vật tư Y 

tế Hà Nội;Việt 

Nam

01 cuộn/túi Cuộn 200              30,450          6,090,000                   

6 6
N00.00.000.1163.

000.0013

Dây garo có 

dính

Dây Garô (dây 

thắt mạch)

Sản phẩm được làm 

bằng thun, chất liệu 

cao su co giãn tốt, 

có băng gai dính 2 

đầu

 DGR
220000018/P

CBA-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 cái/túi Cái                  20              2,100 42,000                         

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định  số: 886/QĐ-TTYT,  ngày 03/7/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái) 
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7 7
N02.01.040.1163.

000.0001

Băng cuộn 

5cm

Băng cuộn 5cm x 

5m

Kích thước: 5cm x 

5m. Sản phẩm được 

dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm 

hút cao, không có 

độc tố

BC3

 

170000003/P

CBA-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 

cuộn/gói
Cuộn 100              1,260            126,000                      

8 8
N02.01.040.1163.

000.0012

Băng cuộn 

10cm

Băng cuộn 10cm 

x 5m

Kích thước: 10cm x 

5m. Sản phẩm được 

dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm 

hút cao, không có 

độc tố

BC17

 

170000003/P

CBA-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 

cuộn/gói
Cuộn 1,000           2,520            2,520,000                   

9 9
N02.02.020.4278.

271.0005 
Băng dính vải

Urgosyval 5cm x 

5m

Chất liệu vải lụa, 

Keo oxyd kẽm. Kích 

thước 5cm x 5m

696852
170000366/P

CBA-HCM

URGO Healthcare 

Products Co., Ltd: 

Thái Lan

2023

URGO 

Healthcare 

Products Co., 

Ltd: Thái Lan

Hộp 1 cuộn Cuộn 500              46,200          23,100,000                 

10 10
N02.03.020.1163.

000.0141
Gạc hút

Gạc hút y tế khổ 

0,8m

Chất liệu 100% 

cotton, khổ rộng ≥ 

0,8m.

GH2
170000003/P

CBA-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

100m/tệp, 

1000m/kiệ

n

Mét 3,000           3,780            11,340,000                 

11 11
N02.03.020.1163.

000.0024

 Gạc phẫu 

thuật 10 x10 

cm x 12 lớp  

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 

12 lớp vô trùng

Chất liệu 100% 

cotton. Kích thước 

10cm x 10cm x 12 

lớp vô trùng

GPTVT15
220000004/P

CBB-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 

miếng/gói
Miếng 120              1,050            126,000                      

12 12
N02.03.020.1163.

000.0044

 Gạc phẫu 

thuật đã tiệt 

trùng  

30cm*40cm*

6lớp  

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng 30cm x 

40cm x 6 lớp vô 

trùng

Chất liệu: 100% 

cotton, hút nước 

gồm 6 lớp kích 

thước  30cm x  

40cm, vô trùng.

GPTVTOB

25

220000004/P

CBB-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

5 

miếng/gói
Miếng 80                6,300            504,000                      
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STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

13 13
N02.03.020.1163.

000.0033

 Gạc phẫu 

thuật không 

dệt 7,5 x7,5 

cm x 6 lớp  

Gạc phẫu thuật 

không dệt 7,5cm 

x 7,5cm x 6 lớp 

vô trùng

Gạc được sản xuất 

từ vải không dệt 

thấm hút nhanh. 

Kích thước 7,5cm x 

7,5cm x 6 lớp vô 

trùng

GPTKDV

T7

220000004/P

CBB-NĐ

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

An Lành;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành;Việt Nam

10 

miếng/gói
Miếng 400              357               142,800                      

14 14

Dung dịch 

khử khuẩn, 

tiệt khuẩn 

dụng cụ 

Glutasept S
Thành phần: 

Glutaraldehyde 2%. 

Glutasept 

S

 

220001581/P

CBB-HN

ZHIVAS 

Ltd.;Bulgaria
2023

ZHIVAS 

Ltd.;Bulgaria
Can 5 lít Lít 80                73,500          5,880,000                   

15 15

Dung dịch 

khử khuẩn 

dụng cụ mức 

độ cao

MEGASEPT OPA

Thành phần chính: 

Ortho-

Phthaladehyde 

0,55%. 

MF238050

2200318ĐKL

H/BYT-TB-

CT

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec;Việt Nam

2023

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec;Việt Nam

Can 5 lít Lít 50                176,000        8,800,000                   

16 16

Dung dịch 

khử khuẩn có 

hoạt tính 

enzyme 

ALFASEPT  Z-2

Thành phần: 

Protease enzyme  

0,5%.

AF230010
190000001/P

CBA-VP

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec;Việt Nam

2023

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec;Việt Nam

Chai 1 lít Lít 3                  360,000        1,080,000                   

17 17
Cồn y tế 70 

độ
Cồn 70 độ

Hàm lượng Ethanol 

70% ± 0,5 cồn y tế

 Ethanol 

70° (Cồn 

70°)

210001772/P

CBA-HN

Công ty TNHH Hóa 

chất và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát; Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH 

Hóa chất và 

trang thiết bị y tế 

Thuận Phát; Việt 

Nam

Can 30 lít Lít 500              27,500          13,750,000                 

18 18
Cồn y tế 90 

độ
Cồn 90 độ

Hàm lượng Ethanol 

90% ± 0,5 cồn y tế

 Ethanol 

90° (Cồn 

90°)

210001772/P

CBA-HN

Công ty TNHH Hóa 

chất và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát; Việt 

Nam

2023

Công ty TNHH 

Hóa chất và 

trang thiết bị y tế 

Thuận Phát; Việt 

Nam

Can 30 lít Lít 10                31,000          310,000                      

19 19
N03.01.070.0976.

000.0025

Bơm tiêm 

50ml

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

50ml

 - Xy lanh dung tích 

50ml  Vạch chia 

dung tích rõ nét.

 - Sử dụng cho máy 

tiêm điện tự động. 

BTK50: 

ECO

220000012/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 150              4,515            677,250                      

20 20
N03.01.070.0976.

000.0025

Bơm tiêm 

50ml 

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

50ml

Bơm tiêm bằng 

nhựa, dung tích 

50ml, không gắn 

kim.

BTK50: 

ECO

220000012/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái                100              4,515 451,500                      

Page 3



STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

21 21
N03.01.060.3520.

115.0003

Bơm tiêm 

Insulin, dùng 

1 lần, 

40UI/ml

Bơm kim tiêm 

tiểu đường - 

Insulin Syringe 

(U40)

Dung tích U40/1ml, 

Tiệt trùng 
51120

220000009/P

CBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

01 cái/túi Cái 5,000           1,890            9,450,000                   

22 22
N03.01.060.5428.

279.0003

Bơm tiêm 

Insulin, dùng 

1 lần, 100 

UI/ml

Bơm tiêm insulin 

sử dụng một lần 

1ml

Dung tích 

U100/1ml, Tiệt 

trùng 

1ml

2100456ĐKL

H/BYT-TB-

CT

Berpu Medical 

Technology Co., 

Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

Berpu Medical 

Technology Co., 

Ltd;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 80,000         1,806            144,480,000               

23 23
N03.01.070.0976.

000.0031

Bơm tiêm  

nhựa 1ml, 

dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

1ml

Bơm tiêm nhựa liền 

kim 1ml, cỡ kim 

26G 

BTK1: 

ECO

220000012/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 2,000           650               1,300,000                   

24 24
N03.01.070.0976.

000.0007

Bơm tiêm  

nhựa  5ml, 

dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

5ml

Bơm tiêm nhựa liền 

kim 5ml, cỡ kim 

23G - 25G

BTK5: 

ECO

220000012/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 70,000         775               54,250,000                 

25 25
N03.01.070.0976.

000.0013

Bơm tiêm  

nhựa  10ml , 

dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

10ml

Bơm tiêm nhựa liền 

kim 10ml, cỡ kim 

23G - 25G 

BTK10: 

ECO

220000012/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 50,000         1,100            55,000,000                 

26 26
N03.01.070.0976.

000.0019

Bơm tiêm  

nhựa  20ml , 

dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

20ml

Bơm tiêm nhựa liền 

kim 20ml, cỡ kim 

23G

BTK20: 

ECO

220000012/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 6,000           1,900            11,400,000                 

27 27
N03.02.020.2383.

279.0001

Kim cánh 

bướm 

Kim cánh bướm 

(G25)

Chất liệu kim bằng 

thép không gỉ:  cỡ 

kim 25G

HSSV25
220000068/P

CBB-BY

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

2022, 

2023

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

01 cái/túi Cái 11,000         1,050            11,550,000                 

28 28
N03.02.030.2383.

279.0002

Kim chích 

máu

Kim chích máu 

loại đầu xoay

Chất liệu kim bằng 

thép không gỉ: Cỡ 

kim 28G, vát ba đầu 

sắc nhọn, dùng với 

bút chích máu, tiệt 

trùng bằng tia 

Gamma.

Blood 

Lancet, 

Twist type

220000724/P

CBB-BYT

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

2022, 

2023

Henso Medical 

(Hangzhou) Co., 

Ltd.;Trung Quốc

100 

chiếc/hộp
Chiéc 1,000           216               216,000                      
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

29 29
N03.02.060.0976.

000.0003
Kim lấy thuốc 

Kim tiêm MPV 

(G18)

Chất liệu: kim chất 

liệu thép không gỉ 

kích cỡ kim G18 

KT01: 

MPV

2100020ĐKL

H/BYT-TB-

CT

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

100 

cái/hộp
Cái 30,000         330               9,900,000                   

30 30
N03.02.070.3520.

115.0045

Kim luồn 

tĩnh mạch 

20G

Kim luồn tĩnh 

mạch - Polyflon

Chất liệu: kim chất 

liệu thép không gỉ. 

Cỡ kim 20G, có 

cánh, có cổng bơm 

thuốc

10006
220000010/P

CBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

100 

cái/hộp
Cái 600              3,150            1,890,000                   

31 31
N03.02.070.3520.

115.0046

Kim luồn 

tĩnh mạch 

22G

Kim luồn tĩnh 

mạch - Polyflon

Chất liệu: kim chất 

liệu thép không gỉ. 

Cỡ kim 22G, có 

cánh, có cổng bơm 

thuốc

10007
220000010/P

CBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

100 

cái/hộp
Cái 1,500           3,150            4,725,000                   

32 32
N03.02.070.3520.

115.0047

Kim luồn 

tĩnh mạch 

24G

Kim luồn tĩnh 

mạch - Polyflon

Chất liệu: kim chất 

liệu thép không gỉ. 

Cỡ kim 24G, có 

cánh, có cổng bơm 

thuốc

10008
220000010/P

CBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

100 

cái/hộp
Cái 1,000           3,350            3,350,000                   

33 33
N03.03.060.726.0

00001

Kim quang 

laser nội 

mạch

Kim quang dẫn 

laser nội mạch

Kim quang dẫn 

được làm từ vật liệu 

phân tử.

22G
230000192/P

CBB-HN

Guilin Kangxing 

Medical Instrument 

Co., Ltd/ Trung Quốc

2022, 

2023

Guilin Kangxing 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd/ Trung Quốc

50 cái/hộp cái 40                26,880          1,075,200                   

34 34
N03.03.010.3520.

115.0003

Kim chọc dò, 

gây tê, gây 

mê các cỡ

Kim chọc dò tủy 

sống - Spinal 

Needle

Kim chọc dò gây tê 

tủy sống số 20G-

25G. Mặt vát kim 

cương , đốc kim 

trong suốt có phản 

quang

20921

20923

20925

20926

20928

20930

220000020/P

CBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

200 

cái/hộp
Cái 370              18,690          6,915,300                   

35 35
N.03.04.000.5614.

279.0001

Kim châm 

cứu 
Kim châm cứu

Chất liệu bằng thép 

không gỉ, đã tiệt 

khuẩn, các cỡ

0.35*75m

m

0.35*60m

m

0.35*50m

m

0.30*40m

m

220001968/P

CBB-HN

Gushi Zhenzheng 

Medical Device Co., 

Ltd; Trung Quốc

2023

Gushi 

Zhenzheng 

Medical Device 

Co., Ltd; Trung 

Quốc

100 cái/gói Cái 170,000       378               64,260,000                 
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

36 36
N03.05.010.0976.

000.0006

Dây truyền 

dịch kim có 

cánh

Bộ dây truyền 

dịch ECO sử 

dụng một lần kim 

cánh bướm

Chiều dài dây dẫn 

≥1500mm. Kim 2 

cánh bướm các cỡ. 

Tốc độ truyền 1ml = 

20 giọt, cỡ kim 

22G, có cánh

Sản phẩm tiệt trùng 

DTCB02: 

ECO

220000013/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 bộ/túi Bộ 5,000           4,935            24,675,000                 

37 37
N03.05.010.0976.

000.0003

Dây truyền 

dịch kim 

không cánh

Bộ dây truyền 

dịch Eco kim 

thường sử dụng 1 

lần

Chiều dài dây dẫn 

≥1500mm. Tốc độ 

truyền 1ml = 20 

giọt, cỡ kim 22G, 

không có cánh

Sản phẩm tiệt trùng 

DTD02: 

ECO

220000013/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 bộ/túi Bộ 4,000           4,620            18,480,000                 

38 38
N03.05.030.3520.

115.0005

Dây truyền 

máu

Dây truyền máu - 

Transvol Set

(Blood 

Transfusion Set)

Chiều dài dây dẫn 

≥120cm. Gấn kim 

chất liệu thép không 

gỉ, tốc độ truyền 20 

giọt/ phút, có màng 

lọc

Sản phẩm tiệt trùng 

70131
220000024/P

CBB-BD

Poly Medicure 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2022, 

2023

Poly Medicure 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

01 bộ/túi Bộ 10                10,500          105,000                      

39 39
N03.05.050.3259.

279.0001

Dây nối bơm 

tiêm điện  

Dây nối bơm tiêm 

điện

 Chiều dài dây dẫn 

≥ 150cm, đường 

kính ID/OD 

1.0/2.5mm. Sản 

phẩm được tiệt 

trùng.

GM-004-

015

220003579/P

CBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

Quốc

100 

cái/hộp
cái 50                7,000            350,000                      

40 40
N03.05.060.3259.

279.0002

Ba chạc nối 

bơm tiêm 

điện

Khóa 3 chạc 

không dây nối

Chất liệu nhựa y tế 

Polycarbonate, 

không dây. Cấu tạo 

có ba chạc

GM-004-

005

220003581/P

CBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

Quốc

100 

cái/hộp
cái 10                5,880            58,800                         

41 41
N03.06.030.0963.

000.0001

Găng tay sử 

dụng trong 

thăm khám 

chưa tiệt 

khuẩn các cỡ

Găng kiểm tra các 

cỡ

Chất liệu cao su, có 

bột, các cỡ
GKT

190000664/P

CBA-HCM

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt 

Nam

50 đôi/hộp Đôi 70,000         1,260            88,200,000                 
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

42 42
N03.06.010.0963.

000.0001

Găng tay 

phẫu thuật 

chưa tiệt 

khuẩn các cỡ

Găng tay phẫu 

thuật chưa tiệt 

trùng các cỡ

Chất liệu cao su, có 

bột, các cỡ
GPT

2100025/ĐK

LH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt 

Nam

600 

đôi/kiện
Đôi 20,000         3,150            63,000,000                 

43 43
N03.06.050.0963.

000.0001

Găng phẫu 

thuật đã tiệt 

khuẩn các cỡ

Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

các số 

Chất liệu cao su tự 

nhiên, có bột chống 

dính, đã tiệt khuẩn. 

GPT

2100025/ĐK

LH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt 

Nam

50 đôi/hộp Đôi 3,000           4,410            13,230,000                 

44 44
Găng tay dài 

sản khoa

Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

dùng trong sản 

khoa	

Chất liệu cao su tự 

nhiên, có bột chống 

dính, đã tiệt khuẩn. 

GPT

2100025/ĐK

LH/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt 

Nam

01 đôi/túi Đôi 200              15,750          3,150,000                   

45 45
Ống đo lắng 

máu
ESR tube

Ống thủy tinh chân 

không 8x120 mm 

chứa 0.32 mL chất 

chống đông, Thể 

tích mẫu ≥ 1.28mL

315-453V3

 

210000679/P

CBA-HN

MTI Diagnostics 

GmbH;Đức
2023

MTI Diagnostics 

GmbH;Đứ

100 

cái/hộp
Ống 1,000           15,000          15,000,000                 

46 46
N03.07.070.0976.

000.0013

 Ống nghiệm 

chống đông 

Natri Citratte 

3.8% 2ml  

Ống nghiệm lấy 

máu ESR Sodium 

Citrate 3.8% 

MPV nắp nhựa

Chất liệu Poly 

Propylen. Ống 

nghiệm chứa 

Natricitrat 3,8%. 

Thể tích chứa ≥ 2ml.

ON-

MPV08

220000006/P

CBA-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2400 

ống/kiện
Ống 2,400           775               1,860,000                   

47 47
N03.07.070.0976.

000.0009

Ống nghiệm 

chứa chất 

chống đông 

EDTA 2ml 

Ống nghiệm lấy 

máu K2 EDTA 

MPV nắp nhựa

Chất liệu Poly 

Propylen. Ống 

nghiệm chứa K2-

EDTA.

Thể tích chứa ≥ 2ml.

ON-

MPV05

220000006/P

CBA-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2400 

ống/kiện
ống 23,000         720               16,560,000                 
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

48 48
N03.07.070.0976.

000.0005

Ống nghiệm 

chứa chất 

chống đông 

Heparin 2ml

Ống nghiệm lấy 

máu Lithium 

Heparin MPV 

nắp nhựa

Chất liệu Poly 

Propylen. Ống 

nghiệm chứa 

Heparin. Thể tích 

chứa ≥ 2ml.

ON-

MPV04

220000006/P

CBA-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2400 

ống/kiện
Ống 31,600         790               24,964,000                 

49 49
N03.07.070.6045.

000.0012

Lọ đựng 

phân không 

có chất bảo 

quản tiệt 

trùng

Lọ mẫu phân 

nhựa PP 60mL, 

nắp vàng, có 

nhãn, tiệt trùng

Lọ làm bằng nhựa 

trắng trong, trung 

tính, tinh khiết 

100%, có nắp, có 

hoặc không có thìa, 

có mác hoặc không 

mác lấy mẫu bệnh 

phẩm, nắp có thiết 

kế lưỡi gà nhằm 

chống rò rỉ. Dung 

Stool 

sample 

container 

PP 60ml, 

yellow 

cap, label, 

sterilized

220002613/P

CBA-HN

Công ty TNHH 

Polygreen Việt 

Nam;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Polygreen Việt 

Nam;Việt Nam

100 cái/túi Cái 500              1,638            819,000                      

50 50
Ống nghiệm 

thủy tinh

 Ống nghiệm thủy 

tinh 16mm x 

100mm

Chất liệu: Thủy tinh 

trung tính

kích thước: 16mm x 

≥ 100mm

 Ống 

nghiệm 

thủy tinh 

16mm x 

100mm

190000139/P

CBA-HN

Hangzhou Rollmed 

Co., Ltd;Trung Quốc
2023

Hangzhou 

Rollmed Co., 

Ltd;Trung Quốc

1000 

cái/kiện
Ống 36,000         1,155            41,580,000                 

51 51
N03.07.060.3259.

279.0001

Túi đựng 

nước tiểu

Túi đựng nước 

tiểu van ngang

Chất liệu: PVC, Thể 

tích ≥ 2000ml, có 

bảng ghi thông tin 

bệnh nhân. 

GM-002-

006

200000648/P

CBA-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

Quốc

01 cái/túi Cái 350              5,775            2,021,250                   

52 52
N03.07.070.6045.

000.0002

Cốc đựng 

đờm

Lọ mẫu nước tiểu 

PP 60ml, nắp đỏ, 

có nhãn

Lọ làm bằng nhựa 

trắng trong, trung 

tính, tinh khiết 

100%, có nắp, có 

hoặc không có thìa, 

có mác hoặc không 

mác lấy mẫu bệnh 

phẩm, nắp có thiết 

kế lưỡi gà nhằm 

chống rò rỉ. Dung 

Urine 

sample 

container 

PP 60ml, 

red cap, 

label

220002611/P

CBA-HN

Công ty TNHH 

Polygreen Việt 

Nam;Việt Nam

2023

Công ty TNHH 

Polygreen Việt 

Nam;Việt Nam

100 cái/túi Cái 700              1,260            882,000                      

53 53
N04.02.020.0976.

000.0003

Sond cho ăn 

các số

 Ống thông dạ 

dày MPV

Dây dẫn được sản 

xuất từ chất liệu 

nhựa PVC , chiều 

dài dây ≥ 50cm

ODD: 

MPV

220000006/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi cái 20                3,780            75,600                         
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M

ã sản 

phẩm

Số lưu hành Hãng/nước sản xuẩt
Năm sản 

xuất

Hãng chủ sở 

hữu
Quy cách ĐVT Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

54 54
N04.01.030.4482.

279.0002

Ống nội khí 

quản dùng 1 

lần

Ống đặt nội khí 

quản dùng trong y 

tế

Ống đặt nội khí 

quản các cỡ. Có 

bóng chèn các số và 

có vạch cản quang

SHIMOTO 

 3;0; 3.5; 

4.0; 4.5; 

5.0; 5.5; 

6.0; 6.5; 

7.0; 7.5; 

8.0

220000967/P

CBB-BYT

ZHANJIANG STAR 

ENTERPRICE CO., 

LTD.,;Trung Quốc

2023

ZHANJIANG 

STAR 

ENTERPRICE 

CO., 

LTD.,;Trung 

Quốc

01 cái/túi Cái 40                13,650          546,000                      

55 55
N04.01.090.4482.

279.0003

Sond thông 

tiểu 2 nhánh 

các số

Sông Foley (ống 

thông đường tiểu) 

2 nhánh

Ống thông tiểu 2 

nhánh. Chất liệu 

cao su

MACC; 

8Fr3ml, 

10Fr3ml; 

12Fr5-

10ml, 

14Fr5-

10ml, 

16Fr5-

10ml, 

18Fr5-

15ml, 

12Fr30m;, 

14Fr30ml, 

16Fr30ml, 

18Fr30ml, 

20Fr30ml, 

22Fr30ml, 

24Fr30ml, 

26Fr30ml, 

20Fr50ml, 

22Fr50ml, 

220000548/P

CBB-BYT

ZHANJIANG STAR 

ENTERPRICE CO., 

LTD.,;Trung Quốc

2023

ZHANJIANG 

STAR 

ENTERPRICE 

CO., 

LTD.,;Trung 

Quốc

01 cáo/túi Cái 400              10,500          4,200,000                   

56 56

 Bộ rửa dạ 

dày khép kín 

dùng một lần  

 Bộ rửa dạ dầy hệ 

thống kín

Chất liệu nhựa mềm 

bao gồm 1 túi dịch 

vào, 1 túi dịch ra, 

kết nối với nhau 

bằng hệ thống dây 

dẫn kín

BRDD
200001306/P

CBA-HN

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Topcons;Việt Nam

2023

Công ty cổ phần 

xây dựng và 

thương mại 

Topcons;Việt 

Nam

01 bộ/túi Bộ 15                240,000        3,600,000                   

57 57
N04.02.020.0976.

000.0003

Sond dạ dày 

các số 

 Ống thông dạ 

dày MPV

Chất liệu nhựa PVC 

mềm. Đường kính 

chiều dài các cỡ

ODD: 

MPV

220000006/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi cái 15                3,780            56,700                         

58 58
N04.02.060.0976.

000.0018

Sond hút 

nhớt các số
Dây hút dịch ECO

Chất liệu nhựa PVC 

mềm. Đường kính 

chiều dài các cỡ

DHD: 

ECO

 

220000007/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 500              2,730            1,365,000                   
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STT

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Yêu cầu kỹ thuật

Chủng 

loại 

(Model)/M
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phẩm
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Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

59 59
N04.02.060.0976.

000.0012

Ống hút dịch 

Phẫu thuật 

 Dây hút dịch 

phẫu thuật MPV 

(2000 mm)

 Chất liệu PVC 

hoặc Silicon dài ≥ 

2m. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

DHDPT02: 

 MPV

220000008/P

CBB-NB

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 150              10,500          1,575,000                   

60 60
N04.03.030.0976.

000.0006

Dây thở oxy 

gọng kính 

Dây thở oxy 

MPV (người lớn), 

(trẻ em), (trẻ sơ 

sinh)

Chất liệu nhựa PVC 

y tế, dây mềm. 

Chiều dài dây dẫn 

chính: ≥2000mm.

DTOSS: 

MPV; 

DTOTE: 

MPV; 

DTONL: 

MPV

2100101ĐKL

H/BYT-TB-

CT

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

2022, 

2023

 Công ty cổ phần 

Nhựa y tế Việt 

Nam;việt nam

01 cái/túi Cái 100 5460 546000

61 61 Đầu côn vàng
 Đầu côn vàng 

200 ul, có khía 

Đầu côn vàng dung 

tích 200 ul.Chất liệu 

bằng nhựa, đầu có 

khía

HDTE02

TKHQ: 

10496976373

0

 Jiangsu Huida 

Medical Instruments 

Co., Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Jiangsu Huida 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd;Trung Quốc

500 cái/túi Cái             9,000                   56 504,000                      

62 62 Đầu côn xanh
 Đầu côn xanh 

1000 ul, có khía 

Đầu côn xanh dung 

tích 1000 ul.Chất 

liệu bằng nhựa, đầu 

có khía

HDTE03

TKHQ: 

10496976373

0

 Jiangsu Huida 

Medical Instruments 

Co., Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Jiangsu Huida 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd;Trung Quốc

1000 

cái/túi
Cái             1,000                   80 80,000                         

63 63
N08.00.310.3259.

279.0002

Mặt nạ 

(mask) thở 

Oxy người 

lớn

 Mask thở oxy 

(size XL, L)

Chất liệu: Nhựa 

PVC y tế. có dây 

dẫn có chiểu dài 

≥2m 

GM-001-

001

220001243/P

CBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

Quốc

01 cái/túi Cái 88                11,550          1,016,400                   

64 64
N08.00.310.3259.

279.0002

Mặt nạ 

(mask) thở 

Oxy dùng 

cho trẻ em

 Mask thở oxy 

(size M)

Chất liệu: Nhựa 

PVC y tế. có dây 

dẫn có chiểu dài 

≥2m 

GM-001-

001

220001243/P

CBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

01 cái/túi Cái 15                11,550          173,250                      

65 65
N08.00.310.3259.

279.0003

Mặt nạ 

(mask) khí 

dung dùng 

cho người lớn

Mặt nạ (mask) 

các loại, các cỡ

Chất liệu: Nhựa 

PVC y tế. có dây 

dẫn có chiểu dài 

≥2m 

GM-001-

002

220001138/P

CBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

Quốc

01 cái/túi Cái 35                13,230          463,050                      

66 66
N08.00.310.3259.

279.0003

Mặt nạ 

(mask) khí 

dung dùng 

cho trẻ em

Mặt nạ (mask) 

các loại, các cỡ

Chất liệu: Nhựa 

PVC y tế. có dây 

dẫn có chiểu dài 

≥2m 

GM-001-

002

220001138/P

CBB-HN

 Ningbo Great 

Mountain Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung Quốc

2022, 

2023

 Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd;Trung 

Quốc

01 cái/túi Cái 60                13,230          793,800                      
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E-

HSMT

Mã VT theo 

Quyết định 5086-

BYT
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trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

67 67
N05.02.030.1141.

000.
Chỉ Lin liền kim số 2

Chỉ Caresilk 

(Silk) số 2/0, kim 

tam giác, dài 36 

mm, S30D36

Chỉ không tan tự 

nhiên  số 2/0, dài ≥ 

75 cm, kim tam giác 

1/2c, dài ≥ 35 mm

S30D36

2100081ĐKL

H/BYT-TB-

CT

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt 

Nam

2022, 2023

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

24 sợi/hộp Sợi 35 28,875          1,010,625                   

68 68
N05.02.030.1141.

000.

Chỉ phẫu 

thuật không 

tiêu số 2/0

Chỉ Carelon 

(Nylon) số 2/0,, 

kim tam giác, dài 

26 mm, M30E26

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu Polyamide, 

có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M30E26
220001124/P

CBB-HCM

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt 

Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

24 sợi/hộp Sợi 500              18,375          9,187,500                   

69 69
N05.02.030.1141.

000.

Chỉ phẫu 

thuật không 

tiêu số 3/0

Chỉ Carelon 

(Nylon) số 3/0b,, 

kim tam giác, dài 

26 mm, M25E26

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu Polyamide, 

có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M25E26
220001124/P

CBB-HCM

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt 

Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

24 sợi/hộp Sợi 200              17,375          3,475,000                   

70 70
N05.02.030.1141.

000.

Chỉ phẫu 

thuật không 

tiêu số 4/0

Chỉ Carelon 

(Nylon) số 4/0,, 

kim tam giác, dài 

18 mm, M15E18

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu Polyamide, 

có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M15E18
220001124/P

CBB-HCM

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt 

Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

24 sợi/hộp Sợi 160              18,375          2,940,000                   

71 71
N05.02.030.1141.

000.

Chỉ phẫu 

thuật không 

tiêu số 6/0

Chỉ Carelon 

(Nylon) số 6/0, 

kim tam giác, dài 

13 mm, M07D13

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu Polyamide, 

có gắn kim, chiều 

dài chỉ ≥ 75cm. 

M07D13
220001124/P

CBB-HCM

Cty TNHH Chỉ Phẫu 

Thuật CPT ;Việt 

Nam

2022, 

2023

Cty TNHH Chỉ 

Phẫu Thuật CPT 

;Việt Nam

24 sợi/hộp Sợi 12                40,000          480,000                      

72 72 Chưa cấp mã

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

số 1/0 

Chỉ khâu phẫu 

thuật tự tiêu liền 

kim vô trùng 

(số 1/0)

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu colagen 

tẩm muối chromic, 

có gắn kim, kim 

tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

 

SUREME

D 

Chromic 

Catgut số  

1/0

16563NK/BY

T-TB-CT

M E D I C O (H U A 

I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H 

U A I A N) C O 

., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 50                14,280          714,000                      
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73 73 Chưa cấp mã

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

số 2/0 

Chỉ khâu phẫu 

thuật tự tiêu liền 

kim vô trùng 

(số 2/0)

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu colagen 

tẩm muối chromic, 

có gắn kim, kim 

tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

 

SUREME

D 

Chromic 

Catgut số  

2/0

16563NK/BY

T-TB-CT

M E D I C O (H U A 

I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H 

U A I A N) C O 

., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 396              12,600          4,989,600                   

74 74 Chưa cấp mã

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

số 5/0 

Chỉ khâu phẫu 

thuật tự tiêu liền 

kim vô trùng 

(số 5/0)

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu colagen 

tẩm muối chromic, 

có gắn kim, kim 

tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

 

SUREME

D 

Chromic 

Catgut số  

5/0

16563NK/BY

T-TB-CT

M E D I C O (H U A 

I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H 

U A I A N) C O 

., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 36                12,600          453,600                      

75 75 Chưa cấp mã

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

số 6/0 

Chỉ khâu phẫu 

thuật tự tiêu liền 

kim vô trùng 

(số 6/0)

Cấu tạo đơn sợi, 

chất liệu colagen 

tẩm muối chromic, 

có gắn kim, kim 

tròn, cong 1/2,, 

chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

 

SUREME

D 

Chromic 

Catgut số  

6/0

16563NK/BY

T-TB-CT

M E D I C O (H U A 

I A N) C O ., L T 

D;Trung Quốc

2022,

2023

M E D I C O (H 

U A I A N) C O 

., L T D;Trung 

Quốc

12 sợi/hộp Sợi 12                21,000          252,000                      

76 76
N05.02.040.2652.

155.0001

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

nhanh số 1

Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL 

số 1

Thành phần: 

Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 

10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

W9431
12828NK/BY

T-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023

Johnson & 

Johnson 

International;Bỉ

12 sợi/hộp Sợi 550              91,350          50,242,500                 

77 77
N05.040.2652.155

.0002

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

nhanh số 2

Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL 

số 2/0

Thành phần: 

Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 

10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

W9121
12828NK/BY

T-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023

Johnson & 

Johnson 

International;Bỉ

12 sợi/hộp Sợi 120              82,530          9,903,600                   

78 78
N05.02.040.2652.

155.0003

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

nhanh số 3

Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL 

số 3/0

Thành phần: 

Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 

10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

 W9120
12828NK/BY

T-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023

Johnson & 

Johnson 

International;Bỉ

12 sợi/hộp Sợi 24                74,130          1,779,120                   
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79 79
N05.02.040.2652.

155.0004

Chỉ phẫu 

thuật tự tiêu 

nhanh số 4

Chỉ phẫu thuật 

coated VICRYL 

số 4/0

Thành phần: 

Polyglactin 910: 

90% Glycolide, 

10% L-Lactide. 

Chiều dài chỉ ≥ 

75cm. 

W9113
12828NK/BY

T-TB-CT

Johnson & Johnson 

MEDICAL 

GmbH;Đức

2023

Johnson & 

Johnson 

International;Bỉ

12 sợi/hộp Sợi 24                78,750          1,890,000                   

80 80
N05.03.080.2716.

115.0002

Lưỡi dao mổ 

các số 
Lưỡi dao mổ

Chất liệu thép 

carbon và thép 

không gỉ, đã tiệt 

trùng

KIATO 

10; 11; 12; 

15; 20; 21; 

22

220000162/P

CBB-HN

Kehr Surgical 

Private 

Limited;Cộng hòa 

Ấn Độ

2023

Kehr Surgical 

Private 

Limited;Cộng 

hòa Ấn Độ

100 

cái/hộp
Cái 1,000           1,260            1,260,000                   

81 81
N07.01.500.2148.

232.0015

Phim khô X-

Quang in 

laser cỡ 20 x 

25 cm 

Phim X Quang 

DI-HL 20X25cm

Phim khô Laser cỡ 

20x25 cm. tương 

thích máy in phim 

khô laser Fujifilm

DI-HL
170000389/P

CBA-HCM

FUJIFILM 

SHIZUOKA 

Co.,Ltd.;Nhật Bản

2023

FUJIFILM 

CORPORATION

;Nhật Bản

150 tờ/hộp Tờ 18,000         15,120          272,160,000               

82 82
N07.01.500.2148.

232.0013

Phim khô X-

Quang in 

laser cỡ 26 x 

36 cm 

Phim X Quang 

DI-HL 26X36cm

Phim khô Laser cỡ 

26 x 36 cm. tương 

thích máy in phim 

khô laser Fujifilm

DI-HL
170000389/P

CBA-HCM

FUJIFILM 

SHIZUOKA 

Co.,Ltd.;Nhật Bản

2023

FUJIFILM 

CORPORATION

;Nhật Bản

150 tờ/hộp Tờ 3,000           26,250          78,750,000                 

83 83
N08.00.060.0963.

000.0001

Bao bọc đầu 

thiết bị siêu 

âm đầu dò

Bao cao su Happy 

Family
Chất liệu cao su.

Happy 

Family

2100145ĐKL

H/BYT-TB-

CT

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt Nam
2023

CÔNG TY CP 

MERUFA;Việt 

Nam

01 cái/túi Cái 800              840               672,000                      

84 84 Chưa cấp mã
Đè lưỡi gỗ vô 

khuẩn

Que đè lưỡi gỗ 

An Phú

Chất liệu bằng gỗ, 

vô khuẩn.

Que đè 

lưỡi gỗ 

Sterile

170002799/P

CBA-HN

CÔNG TY CỔ 

PHÂN DƯỢC 

PHẨM VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ AN 

PHÚ;Việt Nam

2023

CÔNG TY CỔ 

PHÂN DƯỢC 

PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ 

AN PHÚ;Việt 

Nam

100 

cái/hộp
Cái 4,800           315               1,512,000                   

85 85
N08.00.250.2828.

109.000

Điện Cực 

dán Monitor 

dùng 1 lần

Điện cực dán 

điện tim F 601

Dạng Foam bền, 

hình tròn.

 Skintact/ 

F 601

170001368/P

CBA-HN

Leonhard Lang 

GmbH;Áo
2023

Leonhard Lang 

GmbH;Áo
30 cái/gói Cái 500              2,100            1,050,000                   

Cộng: 85 khoản 1,263,806,045            

(Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu tám trăm lẻ sáu nghìn không trăm bốn mươi lăm đồng)
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(VNĐ)
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

1 1
 Thuốc thử Bilirubin trực 

tiếp 

Liquick Cor- Bil Direct 

Malloy-Evelyn 60
ml

 Hộp ( 5x48 ml , 

1x30 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Bilirubin trực tiếp

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-348 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
540         4,300            2,322,000              

2 2
 Thuốc thử Bilirubin toàn 

phần 

Liquick Cor- Bil Total 

Malloy-Evelyn 60
ml

 Hộp ( 5x50 ml , 

1x50 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Bilirubin toàn phần

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer 

2-344 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
600         5,300            3,180,000              

3 3  Thuốc thử Uric Acid Liquick Cor- UA 60 ml
 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Acid 

Uric          

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-208 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
4,200      5,117            21,491,400            

4 4  Thuốc thử Albumin 
Liquick Cor- Albumin 

60
mL

 Hộp ( 6x60 ml + 

1x2 ml STD) 

1.  Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Albumin

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-238 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
720         2,402            1,729,440              

5 5  Thuốc thử Cholesterol Liquick Cor- CHOL 60 mL
 Hộp (6x60ml; 

1x2ml STD) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Cholesterol

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer.

2-204 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
10,800    5,230            56,484,000            

6 6  Thuốc thử Creatinine 
Liquick Cor- 

Creatinine 60
mL

 Hộp (5x48ml; 

1x60ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Creatinine

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-233 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      3,520            33,792,000            

7 7  Thuốc thử Glucose 
Liquick Cor - 

GLUCOSE 60
mL

 Hộp (6x60ml; 

1x2ml STD) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Glucose

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-201 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
10,080    3,200            32,256,000            

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

(Kèm theo Thông báo số: 869/QĐ-TTYT,  ngày 30/6/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái) 
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

8 8  Thuốc thử Triglyceride Liquick Cor-TG 60 mL
 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định 

lượngTriglyceride

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-253 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      9,070            87,072,000            

9 9  Thuốc thử Urea Liquick Cor- Urea 60 mL
 Hộp (5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Urea

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-206 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      4,275            41,040,000            

10 10
 Thuốc thử Alanine 

Aminotransferase (ALT) 
Liquick Cor- Alat 60 mL

 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Alanine 

Aminotransferase (ALT)

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

1-216 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      4,441            42,633,600            

11 11
 Thuốc thử Aspartate 

Aminotransferase (AST) 
Liquick Cor- Asat 60 mL

 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Aspartate Aminotransferase 

(AST)

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

1-214 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,900      4,441            43,965,900            

12 12  Thuốc thử Amylase 
Liquick Cor- Amylase 

30
mL  Hộp (6x30ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Amylase

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

1-255 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
360         15,275          5,499,000              

13 13  Thuốc thử Protein 
Liquick Cor - Total 

Protein 60
mL

 Hộp ( 6x60 ml + 

1x2 ml STD)  

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Protein

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-236 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
700         2,900            2,030,000              

14 14

 Dung dịch rửa có tính kiềm 

sử dụng khử khuẩn nước 

buồng ủ khay phản ứng máy 

sinh hóa 

Alkaflush-VD Lít  2000mL/Hộp 

1. Thành phần thuốc thử: 

Sodium hydroxide, Non-ionic 

stabilizer 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

60300 HSX: Greiner 

Diagnostic GmbH / 

Đức, Chủ sở hữu: 

Dutch Diagnostics / 

Hà Lan

180001509/PC

BA-HN
30           1,470,000     44,100,000            
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

15 15

 Dung dịch rửa có tính kiềm 

sử dụng để ngâm rửa ống 

nghiệm, cuvette máy sinh 

hóa máy sinh hóa 

Detergent-H Lít  1000mL/Hộp 

1. Thành phần Ethanolamine 

Alkaline agent Nonionic 

detergents Cleaning agents 

Stabilizers

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

60310, HSX: Greiner 

Diagnostic GmbH / 

Đức, Chủ sở hữu: 

Dutch Diagnostics / 

Hà Lan

180001509/PC

BA-HN
30           2,540,000     76,200,000            

16 16
 Huyết thanh kiểm soát 

trong phạm vi bình thường 
Cormay Serum HN mL  4x5ml/Hộp 

1.  Thành phần: huyết thanh 

đông khô nguồn gốc con 

người. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer 

5-172 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
225         97,795          22,003,875            

17 17
 Huyết thanh kiểm soát 

trong phạm vi bệnh lý 
Cormay Serum HP mL  4x5ml/Hộp 

1.  Thành phần: huyết thanh 

đông khô nguồn gốc con 

người. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer 

5-173 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
225         97,795          22,003,875            

18 18
 Huyết thanh hiệu chuẩn cấp 

độ 1 

Cormay Multicalibrator 

level 1
mL  10x5 ml/Hộp 

1. Thành phần: huyết thanh 

đông khô nguồn gốc con 

người. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

5-174 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
300         103,000        30,900,000            

19 19  Thuốc thử Phá hồng cầu M-30CFL Lyse mL  500ml/Chai 

1. Thành phần: (Quaternary 

Ammonium Salts; Nonionic 

Surfactant; Isopropanol; 

Ethanol).

2.  Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray 

M-30CFL Lyse / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

14253NK/BYT

-TB-CT 
15,000    3,250            48,750,000            

20 20
 Dung dịch rửa máy sinh 

hóa thường 
M-30E E-Z Cleanser mL  100ml/Lọ 

1. Thành phần: Proteolytic 

Enzyme ;Surfactant ;Sodium 

Chloride;Anti-fungal and Anti-

bacterial Agents ; Buffering 

Agents

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray 

M-30E E-Z Cleanser 

/ Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

200001700/PC

BA-HN 
950         11,200          10,640,000            
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

21 21  Dung dịch Pha loãng mẫu M-30D Diluent Lít  20L/Thùng  

1. Thành phần:(Sodium 

Sulphate Anhydrous ; Sodium 

Chloride ; Buffering Agents ; 

Anti-fungal and Anti-bacterial 

Agents ). 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray 

M-30D Diluent / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

14253NK/BYT

-TB-CT 
1,200      92,300          110,760,000          

22 22
 Huyết thanh kiểm tra mức 

bình thường 
Bloodtrol 3D mL  3 ml/Lọ 

1. Thành phần: Chất chuẩn 

máy xét nghiệm huyết học. 

Thành phần: (chứa tế bào 

hồng cầu, Bạch cầu, tiểu 

cầu,…. )

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray

H031600 / SFRI SAS 

/ Pháp

220003087/PC

BB-BYT
38           680,000        25,840,000            

23 23  Dung dịch rửa đầu dò Probe Cleanser mL  50ml/Lọ 

1. Thành phần: (Surfactant; 

Sodium Hypochlorous; 

Sodium hydroxide ).  

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray

Probe cleanser / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

170000733/PC

BA-HCM 
272         14,000          3,808,000              

24 24
 Dung dịch rửa máy sinh 

hóa có acid 
M-30R Rinse Lít  20L/Thùng  

1. Thành phần: (Sodium 

Sulfate Anhydrous; Sodium 

Chloride; Anti-fungal and 

Anti-bacterial Agents; 

Polyoxyethylene Ester). 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray

M-30R Rinse / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

200001700/PC

BA-HN 
320         135,000        43,200,000            

25 25  Chất thử PT LABiTec PT-R mL  10x4mL/Hộp 

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số PT. 

2.  Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100. 

210-08-060-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
80           161,500        12,920,000            

26 26  Chất thử APTT LABiTec APTT mL  10x4mL/Hộp 

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số APTT. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-09-050-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
80           116,200        9,296,000              
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

27 27  Chất thử Calcium Chloride 
LABiTec Calcium 

Chloride
mL  10x4mL/Hộp 

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số Calci. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-10-050-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
80           210,000        16,800,000            

28 28  Chất thử Fibrinogen 
LABiTec Fibrinogen 

Kit
mL

 Hộp ( 5x2mL / 

4x25mL / 1x11mL)  

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số Fibrinogen. thể tích ≥ 200 

ml/bộ

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-11-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
3,200      44,770          143,264,000          

29 29  Dung dịch rửa 1 Washing solution mL  5x15mL/Hộp 

1. Dung dịch để làm sạch  

máy. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

Washing solution 

(209-01-060-01) / 

LABiTec / Đức

190000575/PC

BA-HN
300         41,000          12,300,000            

30 30  Dung dịch rửa xả 2 Cleaner mL  5x15mL/Hộp 

1.  Dung dịch rửa máy đông 

máu

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

Cleaner (209-09-030-

01) / LABiTec / Đức

190000575/PC

BA-HN
350         55,000          19,250,000            

31 31
 Huyết tương kiểm soát 

trong phạm vi bệnh lý 

LABiTec Control 

Plasma 1
mL  10x1mL/Hộp 

1. Dung dịch chuẩn máy  mức 

bệnh lý cho máy xét nghiệm 

đông máu.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-12-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
10           300,000        3,000,000              

32 32
 Huyết tương kiểm chuẩn ở 

dải bình thường 

LABiTec Control 

Plasma 2
mL  10x1mL/Hộp 

1. Dung dịch hiệu chuẩn cho 

máy đông máu.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-13-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
10           300,000        3,000,000              

33 33  Chất chuẩn LABiTec Standard mL  10x1mL/Hộp 

1.  Dung dịch chuẩn máy đông 

máu

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-14-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
10           660,000        6,600,000              
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STT 

trong 
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 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

34 34  Vòng cuvette 
Cuvette Rings filled 

with mixer
vòng  6x10x32 Cái 

1. Chất liệu nhựa trong suốt 

có sẵn thanh Mixer, vòng gồm 

32 giếng, kèm thẻ CuvCard.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

211-01-970-00 / 

LABiTec / Đức
120         270,000        32,400,000            

35 35  Test định lượng Ferritin FRT-check-1 Test  20 test/Hộp 

1. Thành phần: Ferritin. Dải 

đo từ 10 - 630 ng/mL.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus 

FRT-check-1 (25019) 

/ Vedalab / Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
220         60,000          13,200,000            

36 36  Test định lượng β-HCG β-HCG-check-1 Test  20 test/Hộp 

1. Thành phần: β-HCG. Dải 

đo từ 5 - 1,000 IU/L. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

β-HCG-check-1, 

(3291-3L) / Vedalab / 

Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
40           50,000          2,000,000              

37 37  Test định lượng TSH TSH-check-1 Test  20 test/hộp 

1. Thành phần: Thyroid 

Stimulating hormon. Dải đo từ 

2-80 mIU/L. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

TSH-check-1, 

(21091) / Vedalab / 

Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
1,000      80,700          80,700,000            

38 38
 Test định lượng T3 toàn 

phần 
T3-check-1 Test  20 test/hộp 

1. Thành phần: 

Triiodothyronine. Dải đo từ 

0.3 - 6.0 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

T3-check-1, (21091) 

/ Vedalab / Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
1,000      62,000          62,000,000            

39 39
 Test định lượng T4 toàn 

phần 
T4-check-1 Test  20 test/hộp 

1. Thành phần: Thyroxin. Dải 

đo từ 0.6-15µg/dL.  

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

T4-check-1, (73091) 

/ Vedalab / Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
1,000      55,000          55,000,000            
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HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

40 40
 Test dùng cho máy phân 

tích nước tiểu 

 Que thử nước tiểu 

dùng cho máy phân 

tích nước tiểu, chủng 

loại: Combostik - 11M 

Test 100 test/hộp

1.Định tính 11 thông số: PH, 

Protein, Glucose, Ketone, 

Urobilinogen, Bilirubin,

Blood, Specific Gravity, 

Ascorbic Acid, Leukocytes, 

Nitrite, (CP)

2. Tương thích vớisinh hóa 

nước tiểu tự động ComboStik 

R-700

COMBOSTIK - 11M 

/ DFI CO., LTD / Hàn 

Quốc

220002276/PC

BB-HCM
3,000      5,500            16,500,000            

41 41
 Test dùng cho máy phân 

tích nước tiểu 
CombiScreen 11SYS Test 150 test/hộp

1.Que thử nước tiểu để xác 

định bán định lượng nhanh 

chóng axit ascorbic,

bilirubin, máu, glucose, 

ketone, bạch cầu, nitrite, giá 

trị pH, protein, tỷ trọng và 

urobilinogen trong nước tiểu 

của người

2. Tương thích với máy sinh 

hóa nước tiểu tự động Combi 

Scan 500

93150 / Analyticon 

Biotechnologies 

GmbH / Đức

220001652/PC

BB-BYT
27,000    4,400            118,800,000          

42 42
 Hóa chất định lượng 

HbA1C 
HbA1c TEST KIT Test  30 test/hộp 

- Thành phần: Test Định 

lượng HbA1C. Sắc kí ái lực 

Boronate, thời gian phản ứng 

ít nhất 2 phút và không hơn 3 

phút, phạm vi đo 3-15%. 

- Tương thích với máy xét 

nghiệm Hba1C PKLPPC 800G

PDI 800010 HbA1c 

TEST KIT /PKL 

PPC800G / 

Paramedical srl / Italy

18049NK/BYT

-TB- CT
3,350      60,000          201,000,000          

43 43

 Khoanh giấy làm kháng 

sinh đồ tẩm Ampicillin + 

sulbactam 

AMPICILLIN/SULBA

CTAM
Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMPICILLIN/SULBACTA

CT0520B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

44 44
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Azithromycin 
 AZITHROMYCIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AZITHROMYCIN

CT0906B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

45 45
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Cefotaxime 
CEFOTAXIME Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

CEFOTAXIME

CT0166B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 

46 46
 Khoanh giấy làm kháng 

sinh đồ tẩm Erythromycin 
ERYTHROMYCIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

ERYTHROMYCIN

CT0020B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 
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trong 
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 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

47 47
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Gentamicin 
GENTAMICIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

GENTAMICIN

CT0024B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 

48 48
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Ceftazidime 
CEFTAZIDIME Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

CEFTAZIDIME 

CT0412B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

49 49
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Nitrofurantoin 
NITROFURANTOIN Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

NITROFURANTOIN 

CT0036B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

50 50
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Ceftriaxone 
CEFTRIAXONE Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

CEFTRIAXONE 

CT0417B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

51 51
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Cefuroxime 

CEFUROXIME 

SODIUM
Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

CEFUROXIME SODIUM 

CT0127B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

52 52
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Ciprofloxacin 
CIPROFLOXACIN Khoanh 250 khoanh/hộp

 

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

CIPROFLOXACIN

CT0425B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 

53 53
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Cefepime 
 CEFEPIME Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

CEFEPIME

CT0771B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

54 54
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Amikacin 
AMIKACIN Khoanh 250 khoanh/hộp

 

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMIKACIN

CT0107B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

55 55
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Amoxicillin 
AMOXYCILLIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMOXYCILLIN

CT0161B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

56 56

 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồtẩm Amoxicillin/ 

clavulanic acid 

AMOXYCILLIN/CLA

VULANIC ACID
Khoanh 250 khoanh/hộp

 

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMOXYCILLIN/CLAVULA

NIC ACID

CT0223B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

57 57  Môi trường thạch Uri 
MELAB Chromogenic 

UTI Agar
Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Peptone, 

Chromogenic mix, 

tryptophane, Agar, pH: 6.8 

±0.2 ở 25°C

P901520 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         35,700          10,710,000            
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 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

58 58  Môi trường canh thang MELAB BHI Broth Ống Hộp 10 ống

Thành phần: Brain infusion 

solids, Beef heart infusion 

solids, Proteose peptone, 

Sodium chloride, Glucose, 

Disodium phosphate, pH 7.4 ± 

0.2 ở 25°

T510704 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
500         16,380          8,190,000              

59 59  Môi trường thạch thường MELAB Nutrient Agar Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Peptone ,Beef 

Extract, Yeast Extract , 

Sodium chloride, Agar, pH 

7.3 ± 0.2 ở 25°C

P901410 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
500         21,000          10,500,000            

60 60
 Môi trường thạch 

MaCONKEY 

MELAB

MacConkey Aga
Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Peptone, lactose, 

Bile salts, Sodium chloride, 

Neutral red, Crystal Violet, 

Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C

P901402 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         21,000          6,300,000              

61 61  Môi trường thạch máu 

MELAB Columbia 

Agar + 5% Sheep 

Blood

Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Special peptone, 

Starch, Sodium chloride, 

Sheep blood, Agar, pH: 

7.3±0.2 ở 25°C

P901460 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         26,250          7,875,000              

62 62  Môi trường nuôi cấy nấm 
MELAB Sabouraud

Dextrose Agar
Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Mycological 

peptone, Glucose (dextrose), 

Agar, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25°C

P901404 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         21,000          6,300,000              

63 63  Độ đục chuẩn 
McFarland

Standards
Hộp Hộp 6 ống

Hộp gồm 6 ống chuẩn 

McFarland (0.5, 1, 2, 3, 4, 5) 

có đường kính 17.75mm.

70900 / Biomerieux 

SA / Pháp

220001340/PC

BB-BYT
5             2,520,000     12,600,000            

64 64  Khoanh giấy Optochin OPTOCHIN Khoanh 250 khoan/hộp
Khoanh giấy để định danh 

Streptococci pneumoniae.

DD0001B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001841/PC

BA-HN
250         4,200            1,050,000              

65 65  Khoanh giấy Bacitracin 
 BACITRACIN (BC 

DD)
Khoanh 250 khoan/hộp

Khoanh giấy để định danh 

Lancefield Group A 

streptococci

DD0002B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

 

210001841/PC

BA-HN

250         4,515            1,128,750              

66 66  Huyết thanh mẫu Anti A VOXSERA Anti-A mL Lọ 10ml

Thuốc thử được sử dụng để 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu A

30BG10010 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5082/BYT-TB-

CT
400         8,925            3,570,000              

67 67  Huyết thanh mẫu Anti B VOXSERA Anti B mL Lọ 10ml

Thuốc thử được sử dụng để 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu B.

30BG10110 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5096/BYT-TB-

CT
400         8,925            3,570,000              

68 68  Huyết thanh mẫu Anti AB VOXSERA Anti-AB mL Lọ 10ml

Thuốc thử được sử dụng để 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu AB.

30BG10310 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5101/BYT-TB-

CT
400         9,765            3,906,000              
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 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

69 69  Anti RhD (IgM + IgG) 
VOXSERA Anti-D 

(IgG/IgM))
mL Lọ 10ml

Kháng thể đơn dòng được tạo 

ra từ chuỗi tế bào 

Hybridoama, được tạo ra bằng 

cách kết hợp kháng thể chuột 

tạo ra tế bào Lympho B với tế 

bào tủy chuột.

30BG10210 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5095/BYT-TB-

CT
400         18,900          7,560,000              

70 70  Bộ nhuộm gram 

MELAB- Color

Gram Set (Bộ nhuộm 

gram)

Bộ Bộ 4 chai 100ml
Thành phần: Crystal Violet; 

Lugol; Safranin; Decolor

B100900 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

180000005/PC

BA-VP
23           300,000        6,900,000              

71 71  Bộ nhuộm Zilhenensen 

MELAB - Ziehl 

Neelsen Set (Bộ nhuộm 

Ziehl Neelsen)

Bộ Bộ 3 chai 250ml

Bao gồm 03 dung dịch thuốc 

nhuộm thành phần là Carbo 

Fuchsin chai 250ml, 

Hydrochloric acid in ethanol 

chai 250ml và Methylen Blue 

chai 250ml.

B250902 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

180000005/PC

BA-VP
10           1,239,000     12,390,000            

72 72
 Bộ định danh vi khuẩn 

gram âm 
API 20 E Hộp 25 thanh/hộp

Hệ thống gồm các thanh định 

danh dựa vào tính chất sinh 

vật hóa học và theo nguyên 

tắc so màu.

20100 / Biomerieux 

SA / Pháp

220001340/PC

BB-BYT
10           4,914,000     49,140,000            

73 73
 Test thử nhanh phát hiện 

kháng thể virus HIV 

HIV 1/2 Human 

Immunodeficiency 

Virus Rapid Test 

Device (Whole 

Blood/Serum/Plasma)

Test 40 test/ hộp

Test xét nghiệm để tìm kháng 

thể kháng HIV. Phân biệt 

được kháng thể kháng HIV-1 

và HIV-2. Độ nhạy  99,9%; 

Độ đặc hiệu 99,6%.

IHI-402 / ABON 

Biopharm 

(Hangzhou) Co., Ltd / 

Trung Quốc

SPCĐ-TTB-

0219-16
1,200      24,150          28,980,000            

74 74
 Test thử nhanh phát hiện  

virus viêm gan C (HCV) 
Rapid Anti-HCV Test Test 40 test/hộp

Test định tính phát hiện kháng 

thể đặc hiệu kháng HCV trong 

huyết thanh, huyết tương hoặc 

máu toàn phần người. Độ 

nhạy 100%; Độ đặc hiệu 

100%.

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

SPCĐ-TTB-

702-19
2,000      12,600          25,200,000            

75 75
 Test thử nhanh phát hiện  

virus viêm gan B (HBsAg ) 
One Step HBsAg Test Test 40 test/hộp

Test định tính phát hiện kháng 

nguyên HBV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương người. Độ 

nhạy 100 % ; Độ đặc hiệu 

99,43%.

ITP01001DS50 /  

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

QLSP-0621-13 2,000      9,450            18,900,000            
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76 76
 Test thử nhanh phát hiện 

Giang mai 

Diagnostic Kit for 

Antibody to 

Treponema Pallidum

Test 50 Que/hộp

Phát hiện định tính kháng thể 

kháng vi khuẩn Giang mai 

trong huyết tương hoặc huyết 

thanh trong cơ thể con người. 

Độ nhạy:  100%. Độ đặc hiệu: 

100%.

ITP03004DS50 /  

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

SPCĐ-TTB-

697-19
10           6,300            63,000                   

77 77
 Test thử nhanh phát hiện 

Morphin 

Quick Test Heroin - 

Morphine - Opiates
Test 50 test/hộp

Phát hiện định tính nhanh 

morphin, opiate và các chất 

chuyển hóa của chúng trong 

mẫu nước tiểu người khi nồng 

độ đạt tới giá trị giới hạn là 

300 ng/ml. Độ nhạy tương 

quan  99,8%, Độ đặc hiệu 

99,6 %

TMOP40AM / Công 

ty CP SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn Đoán Y 

Tế Việt Mỹ / Việt 

Nam

190001162/PC

BA-HCM
50           10,500          525,000                 

78 78
 Test thử nhanh phát hiện 

Ma túy (4 chân) 

Multi-Drug Rapid Test 

Panel 

(AMP/MET/MOP/THC

)

Test 25 test/hộp

Phát hiện định tính nhóm các 

chất gây

nghiện trong nước tiểu.

Morphine, Amphetamine,

Methamphetamine, THC

MI04060302D2/Công 

 ty TNHH Medicon; 

Việt Nam

230001323/PC

BB-HN
3,000      44,100          132,300,000          

79 79
 Test thử nhanh phát hiện 

virus sốt xuất huyết 

Dengue NS1Ag Rapid 

Test
Test 30 test/hộp

Test định tính phát hiện kháng 

nguyên Dengue  trong huyết 

thanh hoặc huyết tương của 

người. Độ nhạy : 100%, độ 

đặc hiệu: 98,75%

IDENG-402/Công ty 

TNHH Medicon; Việt 

Nam

SPCĐ-TTB-

712-19
550         39,900          21,945,000            

80 80
 Test thử phát hiện nhanh 

virus Cúm A/B 
Rapid Flu A/B Test Test 20 test/hộp

Độ nhạy cúm A: 92,56%; độ 

đặc hiệu 97,97%;

Độ nhạy cúm B: 93,28%; độ 

đặc hiệu 97,76,%

ITP081003TC20 / 

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

 SPCĐ-TTB-

706
700         63,800          44,660,000            

81 81
 Test thử nhanh phát hiện  

virus viêm gan A (HAV Ab) 

HAV IgM Rapid Test 

Cassette 

(Serum/Plasma)

Test Hộp 25 test

Test định tính phát hiện kháng 

thể IgM kháng HAV trong 

huyết thanh, huyết tương 

người. Độ nhạy 95,7%; Độ 

đặc hiệu  99,1%.

IHA-402 / Citest 

Diagnostics Inc / 

Canada

190000816/PC

BA-HCM
900         31,500          28,350,000            

82 82  Mũ giấy đã tiệt khuẩn Mũ phẫu thuật vô trùng Cái 1 cái/ gói
Vả không dệt polypropylen. 

Vô trùng

MPT /  Công ty 

TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành 

/ Việt Nam

170000004/PC

BA-NĐ
3,000      945               2,835,000              
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

83 83  Nước cất 2 lần Nước cất 2 lần Lít Can 10 lít
Nước cất 2 lần dùng trong vệ 

sinh dụng cụ, thiết bị y tế.

NCMT02 / Công ty 

TNHH Công nghệ 

môi trường và Tự 

động hoá Minh Tân / 

Việt Nam

210000400/PC

BA-HN
130         16,800          2,184,000              

84 84  Vôi soda 

Vôi Soda hấp thụ CO2 

dùng cho máy gây mê 

(Ventisorb Pink to 

White)

Can 4,5kg/can

Dùng hấp thụ CO2 trong 

không khí bệnh nhân thở khi 

gây mê toàn thân Cỡ hạt 2.5 -

> 5.0mm;

038-05-602 / 

Flexicare Medical 

Limited / Vương quốc 

Anh

170001928/PC

BA-HCM
5             661,500        3,307,500              

85 85  Giấy in ảnh siêu âm 
Giấy in siêu âm 

AC110-S
Cuộn 01 cuộn/gói

Giấy dùng cho máy siêu âm. 

Kích thước: 110 mm x 20m

AC-110S / Tele-

Paper (M) Sdn. Bhd / 

Malaysia

180000341/PC

BA-HN
300         120,000        36,000,000            

86 86  Gel siêu âm Gel siêu âm lít Can  5 lít

Gel bôi trơn gốc nước được 

dùng trong siêu âm chẩn đoán 

y khoa

GSA / Công ty Cổ 

phần Merufa / Việt 

Nam

190001579/PC

BA-HCM
100         22,995          2,299,500              

        2,124,093,840 
 Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Số tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu không trăm chín mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi đồng). 
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

1 1
 Thuốc thử Bilirubin trực 

tiếp 

Liquick Cor- Bil Direct 

Malloy-Evelyn 60
ml

 Hộp ( 5x48 ml , 

1x30 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Bilirubin trực tiếp

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-348 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
540         4,300            2,322,000              

2 2
 Thuốc thử Bilirubin toàn 

phần 

Liquick Cor- Bil Total 

Malloy-Evelyn 60
ml

 Hộp ( 5x50 ml , 

1x50 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Bilirubin toàn phần

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer 

2-344 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
600         5,300            3,180,000              

3 3  Thuốc thử Uric Acid Liquick Cor- UA 60 ml
 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Acid 

Uric          

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-208 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
4,200      5,117            21,491,400            

4 4  Thuốc thử Albumin 
Liquick Cor- Albumin 

60
mL

 Hộp ( 6x60 ml + 

1x2 ml STD) 

1.  Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Albumin

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-238 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
720         2,402            1,729,440              

5 5  Thuốc thử Cholesterol Liquick Cor- CHOL 60 mL
 Hộp (6x60ml; 

1x2ml STD) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Cholesterol

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer.

2-204 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
10,800    5,230            56,484,000            

6 6  Thuốc thử Creatinine 
Liquick Cor- 

Creatinine 60
mL

 Hộp (5x48ml; 

1x60ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Creatinine

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-233 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      3,520            33,792,000            

7 7  Thuốc thử Glucose 
Liquick Cor - 

GLUCOSE 60
mL

 Hộp (6x60ml; 

1x2ml STD) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Glucose

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-201 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
10,080    3,200            32,256,000            

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định  số: 868/QĐ-TTYT,  ngày 30/6/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái) 
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

8 8  Thuốc thử Triglyceride Liquick Cor-TG 60 mL
 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định 

lượngTriglyceride

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-253 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      9,070            87,072,000            

9 9  Thuốc thử Urea Liquick Cor- Urea 60 mL
 Hộp (5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Urea

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-206 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      4,275            41,040,000            

10 10
 Thuốc thử Alanine 

Aminotransferase (ALT) 
Liquick Cor- Alat 60 mL

 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60 ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Alanine 

Aminotransferase (ALT)

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

1-216 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,600      4,441            42,633,600            

11 11
 Thuốc thử Aspartate 

Aminotransferase (AST) 
Liquick Cor- Asat 60 mL

 Hộp ( 5x48 ml , 

1x60ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng 

Aspartate Aminotransferase 

(AST)

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

1-214 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
9,900      4,441            43,965,900            

12 12  Thuốc thử Amylase 
Liquick Cor- Amylase 

30
mL  Hộp (6x30ml) 

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Amylase

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

1-255 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
360         15,275          5,499,000              

13 13  Thuốc thử Protein 
Liquick Cor - Total 

Protein 60
mL

 Hộp ( 6x60 ml + 

1x2 ml STD)  

1. Thành phần gồm các loại 

thuốc thử, định lượng Protein

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

2-236 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
700         2,900            2,030,000              

14 14

 Dung dịch rửa có tính kiềm 

sử dụng khử khuẩn nước 

buồng ủ khay phản ứng máy 

sinh hóa 

Alkaflush-VD Lít  2000mL/Hộp 

1. Thành phần thuốc thử: 

Sodium hydroxide, Non-ionic 

stabilizer 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

60300 HSX: Greiner 

Diagnostic GmbH / 

Đức, Chủ sở hữu: 

Dutch Diagnostics / 

Hà Lan

180001509/PC

BA-HN
30           1,470,000     44,100,000            
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

15 15

 Dung dịch rửa có tính kiềm 

sử dụng để ngâm rửa ống 

nghiệm, cuvette máy sinh 

hóa máy sinh hóa 

Detergent-H Lít  1000mL/Hộp 

1. Thành phần Ethanolamine 

Alkaline agent Nonionic 

detergents Cleaning agents 

Stabilizers

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

60310, HSX: Greiner 

Diagnostic GmbH / 

Đức, Chủ sở hữu: 

Dutch Diagnostics / 

Hà Lan

180001509/PC

BA-HN
30           2,540,000     76,200,000            

16 16
 Huyết thanh kiểm soát 

trong phạm vi bình thường 
Cormay Serum HN mL  4x5ml/Hộp 

1.  Thành phần: huyết thanh 

đông khô nguồn gốc con 

người. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer 

5-172 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
225         97,795          22,003,875            

17 17
 Huyết thanh kiểm soát 

trong phạm vi bệnh lý 
Cormay Serum HP mL  4x5ml/Hộp 

1.  Thành phần: huyết thanh 

đông khô nguồn gốc con 

người. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer 

5-173 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
225         97,795          22,003,875            

18 18
 Huyết thanh hiệu chuẩn cấp 

độ 1 

Cormay Multicalibrator 

level 1
mL  10x5 ml/Hộp 

1. Thành phần: huyết thanh 

đông khô nguồn gốc con 

người. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm sinh hóa Biolyzer

5-174 / PZ Cormay 

S.A / Ba Lan

230000355/PC

BB-HN
300         103,000        30,900,000            

19 19  Thuốc thử Phá hồng cầu M-30CFL Lyse mL  500ml/Chai 

1. Thành phần: (Quaternary 

Ammonium Salts; Nonionic 

Surfactant; Isopropanol; 

Ethanol).

2.  Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray 

M-30CFL Lyse / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

14253NK/BYT

-TB-CT 
15,000    3,250            48,750,000            

20 20
 Dung dịch rửa máy sinh 

hóa thường 
M-30E E-Z Cleanser mL  100ml/Lọ 

1. Thành phần: Proteolytic 

Enzyme ;Surfactant ;Sodium 

Chloride;Anti-fungal and Anti-

bacterial Agents ; Buffering 

Agents

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray 

M-30E E-Z Cleanser 

/ Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

200001700/PC

BA-HN 
950         11,200          10,640,000            
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

21 21  Dung dịch Pha loãng mẫu M-30D Diluent Lít  20L/Thùng  

1. Thành phần:(Sodium 

Sulphate Anhydrous ; Sodium 

Chloride ; Buffering Agents ; 

Anti-fungal and Anti-bacterial 

Agents ). 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray 

M-30D Diluent / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

14253NK/BYT

-TB-CT 
1,200      92,300          110,760,000          

22 22
 Huyết thanh kiểm tra mức 

bình thường 
Bloodtrol 3D mL  3 ml/Lọ 

1. Thành phần: Chất chuẩn 

máy xét nghiệm huyết học. 

Thành phần: (chứa tế bào 

hồng cầu, Bạch cầu, tiểu 

cầu,…. )

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray

H031600 / SFRI SAS 

/ Pháp

220003087/PC

BB-BYT
38           680,000        25,840,000            

23 23  Dung dịch rửa đầu dò Probe Cleanser mL  50ml/Lọ 

1. Thành phần: (Surfactant; 

Sodium Hypochlorous; 

Sodium hydroxide ).  

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray

Probe cleanser / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

170000733/PC

BA-HCM 
272         14,000          3,808,000              

24 24
 Dung dịch rửa máy sinh 

hóa có acid 
M-30R Rinse Lít  20L/Thùng  

1. Thành phần: (Sodium 

Sulfate Anhydrous; Sodium 

Chloride; Anti-fungal and 

Anti-bacterial Agents; 

Polyoxyethylene Ester). 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm Huyết học Mindray

M-30R Rinse / 

Shenzhen Mindray / 

Trung Quốc

200001700/PC

BA-HN 
320         135,000        43,200,000            

25 25  Chất thử PT LABiTec PT-R mL  10x4mL/Hộp 

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số PT. 

2.  Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100. 

210-08-060-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
80           161,500        12,920,000            

26 26  Chất thử APTT LABiTec APTT mL  10x4mL/Hộp 

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số APTT. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-09-050-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
80           116,200        9,296,000              
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

27 27  Chất thử Calcium Chloride 
LABiTec Calcium 

Chloride
mL  10x4mL/Hộp 

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số Calci. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-10-050-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
80           210,000        16,800,000            

28 28  Chất thử Fibrinogen 
LABiTec Fibrinogen 

Kit
mL

 Hộp ( 5x2mL / 

4x25mL / 1x11mL)  

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ 

số Fibrinogen. thể tích ≥ 200 

ml/bộ

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-11-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
3,200      44,770          143,264,000          

29 29  Dung dịch rửa 1 Washing solution mL  5x15mL/Hộp 

1. Dung dịch để làm sạch  

máy. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

Washing solution 

(209-01-060-01) / 

LABiTec / Đức

190000575/PC

BA-HN
300         41,000          12,300,000            

30 30  Dung dịch rửa xả 2 Cleaner mL  5x15mL/Hộp 

1.  Dung dịch rửa máy đông 

máu

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

Cleaner (209-09-030-

01) / LABiTec / Đức

190000575/PC

BA-HN
350         55,000          19,250,000            

31 31
 Huyết tương kiểm soát 

trong phạm vi bệnh lý 

LABiTec Control 

Plasma 1
mL  10x1mL/Hộp 

1. Dung dịch chuẩn máy  mức 

bệnh lý cho máy xét nghiệm 

đông máu.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-12-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
10           300,000        3,000,000              

32 32
 Huyết tương kiểm chuẩn ở 

dải bình thường 

LABiTec Control 

Plasma 2
mL  10x1mL/Hộp 

1. Dung dịch hiệu chuẩn cho 

máy đông máu.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-13-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
10           300,000        3,000,000              

33 33  Chất chuẩn LABiTec Standard mL  10x1mL/Hộp 

1.  Dung dịch chuẩn máy đông 

máu

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

210-14-000-00 / 

LABiTec / Đức

8230NK/BYT-

TB-CT
10           660,000        6,600,000              
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34 34  Vòng cuvette 
Cuvette Rings filled 

with mixer
vòng  6x10x32 Cái 

1. Chất liệu nhựa trong suốt 

có sẵn thanh Mixer, vòng gồm 

32 giếng, kèm thẻ CuvCard.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm đông máu Coagulyzer 

100

211-01-970-00 / 

LABiTec / Đức
120         270,000        32,400,000            

35 35  Test định lượng Ferritin FRT-check-1 Test  20 test/Hộp 

1. Thành phần: Ferritin. Dải 

đo từ 10 - 630 ng/mL.

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus 

FRT-check-1 (25019) 

/ Vedalab / Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
220         60,000          13,200,000            

36 36  Test định lượng β-HCG β-HCG-check-1 Test  20 test/Hộp 

1. Thành phần: β-HCG. Dải 

đo từ 5 - 1,000 IU/L. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

β-HCG-check-1, 

(3291-3L) / Vedalab / 

Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
40           50,000          2,000,000              

37 37  Test định lượng TSH TSH-check-1 Test  20 test/hộp 

1. Thành phần: Thyroid 

Stimulating hormon. Dải đo từ 

2-80 mIU/L. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

TSH-check-1, 

(21091) / Vedalab / 

Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
1,000      80,700          80,700,000            

38 38
 Test định lượng T3 toàn 

phần 
T3-check-1 Test  20 test/hộp 

1. Thành phần: 

Triiodothyronine. Dải đo từ 

0.3 - 6.0 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

T3-check-1, (21091) 

/ Vedalab / Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
1,000      62,000          62,000,000            

39 39
 Test định lượng T4 toàn 

phần 
T4-check-1 Test  20 test/hộp 

1. Thành phần: Thyroxin. Dải 

đo từ 0.6-15µg/dL.  

2. Tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch EasyReader 

plus

T4-check-1, (73091) 

/ Vedalab / Pháp

4226NK/BYT-

TB-CT
1,000      55,000          55,000,000            
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 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

40 40
 Test dùng cho máy phân 

tích nước tiểu 

 Que thử nước tiểu 

dùng cho máy phân 

tích nước tiểu, chủng 

loại: Combostik - 11M 

Test 100 test/hộp

1.Định tính 11 thông số: PH, 

Protein, Glucose, Ketone, 

Urobilinogen, Bilirubin,

Blood, Specific Gravity, 

Ascorbic Acid, Leukocytes, 

Nitrite, (CP)

2. Tương thích vớisinh hóa 

nước tiểu tự động ComboStik 

R-700

COMBOSTIK - 11M 

/ DFI CO., LTD / Hàn 

Quốc

220002276/PC

BB-HCM
3,000      5,500            16,500,000            

41 41
 Test dùng cho máy phân 

tích nước tiểu 
CombiScreen 11SYS Test 150 test/hộp

1.Que thử nước tiểu để xác 

định bán định lượng nhanh 

chóng axit ascorbic,

bilirubin, máu, glucose, 

ketone, bạch cầu, nitrite, giá 

trị pH, protein, tỷ trọng và 

urobilinogen trong nước tiểu 

của người

2. Tương thích với máy sinh 

hóa nước tiểu tự động Combi 

Scan 500

93150 / Analyticon 

Biotechnologies 

GmbH / Đức

220001652/PC

BB-BYT
27,000    4,400            118,800,000          

42 42
 Hóa chất định lượng 

HbA1C 
HbA1c TEST KIT Test  30 test/hộp 

- Thành phần: Test Định 

lượng HbA1C. Sắc kí ái lực 

Boronate, thời gian phản ứng 

ít nhất 2 phút và không hơn 3 

phút, phạm vi đo 3-15%. 

- Tương thích với máy xét 

nghiệm Hba1C PKLPPC 800G

PDI 800010 HbA1c 

TEST KIT /PKL 

PPC800G / 

Paramedical srl / Italy

18049NK/BYT

-TB- CT
3,350      60,000          201,000,000          

43 43

 Khoanh giấy làm kháng 

sinh đồ tẩm Ampicillin + 

sulbactam 

AMPICILLIN/SULBA

CTAM
Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMPICILLIN/SULBACTA

CT0520B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

44 44
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Azithromycin 
 AZITHROMYCIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AZITHROMYCIN

CT0906B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

45 45
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Cefotaxime 
CEFOTAXIME Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

CEFOTAXIME

CT0166B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 

46 46
 Khoanh giấy làm kháng 

sinh đồ tẩm Erythromycin 
ERYTHROMYCIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

ERYTHROMYCIN

CT0020B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 
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47 47
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Gentamicin 
GENTAMICIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

GENTAMICIN

CT0024B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 

48 48
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Ceftazidime 
CEFTAZIDIME Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

CEFTAZIDIME 

CT0412B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

49 49
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Nitrofurantoin 
NITROFURANTOIN Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

NITROFURANTOIN 

CT0036B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

50 50
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Ceftriaxone 
CEFTRIAXONE Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

CEFTRIAXONE 

CT0417B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

51 51
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Cefuroxime 

CEFUROXIME 

SODIUM
Khoanh 250 khoanh/hộp

 Khoanh giấy đường kính 

6mm được tẩm kháng sinh 

CEFUROXIME SODIUM 

CT0127B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

52 52
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Ciprofloxacin 
CIPROFLOXACIN Khoanh 250 khoanh/hộp

 

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

CIPROFLOXACIN

CT0425B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,680            336,000                 

53 53
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Cefepime 
 CEFEPIME Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

CEFEPIME

CT0771B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

54 54
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Amikacin 
AMIKACIN Khoanh 250 khoanh/hộp

 

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMIKACIN

CT0107B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

55 55
 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồ tẩm Amoxicillin 
AMOXYCILLIN Khoanh 250 khoanh/hộp

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMOXYCILLIN

CT0161B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

56 56

 Khoanh giấy  làm kháng 

sinh đồtẩm Amoxicillin/ 

clavulanic acid 

AMOXYCILLIN/CLA

VULANIC ACID
Khoanh 250 khoanh/hộp

 

Khoanh giấy đường kính 6mm 

được tẩm kháng sinh 

AMOXYCILLIN/CLAVULA

NIC ACID

CT0223B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001643/PC

BA-HN
200         1,890            378,000                 

57 57  Môi trường thạch Uri 
MELAB Chromogenic 

UTI Agar
Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Peptone, 

Chromogenic mix, 

tryptophane, Agar, pH: 6.8 

±0.2 ở 25°C

P901520 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         35,700          10,710,000            
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58 58  Môi trường canh thang MELAB BHI Broth Ống Hộp 10 ống

Thành phần: Brain infusion 

solids, Beef heart infusion 

solids, Proteose peptone, 

Sodium chloride, Glucose, 

Disodium phosphate, pH 7.4 ± 

0.2 ở 25°

T510704 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
500         16,380          8,190,000              

59 59  Môi trường thạch thường MELAB Nutrient Agar Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Peptone ,Beef 

Extract, Yeast Extract , 

Sodium chloride, Agar, pH 

7.3 ± 0.2 ở 25°C

P901410 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
500         21,000          10,500,000            

60 60
 Môi trường thạch 

MaCONKEY 

MELAB

MacConkey Aga
Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Peptone, lactose, 

Bile salts, Sodium chloride, 

Neutral red, Crystal Violet, 

Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C

P901402 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         21,000          6,300,000              

61 61  Môi trường thạch máu 

MELAB Columbia 

Agar + 5% Sheep 

Blood

Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Special peptone, 

Starch, Sodium chloride, 

Sheep blood, Agar, pH: 

7.3±0.2 ở 25°C

P901460 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         26,250          7,875,000              

62 62  Môi trường nuôi cấy nấm 
MELAB Sabouraud

Dextrose Agar
Đĩa Hộp 10 đĩa

Thành phần: Mycological 

peptone, Glucose (dextrose), 

Agar, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25°C

P901404 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

170000001/PC

BA-VP
300         21,000          6,300,000              

63 63  Độ đục chuẩn 
McFarland

Standards
Hộp Hộp 6 ống

Hộp gồm 6 ống chuẩn 

McFarland (0.5, 1, 2, 3, 4, 5) 

có đường kính 17.75mm.

70900 / Biomerieux 

SA / Pháp

220001340/PC

BB-BYT
5             2,520,000     12,600,000            

64 64  Khoanh giấy Optochin OPTOCHIN Khoanh 250 khoan/hộp
Khoanh giấy để định danh 

Streptococci pneumoniae.

DD0001B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

210001841/PC

BA-HN
250         4,200            1,050,000              

65 65  Khoanh giấy Bacitracin 
 BACITRACIN (BC 

DD)
Khoanh 250 khoan/hộp

Khoanh giấy để định danh 

Lancefield Group A 

streptococci

DD0002B / Oxoid 

Limited / Vương quốc 

Anh

 

210001841/PC

BA-HN

250         4,515            1,128,750              

66 66  Huyết thanh mẫu Anti A VOXSERA Anti-A mL Lọ 10ml

Thuốc thử được sử dụng để 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu A

30BG10010 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5082/BYT-TB-

CT
400         8,925            3,570,000              

67 67  Huyết thanh mẫu Anti B VOXSERA Anti B mL Lọ 10ml

Thuốc thử được sử dụng để 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu B.

30BG10110 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5096/BYT-TB-

CT
400         8,925            3,570,000              

68 68  Huyết thanh mẫu Anti AB VOXSERA Anti-AB mL Lọ 10ml

Thuốc thử được sử dụng để 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu AB.

30BG10310 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5101/BYT-TB-

CT
400         9,765            3,906,000              
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69 69  Anti RhD (IgM + IgG) 
VOXSERA Anti-D 

(IgG/IgM))
mL Lọ 10ml

Kháng thể đơn dòng được tạo 

ra từ chuỗi tế bào 

Hybridoama, được tạo ra bằng 

cách kết hợp kháng thể chuột 

tạo ra tế bào Lympho B với tế 

bào tủy chuột.

30BG10210 / Voxtur 

Bio Ltd / Cộng hòa 

Ấn Độ

5095/BYT-TB-

CT
400         18,900          7,560,000              

70 70  Bộ nhuộm gram 

MELAB- Color

Gram Set (Bộ nhuộm 

gram)

Bộ Bộ 4 chai 100ml
Thành phần: Crystal Violet; 

Lugol; Safranin; Decolor

B100900 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

180000005/PC

BA-VP
23           300,000        6,900,000              

71 71  Bộ nhuộm Zilhenensen 

MELAB - Ziehl 

Neelsen Set (Bộ nhuộm 

Ziehl Neelsen)

Bộ Bộ 3 chai 250ml

Bao gồm 03 dung dịch thuốc 

nhuộm thành phần là Carbo 

Fuchsin chai 250ml, 

Hydrochloric acid in ethanol 

chai 250ml và Methylen Blue 

chai 250ml.

B250902 / Công ty 

Cổ phần Công nghệ 

Lavitec / Việt Nam

180000005/PC

BA-VP
10           1,239,000     12,390,000            

72 72
 Bộ định danh vi khuẩn 

gram âm 
API 20 E Hộp 25 thanh/hộp

Hệ thống gồm các thanh định 

danh dựa vào tính chất sinh 

vật hóa học và theo nguyên 

tắc so màu.

20100 / Biomerieux 

SA / Pháp

220001340/PC

BB-BYT
10           4,914,000     49,140,000            

73 73
 Test thử nhanh phát hiện 

kháng thể virus HIV 

HIV 1/2 Human 

Immunodeficiency 

Virus Rapid Test 

Device (Whole 

Blood/Serum/Plasma)

Test 40 test/ hộp

Test xét nghiệm để tìm kháng 

thể kháng HIV. Phân biệt 

được kháng thể kháng HIV-1 

và HIV-2. Độ nhạy  99,9%; 

Độ đặc hiệu 99,6%.

IHI-402 / ABON 

Biopharm 

(Hangzhou) Co., Ltd / 

Trung Quốc

SPCĐ-TTB-

0219-16
1,200      24,150          28,980,000            

74 74
 Test thử nhanh phát hiện  

virus viêm gan C (HCV) 
Rapid Anti-HCV Test Test 40 test/hộp

Test định tính phát hiện kháng 

thể đặc hiệu kháng HCV trong 

huyết thanh, huyết tương hoặc 

máu toàn phần người. Độ 

nhạy 100%; Độ đặc hiệu 

100%.

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

SPCĐ-TTB-

702-19
2,000      12,600          25,200,000            

75 75
 Test thử nhanh phát hiện  

virus viêm gan B (HBsAg ) 
One Step HBsAg Test Test 40 test/hộp

Test định tính phát hiện kháng 

nguyên HBV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương người. Độ 

nhạy 100 % ; Độ đặc hiệu 

99,43%.

ITP01001DS50 /  

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

QLSP-0621-13 2,000      9,450            18,900,000            
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

76 76
 Test thử nhanh phát hiện 

Giang mai 

Diagnostic Kit for 

Antibody to 

Treponema Pallidum

Test 50 Que/hộp

Phát hiện định tính kháng thể 

kháng vi khuẩn Giang mai 

trong huyết tương hoặc huyết 

thanh trong cơ thể con người. 

Độ nhạy:  100%. Độ đặc hiệu: 

100%.

ITP03004DS50 /  

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

SPCĐ-TTB-

697-19
10           6,300            63,000                   

77 77
 Test thử nhanh phát hiện 

Morphin 

Quick Test Heroin - 

Morphine - Opiates
Test 50 test/hộp

Phát hiện định tính nhanh 

morphin, opiate và các chất 

chuyển hóa của chúng trong 

mẫu nước tiểu người khi nồng 

độ đạt tới giá trị giới hạn là 

300 ng/ml. Độ nhạy tương 

quan  99,8%, Độ đặc hiệu 

99,6 %

TMOP40AM / Công 

ty CP SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn Đoán Y 

Tế Việt Mỹ / Việt 

Nam

190001162/PC

BA-HCM
50           10,500          525,000                 

78 78
 Test thử nhanh phát hiện 

Ma túy (4 chân) 

Multi-Drug Rapid Test 

Panel 

(AMP/MET/MOP/THC

)

Test 25 test/hộp

Phát hiện định tính nhóm các 

chất gây

nghiện trong nước tiểu.

Morphine, Amphetamine,

Methamphetamine, THC

MI04060302D2/Công 

 ty TNHH Medicon; 

Việt Nam

230001323/PC

BB-HN
3,000      44,100          132,300,000          

79 79
 Test thử nhanh phát hiện 

virus sốt xuất huyết 

Dengue NS1Ag Rapid 

Test
Test 30 test/hộp

Test định tính phát hiện kháng 

nguyên Dengue  trong huyết 

thanh hoặc huyết tương của 

người. Độ nhạy : 100%, độ 

đặc hiệu: 98,75%

IDENG-402/Công ty 

TNHH Medicon; Việt 

Nam

SPCĐ-TTB-

712-19
550         39,900          21,945,000            

80 80
 Test thử phát hiện nhanh 

virus Cúm A/B 
Rapid Flu A/B Test Test 20 test/hộp

Độ nhạy cúm A: 92,56%; độ 

đặc hiệu 97,97%;

Độ nhạy cúm B: 93,28%; độ 

đặc hiệu 97,76,%

ITP081003TC20 / 

InTec PRODUCTS, 

INC / Trung Quốc

 SPCĐ-TTB-

706
700         63,800          44,660,000            

81 81
 Test thử nhanh phát hiện  

virus viêm gan A (HAV Ab) 

HAV IgM Rapid Test 

Cassette 

(Serum/Plasma)

Test Hộp 25 test

Test định tính phát hiện kháng 

thể IgM kháng HAV trong 

huyết thanh, huyết tương 

người. Độ nhạy 95,7%; Độ 

đặc hiệu  99,1%.

IHA-402 / Citest 

Diagnostics Inc / 

Canada

190000816/PC

BA-HCM
900         31,500          28,350,000            

82 82  Mũ giấy đã tiệt khuẩn Mũ phẫu thuật vô trùng Cái 1 cái/ gói
Vả không dệt polypropylen. 

Vô trùng

MPT /  Công ty 

TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành 

/ Việt Nam

170000004/PC

BA-NĐ
3,000      945               2,835,000              
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 STT 

STT 

trong 

HSMT

 Danh mục hàng hóa Tên thương mại
 Đơn vị 

tính 
Quy cách đóng gói Đặc tính kỹ thuật

 Xuất xứ [ghi tên 

quốc gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Số lưu hành  Số lượng  
 Đơn giá 

(VNĐ)
 Thành tiền (VNĐ)

83 83  Nước cất 2 lần Nước cất 2 lần Lít Can 10 lít
Nước cất 2 lần dùng trong vệ 

sinh dụng cụ, thiết bị y tế.

NCMT02 / Công ty 

TNHH Công nghệ 

môi trường và Tự 

động hoá Minh Tân / 

Việt Nam

210000400/PC

BA-HN
130         16,800          2,184,000              

84 84  Vôi soda 

Vôi Soda hấp thụ CO2 

dùng cho máy gây mê 

(Ventisorb Pink to 

White)

Can 4,5kg/can

Dùng hấp thụ CO2 trong 

không khí bệnh nhân thở khi 

gây mê toàn thân Cỡ hạt 2.5 -

> 5.0mm;

038-05-602 / 

Flexicare Medical 

Limited / Vương quốc 

Anh

170001928/PC

BA-HCM
5             661,500        3,307,500              

85 85  Giấy in ảnh siêu âm 
Giấy in siêu âm 

AC110-S
Cuộn 01 cuộn/gói

Giấy dùng cho máy siêu âm. 

Kích thước: 110 mm x 20m

AC-110S / Tele-

Paper (M) Sdn. Bhd / 

Malaysia

180000341/PC

BA-HN
300         120,000        36,000,000            

86 86  Gel siêu âm Gel siêu âm lít Can  5 lít

Gel bôi trơn gốc nước được 

dùng trong siêu âm chẩn đoán 

y khoa

GSA / Công ty Cổ 

phần Merufa / Việt 

Nam

190001579/PC

BA-HCM
100         22,995          2,299,500              

        2,124,093,840 

(Số tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu không trăm chín mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi đồng). 

 Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
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Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Phần 1. Hóa chất xét nghiệm sinh hóa                      737,295,190   

1 1.1

PP240

00982

95

Thuốc thử Bilirubin 

trực tiếp

Liquick Cor- Bil 

Direct Malloy-Evelyn 

60

2-348 2-348

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1. Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Bilirubin trực tiếp 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ml

Hộp (5x48 

ml, 1x30 

ml)

540            4,000                                              2,160,000   

2 1.2

PP240

00982

95

Thuốc thử Bilirubin 

toàn phần

Liquick Cor- Bil 

Total Malloy-Evelyn 

60

2-344 2-344

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Bilirubin toàn phần 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ml

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml)

600            5,000                                              3,000,000   

3 1.3

PP240

00982

95

Thuốc thử Uric Acid Liquick Cor- UA 60 2-208 2-208

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Acid Uric 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ml

 Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml) 

5,000         5,300                                            26,500,000   

4 1.4

PP240

00982

95

Thuốc thử Albumin
Liquick Cor- 

Albumin 60
2-238 2-238

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Albumin 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (6x60 

ml + 1x2 

ml STD)

720            2,400                                              1,728,000   

5 1.5

PP240

00982

95

Thuốc thử 

Cholesterol

Liquick Cor- CHOL 

60 
2-204 2-204

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Cholesterol 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(6x60ml; 

1x2ml 

STD)

14,000       5,660                                            79,240,000   

6 1.6

PP240

00982

95

Thuốc thử 

Creatinine

Liquick Cor- 

Creatinine 60
2-233 2-233

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Creatinine 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(5x48ml; 

1x60ml)

15,600       3,689                                            57,548,400   

PHỤ LỤC KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định  số: 1117/QĐ-TTYT  ngày  28/08/2024 của Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

7 1.7

PP240

00982

95

Thuốc thử Glucose
Liquick Cor - 

GLUCOSE 60
2-201 2-201

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Glucose 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(6x60ml; 

1x2ml 

STD)

17,280       3,300                                            57,024,000   

8 1.8

PP240

00982

95

Thuốc thử 

Triglyceride
Liquick Cor-TG 60 2-253 2-253

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Triglyceride

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml0

18,300       9,520                                          174,216,000   

9 1.9

PP240

00982

95

Thuốc thử Urea Liquick Cor- Urea 60 2-206 2-206

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Urea 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml)

15,600       4,490                                            70,044,000   

10 1.10

PP240

00982

95

Thuốc thử Alanine 

Aminotransferase 

(ALT)

Liquick Cor- Alat 60 1-216 1-216

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Alanine 

Aminotransferase (ALT) 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml)

17,700       4,650                                            82,305,000   

11 1.11

PP240

00982

95

Thuốc thử Aspartate 

Aminotransferase 

(AST)

Liquick Cor- Asat 60 1-214 1-214

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Aminotransferase 

(AST) 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 

1x60ml)

15,900       4,650                                            73,935,000   

12 1.12

PP240

00982

95

Thuốc thử Amylase
Liquick Cor- 

Amylase 30
1-255 1-255

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Amylase 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
Hộp 

(6x30ml)
720            16,045                                          11,552,400   

13 1.13

PP240

00982

95

Thuốc thử Protein
Liquick Cor - Total 

Protein 60
2-236 2-236

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Protein 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (6x60 

ml + 1x2 

ml STD) 

720            3,047                                              2,193,840   

14 1.14

PP240

00982

95

Dung dịch rửa có 

tính kiềm sử dụng 

khử khuẩn nước 

buồng ủ khay phản 

ứng máy sinh hóa

Alkaflush-VD 60300 60300

2023 

trở về 

sau

Đức

Greiner 

Diagnostic 

GmbH

 

1800015

09/PCBA-

HN

1.Thành phần thuốc thử: Sodium 

hydroxide, Non-ionic stabilizer 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Lít 
1x2Lit / 

Chai
5                1,300,000                                       6,500,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

15 1.15

PP240

00982

95

Dung dịch rửa có 

tính kiềm sử dụng 

để ngâm rửa ống 

nghiệm, cuvette máy 

sinh hóa máy sinh 

hóa

Detergent-H 60310 60310

2023 

trở về 

sau

Đức

Greiner 

Diagnostic 

GmbH

 

1800015

09/PCBA-

HN

1.Thành phần: Ethanolamine, 

Alkaline agent, Nonionic detergents, 

Cleaning agents, Stabilizers

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Lít
1x1Lit/ 

Chai
5                1,600,000                                       8,000,000   

16 1.16

PP240

00982

95

Huyết thanh kiểm 

soát trong phạm vi 

bình thường

Cormay Serum HN 5-172 5-172

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần: Huyết thanh đông 

khô nguồn gốc con người. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
4x5ml/

Hộp
245            97,790                                          23,958,550   

17 1.17

PP240

00982

95

Huyết thanh kiểm 

soát trong phạm vi 

bệnh lý

Cormay Serum HP 5-173 5-173

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần: Huyết thanh đông 

khô nguồn gốc con người. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
4x5ml/

Hộp
245            102,000                                        24,990,000   

18 1.18

PP240

00982

95

Huyết thanh hiệu 

chuẩn cấp độ 1

Cormay 

Multicalibrator level 

1

5-174 5-174

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần: Huyết thanh đông 

khô nguồn gốc con người. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x5 

ml/Hộp
300            108,000                                        32,400,000   

Phần 2. Hóa chất xét nghiệm huyết học                      347,706,200   

19 2.1

PP240

00982

96

Thuốc thử Phá hồng 

cầu

Hóa chất dùng cho 

máy phân tích huyết 

học 

M-30CFL Lyse

M-30CFL 

Lyse

M-30CFL 

Lyse

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2200011

55/PCBB-

HCM

1.Thành phần: Quaternary 

Ammonium Salts, Nonionic 

Surfactant, Isopropanol, Ethanol. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

mL
500ml/

Chai
32,000                             4,000                        128,000,000   

20 2.2

PP240

00982

96

Dung dịch rửa máy 

sinh hóa thường

Hóa chất rửa dùng 

cho máy xét nghiệm 

huyết học

M-30E E-Z Cleanser

M-30E E-

Z Cleanser

M-30E E-

Z Cleanser

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2000017

00/PCBA-

HN

1. Thành phần: Proteolytic Enzyme, 

Surfactant, Sodium Chloride; Anti-

fungal and Anti-bacterial Agents; 

Buffering Agents.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

mL
100ml/

Lọ
500            12,487                                            6,243,500   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

21 2.3

PP240

00982

96

Dung dịch Pha loãng 

mẫu

Hóa chất dùng cho 

máy xét nghiệm 

huyết học

M-30D Diluent

M-30D 

Diluent

M-30D 

Diluent

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2300001

15/PCBB-

HN

1. Thành phần: Sodium Chloride, 

Sodium Sulphate Anhydrous, 

Buffering Agents, Anti-fungal and 

Anti-bacterial Agents. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

Lít
20L/

Thùng 
1,300         94,489                                        122,835,700   

22 2.4

PP240

00982

96

Huyết thanh kiểm 

tra mức bình thường

R&D CBC-3D for 

Mindray
3D506 3D506

2023 

trở về 

sau

Hoa kỳ 

(UNITED 

STATES)

R&D Systems, 

Inc

2200000

29/PCBB-

BYT

1. Thành phần: Chất chuẩn máy xét 

nghiệm huyết học. Thành phần: 

(chứa tế bào hồng cầu, Bạch cầu, 

tiểu cầu,…. ) 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
6x3ml/ 

Hộp
39              465,000                                        18,135,000   

23 2.5

PP240

00982

96

Dung dịch rửa đầu 

dò

IVD dung dịch rửa 

dùng cho máy phân 

tích huyết học

Probe Cleanser

Probe 

Cleanser

Probe 

Cleanser

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2300000

45/PCBA-

HCM

1. Thành phần: Surfactant, Sodium 

hypochlorous, Sodium hydroxide

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

mL
50ml/

Lọ
620            11,000                                            6,820,000   

24 2.6

PP240

00982

96

Dung dịch rửa máy 

sinh hóa có acid

Hóa chất rửa dùng 

cho máy xét nghiệm 

huyết học

M-30R Rinse

M-30R 

Rinse

M-30R 

Rinse

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2000017

00/PCBA-

HN

1. Thành phần: Sodium Sulfate 

Anhydrous; Sodium Chloride; Anti-

fungal and Anti-bacterial Agents; 

Polyoxyethylene Ester. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

Lít
20L/

Thùng 
360                              140,000                          50,400,000   

25 2.7

PP240

00982

96

Huyết thanh mẫu 

Anti A
Anti - A (IgM) 810002 810002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-750-

19

Thuốc thử được sử dụng để xác định 

kháng nguyên nhóm máu A.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            7,840                                              3,136,000   

26 2.8

PP240

00982

96

Huyết thanh mẫu 

Anti B
Anti - B (IgM) 814002 814002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-752-

19

Thuốc thử được sử dụng để xác định 

kháng nguyên nhóm máu B.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            7,840                                              3,136,000   

27 2.9

PP240

00982

96

Huyết thanh mẫu 

Anti AB
Anti - AB (IgM) 816002 816002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-751-

19

Thuốc thử được sử dụng để xác định 

kháng nguyên nhóm máu AB.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            8,000                                              3,200,000   

28 2.10

PP240

00982

96

Anti RhD (IgM + 

IgG)
Anti D (IgM + IgG) 822002 822002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-753-

19

Thành phần: Kháng thể đơn dòng có 

dẫn xuất từ tế bào dòng lai

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            14,500                                            5,800,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

Phần 3: Hoá chất xét nghiệm đông máu                      181,060,992   

25 3.1

PP240

00982

97

Chất thử PT
LABiTec

PT-R

  210-08-

060-00 

  210-08-

060-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1.Dùng trong xét nghiệm chỉ số PT. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x4mL/H

ộp
80              158,839                                        12,707,120   

26 3.2

PP240

00982

97

Chất thử APTT LABiTec APTT
 210-09-

050-00 

 210-09-

050-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

APTT. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x4mL/H

ộp
80              120,470                                          9,637,600   

27 3.3

PP240

00982

97

Chất thử Calcium 

Chloride 

LABiTec Calcium 

Chloride

 210-10-

050-00 

 210-10-

050-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

Calcium Chloride. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x4mL/H

ộp
80              89,000                                            7,120,000   

28 3.4

PP240

00982

97

Chất thử Fibrinogen 
LABiTec Fibrinogen 

Kit

 210-11-

000-00 

 210-11-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

Fibrinogen 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(5x2mL / 

4x25mL / 

1x11mL)

(200 test) 

1,936         44,777                                          86,688,272   

29 3.5

PP240

00982

97

Dung dịch rửa 1  Washing solution
 209-01-

060-01 

 209-01-

060-01 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

1900005

75/PCBA-

HN

1. Thành phần: Washing solution, 

Buffer Salt Solution; HCL; 

Detergent

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
5x15mL/H

ộp
225            59,840                                          13,464,000   

30 3.6

PP240

00982

97

Dung dịch rửa xả 2 Cleaner

 209-01-

030-01

 209-01-

030-01

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

1900005

75/PCBA-

HN

1. Thành phần: Cleaner, Aqueous 

Solution 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
5x15mL/H

ộp
225            59,840                                          13,464,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

31 3.7

PP240

00982

97

Huyết tương kiểm 

soát trong phạm vi 

bệnh lý

LABiTec Control 

Plasma 2

 210-13-

000-00 

 210-12-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dung dịch chuẩn máy mức bệnh 

lý cho máy xét nghiệm đông máu. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x1mL/H

ộp
10                                325,000                            3,250,000   

32 3.8

PP240

00982

97

Huyết tương kiểm 

chuẩn ở dải bình 

thường 

LABiTec Control 

Plasma 1

 210-12-

000-00 

 210-13-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dung dịch hiệu chuẩn cho máy 

đông máu. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x1mL/H

ộp
10                                325,000                            3,250,000   

33 3.9

PP240

00982

97

Chất chuẩn LABiTec Standard
 210-14-

000-00 

 210-14-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1.Dung dịch chuẩn máy đông máu 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x1mL/H

ộp
10              328,000                                          3,280,000   

34 3.10

PP240

00982

97

Vòng cuvette 
Cuvette Rings filled 

with mixer

 211-01-

970-00 

 211-01-

970-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

1. Chất liệu nhựa trong suốt có sẵn 

thanh Mixer, vòng gồm 32 giếng, 

kèm thẻ CuvCard. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

vòng

6x10vòng

(1 vòng 32 

cuvet)

120            235,000                                        28,200,000   

Phần 4. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch                      452,549,360   

35 4.1

PP240

00982

98

Test định lượng 

Ferritin

FRT-

check-1

FRT-check-

1

FRT-check-

1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Ferritin. Dải đo từ 10 - 

630 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/Hộp 1,500         52,700                                          79,050,000   

36 4.2

PP240

00982

98

Test định lượng β-

HCG 
β-HCG-check-1

β-HCG-

check-1

β-HCG-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: β-HCG. Dải đo từ 5 - 

1,000 IU/L. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/Hộp 200                                40,000                            8,000,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

37 4.3

PP240

00982

98

Test định lượng 

TSH

TSH-

check-1

TSH-

check-1

TSH-check-

1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Thyroid Stimulating 

hormon. Dải đo từ 2-80 mIU/L. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 2,000         58,000                                        116,000,000   

38 4.4

PP240

00982

98

Test định lượng T3 

toàn phần

T3-

check-1

T3-

check-1

T3-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Triiodothyronine. Dải 

đo từ 0.3 - 6.0 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 2,000                             60,000                        120,000,000   

39 4.5

PP240

00982

98

Test định lượng T4 

toàn phần

T4-

check-1

T4-

check-1

T4-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Thyroxin. Dải đo từ 

0.6-15μg/dL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 2,000         54,500                                        109,000,000   

40 4.6

PP240

00982

98

Test định lượng AFP AFP-check-1
AFP-check-

1

AFP-check-

1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần: alpha-Fetoprotein. 

Dải đo 10 - 300 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              47,460                                            2,847,600   

41 4.7

PP240

00982

98

Test định lượng 

CEA
CEA-check-1

CEA-

check-1

CEA-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần bao gồm: CEA-

Check 1 reaction devices, 

Disposable Plastic Pipettes, Diluent 

in a dropper bottle containing saline 

buffer, detergent and sodium azide, 

Instuction leaflet.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              65,000                                            3,900,000   

42 4.8

PP240

00982

98

Test định lượng CA 

125
CA-125-check-1

CA-125-

check-1

CA-125-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Cancer Antigen 125. 

Dải đo 15 - 750 IU/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              75,000                                            4,500,000   

43 4.9

PP240

00982

98

Test định lượng 

CA19-9
CA-19-9-check-1

CA-19-9-

check-1

CA-19-9-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần: Cancer Antigen 19-

9. Dải đo 30 - 1000 U/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              77,098                                            4,625,880   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

S

T

T

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính
Quy cách Khối lượng

Giá trúng thầu

44 4.10

PP240

00982

98

Test định lượng 

CA15-3
CA-15-3-check-1

CA-15-3-

check-1

CA-15-3-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần: Cancer Antigen 15-

3. Dải đo 5 - 200 UI/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              77,098                                            4,625,880   

1,718,611,742                  

STT 

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa
Tên thương mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất
Số lưu 

hành

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

dự thầu

Quy 

cách
ĐVT

 Khối 

lượng 

 Đơn giá 

(VND) 

 Thành tiền

(VND) 

1 6.1

PP240

00982

99

Test thử nhanh phát 

hiện kháng thể virus 

HIV

Rapid Anti-HIV Test
 ITP02006-

DS50

 ITP02006-

DS50
2024 Trung Quốc

InTec Products 

Inc

QLSP-

0563-12

Test xét nghiệm để tìm kháng thể 

kháng HIV. Phân biệt được kháng 

thể kháng HIV-1 và HIV-2. Độ nhạy  

99.59%; Độ đặc hiệu 99.87%. 

TCCL: ISO 13485:2016

50 

test/hộ

p

Test 700            15,750                   11,025,000                       

Phần 6. Sinh phẩm chẩn đoán

Tổng tiền phần 1+2+3+4



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Phần 1. Hóa chất xét nghiệm sinh hóa                      737,295,190   

1 1.1

PP240

00982

95

Thuốc thử Bilirubin 

trực tiếp

Liquick 

Cor- Bil 

Direct 

Malloy-

Evelyn 60

2-348 2-348

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1. Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Bilirubin trực tiếp 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ml

Hộp (5x48 

ml, 1x30 

ml)

540            4,000                                      2,160,000   

2 1.2

PP240

00982

95

Thuốc thử Bilirubin 

toàn phần

Liquick 

Cor- Bil 

Total 

Malloy-

Evelyn 60

2-344 2-344

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Bilirubin toàn phần 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ml

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml)

600            5,000                                      3,000,000   

3 1.3

PP240

00982

95

Thuốc thử Uric Acid

Liquick 

Cor- UA 

60

2-208 2-208

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Acid Uric 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ml

 Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml) 

5,000         5,300                                    26,500,000   

4 1.4

PP240

00982

95

Thuốc thử Albumin

Liquick 

Cor- 

Albumin 

60

2-238 2-238

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Albumin 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (6x60 

ml + 1x2 

ml STD)

720            2,400                                      1,728,000   

5 1.5

PP240

00982

95

Thuốc thử 

Cholesterol

Liquick 

Cor- 

CHOL 60 

2-204 2-204

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Cholesterol 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(6x60ml; 

1x2ml 

STD)

14,000       5,660                                    79,240,000   

6 1.6

PP240

00982

95

Thuốc thử 

Creatinine

Liquick 

Cor- 

Creatinine 

60

2-233 2-233

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Creatinine 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(5x48ml; 

1x60ml)

15,600       3,689                                    57,548,400   

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

PHỤ LỤC KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định  số: 1117/QĐ-TTYT  ngày  28/08/2024 của Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái)

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

7 1.7

PP240

00982

95

Thuốc thử Glucose

Liquick 

Cor - 

GLUCOSE 

60

2-201 2-201

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Glucose 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(6x60ml; 

1x2ml 

STD)

17,280       3,300                                    57,024,000   

8 1.8

PP240

00982

95

Thuốc thử 

Triglyceride

Liquick 

Cor-TG 60 
2-253 2-253

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Triglyceride

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml0

18,300       9,520                                  174,216,000   

9 1.9

PP240

00982

95

Thuốc thử Urea

Liquick 

Cor- Urea 

60

2-206 2-206

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Urea 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml)

15,600       4,490                                    70,044,000   

10 1.10

PP240

00982

95

Thuốc thử Alanine 

Aminotransferase 

(ALT)

Liquick 

Cor- Alat 

60

1-216 1-216

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Alanine 

Aminotransferase (ALT) 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 1x60 

ml)

17,700       4,650                                    82,305,000   

11 1.11

PP240

00982

95

Thuốc thử Aspartate 

Aminotransferase 

(AST)

Liquick 

Cor- Asat 

60

1-214 1-214

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Aminotransferase 

(AST) 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (5x48 

ml, 

1x60ml)

15,900       4,650                                    73,935,000   

12 1.12

PP240

00982

95

Thuốc thử Amylase

Liquick 

Cor- 

Amylase 

30

1-255 1-255

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Amylase 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
Hộp 

(6x30ml)
720            16,045                                  11,552,400   

13 1.13

PP240

00982

95

Thuốc thử Protein

Liquick 

Cor - Total 

Protein 60

2-236 2-236

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần gồm các loại thuốc 

thử, định lượng Protein 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp (6x60 

ml + 1x2 

ml STD) 

720            3,047                                      2,193,840   

14 1.14

PP240

00982

95

Dung dịch rửa có 

tính kiềm sử dụng 

khử khuẩn nước 

buồng ủ khay phản 

ứng máy sinh hóa

Alkaflush-

VD 
60300 60300

2023 

trở về 

sau

Đức

Greiner 

Diagnostic 

GmbH

 

1800015

09/PCBA-

HN

1.Thành phần thuốc thử: Sodium 

hydroxide, Non-ionic stabilizer 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Lít 
1x2Lit / 

Chai
5                1,300,000                               6,500,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

15 1.15

PP240

00982

95

Dung dịch rửa có 

tính kiềm sử dụng 

để ngâm rửa ống 

nghiệm, cuvette máy 

sinh hóa máy sinh 

hóa

Detergent-

H 
60310 60310

2023 

trở về 

sau

Đức

Greiner 

Diagnostic 

GmbH

 

1800015

09/PCBA-

HN

1.Thành phần: Ethanolamine, 

Alkaline agent, Nonionic detergents, 

Cleaning agents, Stabilizers

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Lít
1x1Lit/ 

Chai
5                1,600,000                               8,000,000   

16 1.16

PP240

00982

95

Huyết thanh kiểm 

soát trong phạm vi 

bình thường

Cormay 

Serum HN
5-172 5-172

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần: Huyết thanh đông 

khô nguồn gốc con người. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
4x5ml/

Hộp
245            97,790                                  23,958,550   

17 1.17

PP240

00982

95

Huyết thanh kiểm 

soát trong phạm vi 

bệnh lý

Cormay 

Serum HP
5-173 5-173

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần: Huyết thanh đông 

khô nguồn gốc con người. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
4x5ml/

Hộp
245            102,000                                24,990,000   

18 1.18

PP240

00982

95

Huyết thanh hiệu 

chuẩn cấp độ 1

Cormay 

Multicalibr

ator level 1

5-174 5-174

2023 

trở về 

sau

Ba Lan PZ Cormay S.A 

2300003

55/PCBB-

HN

1.Thành phần: Huyết thanh đông 

khô nguồn gốc con người. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

sinh hóa Biolyzer

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x5 

ml/Hộp
300            108,000                                32,400,000   

Phần 2. Hóa chất xét nghiệm huyết học                      347,706,200   

19 2.1

PP240

00982

96

Thuốc thử Phá hồng 

cầu

Hóa chất 

dùng cho 

máy phân 

tích huyết 

học 

M-30CFL 

Lyse

M-30CFL 

Lyse

M-30CFL 

Lyse

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2200011

55/PCBB-

HCM

1.Thành phần: Quaternary 

Ammonium Salts, Nonionic 

Surfactant, Isopropanol, Ethanol. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

mL
500ml/

Chai
32,000                     4,000                        128,000,000   

20 2.2

PP240

00982

96

Dung dịch rửa máy 

sinh hóa thường

Hóa chất 

rửa dùng 

cho máy 

xét nghiệm 

huyết học

M-30E E-Z 

Cleanser

M-30E E-

Z Cleanser

M-30E E-

Z Cleanser

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2000017

00/PCBA-

HN

1. Thành phần: Proteolytic Enzyme, 

Surfactant, Sodium Chloride; Anti-

fungal and Anti-bacterial Agents; 

Buffering Agents.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

mL
100ml/

Lọ
500            12,487                                    6,243,500   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

21 2.3

PP240

00982

96

Dung dịch Pha loãng 

mẫu

Hóa chất 

dùng cho 

máy xét 

nghiệm 

huyết học

M-30D 

Diluent

M-30D 

Diluent

M-30D 

Diluent

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2300001

15/PCBB-

HN

1. Thành phần: Sodium Chloride, 

Sodium Sulphate Anhydrous, 

Buffering Agents, Anti-fungal and 

Anti-bacterial Agents. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

Lít
20L/

Thùng 
1,300         94,489                                122,835,700   

22 2.4

PP240

00982

96

Huyết thanh kiểm 

tra mức bình thường

R&D CBC-

3D for 

Mindray

3D506 3D506

2023 

trở về 

sau

Hoa kỳ 

(UNITED 

STATES)

R&D Systems, 

Inc

2200000

29/PCBB-

BYT

1. Thành phần: Chất chuẩn máy xét 

nghiệm huyết học. Thành phần: 

(chứa tế bào hồng cầu, Bạch cầu, 

tiểu cầu,…. ) 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
6x3ml/ 

Hộp
39              465,000                                18,135,000   

23 2.5

PP240

00982

96

Dung dịch rửa đầu 

dò

IVD dung 

dịch rửa 

dùng cho 

máy phân 

tích huyết 

học

Probe 

Cleanser

Probe 

Cleanser

Probe 

Cleanser

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2300000

45/PCBA-

HCM

1. Thành phần: Surfactant, Sodium 

hypochlorous, Sodium hydroxide

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

mL
50ml/

Lọ
620            11,000                                    6,820,000   

24 2.6

PP240

00982

96

Dung dịch rửa máy 

sinh hóa có acid

Hóa chất 

rửa dùng 

cho máy 

xét nghiệm 

huyết học

M-30R 

Rinse

M-30R 

Rinse

M-30R 

Rinse

2023 

trở về 

sau

Trung Quốc

Shenzhen 

Mindray Bio-

Medical 

Electronics Co., 

Ltd

2000017

00/PCBA-

HN

1. Thành phần: Sodium Sulfate 

Anhydrous; Sodium Chloride; Anti-

fungal and Anti-bacterial Agents; 

Polyoxyethylene Ester. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

Huyết học Mindray

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 

ISO 9001: 2015

Lít
20L/

Thùng 
360                      140,000                          50,400,000   

25 2.7

PP240

00982

96

Huyết thanh mẫu 

Anti A

Anti - A 

(IgM)
810002 810002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-750-

19

Thuốc thử được sử dụng để xác định 

kháng nguyên nhóm máu A.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            7,840                                      3,136,000   

26 2.8

PP240

00982

96

Huyết thanh mẫu 

Anti B

Anti - B 

(IgM)
814002 814002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-752-

19

Thuốc thử được sử dụng để xác định 

kháng nguyên nhóm máu B.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            7,840                                      3,136,000   

27 2.9

PP240

00982

96

Huyết thanh mẫu 

Anti AB

Anti - AB 

(IgM)
816002 816002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-751-

19

Thuốc thử được sử dụng để xác định 

kháng nguyên nhóm máu AB.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            8,000                                      3,200,000   

28 2.10

PP240

00982

96

Anti RhD (IgM + 

IgG)

Anti D 

(IgM + 

IgG)

822002 822002

2023 

trở về 

sau

Ai Cập
Spectrum 

Diagnostics 

SPCĐ-

TTB-753-

19

Thành phần: Kháng thể đơn dòng có 

dẫn xuất từ tế bào dòng lai

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL Lọ 10ml 400            14,500                                    5,800,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

Phần 3: Hoá chất xét nghiệm đông máu                      181,060,992   

25 3.1

PP240

00982

97

Chất thử PT
LABiTec

PT-R

  210-08-

060-00 

  210-08-

060-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1.Dùng trong xét nghiệm chỉ số PT. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x4mL/H

ộp
80              158,839                                12,707,120   

26 3.2

PP240

00982

97

Chất thử APTT
LABiTec 

APTT

 210-09-

050-00 

 210-09-

050-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

APTT. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x4mL/H

ộp
80              120,470                                  9,637,600   

27 3.3

PP240

00982

97

Chất thử Calcium 

Chloride 

LABiTec 

Calcium 

Chloride

 210-10-

050-00 

 210-10-

050-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

Calcium Chloride. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x4mL/H

ộp
80              89,000                                    7,120,000   

28 3.4

PP240

00982

97

Chất thử Fibrinogen 

LABiTec 

Fibrinogen 

Kit

 210-11-

000-00 

 210-11-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dùng trong xét nghiệm chỉ số 

Fibrinogen 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL

Hộp 

(5x2mL / 

4x25mL / 

1x11mL)

(200 test) 

1,936         44,777                                  86,688,272   

29 3.5

PP240

00982

97

Dung dịch rửa 1  
Washing 

solution

 209-01-

060-01 

 209-01-

060-01 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

1900005

75/PCBA-

HN

1. Thành phần: Washing solution, 

Buffer Salt Solution; HCL; 

Detergent

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
5x15mL/H

ộp
225            59,840                                  13,464,000   

30 3.6

PP240

00982

97

Dung dịch rửa xả 2 Cleaner

 209-01-

030-01

 209-01-

030-01

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

1900005

75/PCBA-

HN

1. Thành phần: Cleaner, Aqueous 

Solution 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
5x15mL/H

ộp
225            59,840                                  13,464,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

31 3.7

PP240

00982

97

Huyết tương kiểm 

soát trong phạm vi 

bệnh lý

LABiTec 

Control 

Plasma 2

 210-13-

000-00 

 210-12-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dung dịch chuẩn máy mức bệnh 

lý cho máy xét nghiệm đông máu. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x1mL/H

ộp
10                        325,000                            3,250,000   

32 3.8

PP240

00982

97

Huyết tương kiểm 

chuẩn ở dải bình 

thường 

LABiTec 

Control 

Plasma 1

 210-12-

000-00 

 210-13-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1. Dung dịch hiệu chuẩn cho máy 

đông máu. 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x1mL/H

ộp
10                        325,000                            3,250,000   

33 3.9

PP240

00982

97

Chất chuẩn
LABiTec 

Standard

 210-14-

000-00 

 210-14-

000-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

8230NK/

BYT-TB-

CT

1.Dung dịch chuẩn máy đông máu 

2.Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

mL
10x1mL/H

ộp
10              328,000                                  3,280,000   

34 3.10

PP240

00982

97

Vòng cuvette 

Cuvette 

Rings filled 

with mixer

 211-01-

970-00 

 211-01-

970-00 

2023 

trở về 

sau

Đức

LABiTec - 

Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH

1. Chất liệu nhựa trong suốt có sẵn 

thanh Mixer, vòng gồm 32 giếng, 

kèm thẻ CuvCard. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

đông máu Coagulyzer 100

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

vòng

6x10vòng

(1 vòng 32 

cuvet)

120            235,000                                28,200,000   

Phần 4. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch                      452,549,360   

35 4.1

PP240

00982

98

Test định lượng 

Ferritin

FRT-

check-1

FRT-check-

1

FRT-check-

1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Ferritin. Dải đo từ 10 - 

630 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/Hộp 1,500         52,700                                  79,050,000   

36 4.2

PP240

00982

98

Test định lượng β-

HCG 

β-HCG-

check-1

β-HCG-

check-1

β-HCG-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: β-HCG. Dải đo từ 5 - 

1,000 IU/L. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/Hộp 200                        40,000                            8,000,000   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

37 4.3

PP240

00982

98

Test định lượng 

TSH

TSH-

check-1

TSH-

check-1

TSH-check-

1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Thyroid Stimulating 

hormon. Dải đo từ 2-80 mIU/L. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 2,000         58,000                                116,000,000   

38 4.4

PP240

00982

98

Test định lượng T3 

toàn phần

T3-

check-1

T3-

check-1

T3-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Triiodothyronine. Dải 

đo từ 0.3 - 6.0 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 2,000                     60,000                        120,000,000   

39 4.5

PP240

00982

98

Test định lượng T4 

toàn phần

T4-

check-1

T4-

check-1

T4-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Thyroxin. Dải đo từ 

0.6-15μg/dL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 2,000         54,500                                109,000,000   

40 4.6

PP240

00982

98

Test định lượng AFP
AFP-check-

1

AFP-check-

1

AFP-check-

1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần: alpha-Fetoprotein. 

Dải đo 10 - 300 ng/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              47,460                                    2,847,600   

41 4.7

PP240

00982

98

Test định lượng 

CEA

CEA-check-

1

CEA-

check-1

CEA-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần bao gồm: CEA-

Check 1 reaction devices, 

Disposable Plastic Pipettes, Diluent 

in a dropper bottle containing saline 

buffer, detergent and sodium azide, 

Instuction leaflet.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              65,000                                    3,900,000   

42 4.8

PP240

00982

98

Test định lượng CA 

125

CA-125-

check-1

CA-125-

check-1

CA-125-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1.Thành phần: Cancer Antigen 125. 

Dải đo 15 - 750 IU/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              75,000                                    4,500,000   

43 4.9

PP240

00982

98

Test định lượng 

CA19-9

CA-19-9-

check-1

CA-19-9-

check-1

CA-19-9-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần: Cancer Antigen 19-

9. Dải đo 30 - 1000 U/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              77,098                                    4,625,880   



Đơn giá

(VND)

Thành tiền 

(VND)

Giá trúng thầu

Nhãn hiệu Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(Quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

S

T

T

Ký mã 

hiệu

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Khối lượng
Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Quy cách

Năm 

sản 

xuất

Hãng sản xuất

Số lưu 

hành/ 

PTN 

công bố

44 4.10

PP240

00982

98

Test định lượng 

CA15-3

CA-15-3-

check-1

CA-15-3-

check-1

CA-15-3-

check-1

2023 

trở về 

sau

Pháp Vedalab

4226NK/

BYT-TB-

CT

1. Thành phần: Cancer Antigen 15-

3. Dải đo 5 - 200 UI/mL. 

2. Tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch EasyReader plus

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Test 20 test/hộp 60              77,098                                    4,625,880   

1,718,611,742                  

STT 

STT 

trong 

E-

HSMT

Mã 

phần 

lô

Danh mục hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm 

sản 

xuất

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất
Số lưu 

hành

Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

dự thầu

Quy 

cách
ĐVT

 Khối 

lượng 

 Đơn giá 

(VND) 

 Thành tiền

(VND) 

1 6.1

PP240

00982

99

Test thử nhanh phát 

hiện kháng thể virus 

HIV

Rapid Anti-

HIV Test

 ITP02006-

DS50

 ITP02006-

DS50
2024 Trung Quốc

InTec Products 

Inc

QLSP-

0563-12

Test xét nghiệm để tìm kháng thể 

kháng HIV. Phân biệt được kháng 

thể kháng HIV-1 và HIV-2. Độ nhạy  

99.59%; Độ đặc hiệu 99.87%. 

TCCL: ISO 13485:2016

50 

test/hộ

p

Test 700            15,750           11,025,000                       

Tổng tiền phần 1+2+3+4

Phần 6. Sinh phẩm chẩn đoán



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

10 10 Băng dính vải 1 Băng dính vải 
Băng dính y tế 5cm x 

5m

14 14
Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp 

vô trùng
2 N02.03.020.1163.000.0041

Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 

lớp vô trùng

Gạc phẫu thuật 10cm 

x 10cm x 8 lớp vô 

trùng

15 15
Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x7,5 cm 

x 6 lớp
3 N02.03.020.1163.000.0033

Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 

x7,5 cm x 6 lớp

Gạc phẫu thuật không 

dệt 7,5 x7,5 cm x 6 lớp  

20 20
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức 

độ cao
4

Dung dịch khử khuẩn dụng cụ 

mức độ cao
MEGASEPT OPA

25 25
Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm 

tiêm điện, dùng 1 lần
5 N03.01.070.0976.000.0047

Bơm tiêm 50ml dùng cho máy 

bơm tiêm điện, dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 50ml 

đầu xoắn



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

SILK TAPE SILK TAPE 2024 Trung Quốc
Zhejiang Bangli Medical 

Products Co.,Ltd
220002160/PCBA-HN

Chất liệu vải 

lụa, Keo oxyd 

kẽm. Kích 

thước 5cm x 

5m

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485,CE

Cuộn 

GPTVT7 GPTVT7 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000004/PCBB-NĐ

Chất liệu 

100% cotton. 

Kích thước 

10cm x 10cm 

x 8 lớp vô 

trùng

Miếng 

GPTKDVT7 GPTKDVT7 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000004/PCBB-NĐ

Gạc được sản 

xuất từ vải 

không dệt 

thấm hút 

nhanh. Kích 

thước 7,5cm x 

Miếng 

MF238050 MF238050 2023, 2024 Việt Nam
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Lavitec
2200318ĐKLH/BYT-TB-CT

Thành phần 

chính: Ortho 

Phthaladehyde 

≥0,55%.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Lít 

BTLL50: ECO BTK50:ECO 2023, 2024 Việt Nam
 Công ty cổ phần Nhựa y tế 

Việt Nam
220000012/PCBB-NB

Xy lanh dung 

tích 50ml 

Vạch chia 

dung tích rõ 

nét. Đốc xy 

lanh có thiết 

kế khóa vặn để 

Cái 



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

1,000 13,500           

500 500                

700 310                

170 170,000         

130 5,400             



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

1 1 Bông thấm 1 N01.01.010.1163.000.0001 Bông thấm
Bông y tế thấm nước 

1kg

2 2 Bông lót bó bột 2 N02.01.010.1163.000.0007 Bông lót bó bột
Bông lót bột bó 15cm 

x 3.65m

3 3 Bông lót bó bột 3 N02.01.010.1163.000.0008 Bông lót bó bột
Bông lót bột bó 20cm 

x 3.65m

4 4 Tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm 4 Tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm
Que lấy mẫu bệnh 

phẩm cán gỗ

5 5 Băng bột bó 5 Băng bột bó

Bột bó (bột bó băng 

xương gẫy) 15cm x 

4.6m



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

6 6 Băng bột bó 6 Băng bột bó

Bột bó (bột bó băng 

xương gẫy) 20cm x 

4.6m

7 7 Băng chun garo 7 N00.00.000.1163.000.0013 Băng chun garo
Dây Garô (dây thắt 

mạch)

8 8 Băng cuộn 5cm 8 N02.01.040.1163.000.0001 Băng cuộn 5cm Băng cuộn 5cm x 5m

9 9 Băng cuộn 10cm 9 N02.01.040.1163.000.0012 Băng cuộn 10cm Băng cuộn 10cm x 5m

10 10 Băng dính vải 10 Băng dính vải 
Băng dính y tế 5cm x 

5m



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

11 11
Băng keo chỉ thị

nhiệt hấp ướt 
11

Băng keo chỉ thị

nhiệt hấp ướt 

Băng chỉ thị tiếp xúc 

cho gói dụng cụ tiệt 

khuẩn bằng hơi nước 

24mm x 55m

12 12 Gạc hút 12 N02.03.020.1163.000.0141 Gạc hút Gạc hút y tế khổ 0,8m

13 13 Gạc phẫu thuật 10 x10 cm x 12 lớp 13 N02.03.020.1163.000.0024
Gạc phẫu thuật 10 x10 cm x 12 

lớp

Gạc phẫu thuật 10cm 

x 10cm x 12 lớp vô 

trùng

14 14
Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp 

vô trùng
14 N02.03.020.1163.000.0041

Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 

lớp vô trùng

Gạc phẫu thuật 10cm 

x 10cm x 8 lớp vô 

trùng

15 15
Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x7,5 cm 

x 6 lớp
15 N02.03.020.1163.000.0033

Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 

x7,5 cm x 6 lớp

Gạc phẫu thuật không 

dệt 7,5 x7,5 cm x 6 lớp  

16 16 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 16 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh SDS Hand Rub



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

17 17 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 17 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh SDS Hand Rub

18 18
Dung dịch rửa tay sát khuẩn phẫu 

thuật
18

Dung dịch rửa tay sát khuẩn phẫu 

thuật
SDS - Protect life 2%

19 19
Dung dịch khử khuẩn, tiệt khuẩn 

dụng cụ
19

Dung dịch khử khuẩn, tiệt khuẩn 

dụng cụ

MEGASEPT GTA 

EXTRA 

20 20
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức 

độ cao
20

Dung dịch khử khuẩn dụng cụ 

mức độ cao
MEGASEPT OPA

21 21
Dung dịch khử khuẩn có hoạt tính 

enzyme
21

Dung dịch khử khuẩn có hoạt 

tính enzyme
ALFASEPT Z-2

22 22 Cồn y tế 70 độ 22 Cồn y tế 70 độ Cồn 70 độ



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

23 23 Cồn y tế 90 độ 23 Cồn y tế 90 độ Cồn 90 độ

24 24 Bơm cho ăn 50ml 24 N03.01.010.0976.000.0001 Bơm cho ăn 50ml 
Bơm cho ăn MPV 

50ml

25 25
Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm 

tiêm điện, dùng 1 lần
25 N03.01.070.0976.000.0047

Bơm tiêm 50ml dùng cho máy 

bơm tiêm điện, dùng 1 lần

Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 50ml 

đầu xoắn

26 26
Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần, 

40UI/ml
26 Đang chờ cấp mã

Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần, 

40UI/ml
Bơm tiêm Insulin

27 27
Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần, 100 

UI/ml
27 Đang chờ cấp mã

Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần, 

100 UI/ml
Bơm tiêm Insulin



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

28 28 Bơm tiêm nhựa 1ml, dùng 1 lần 28 N03.01.020.6606.279.0001 Bơm tiêm nhựa 1ml, dùng 1 lần Bơm kim tiêm 1ml

29 29 Bơm tiêm nhựa 5ml, dùng 1 lần 29 N03.01.020.6606.279.0003 Bơm tiêm nhựa 5ml, dùng 1 lần Bơm kim tiêm 5ml

30 30 Bơm tiêm nhựa 10ml , dùng 1 lần 30 N03.01.020.6606.279.0004 Bơm tiêm nhựa 10ml , dùng 1 lần Bơm kim tiêm 10ml

31 31 Bơm tiêm nhựa 20ml , dùng 1 lần 31 N03.01.020.6606.279.0005 Bơm tiêm nhựa 20ml , dùng 1 lần Bơm kim tiêm 20ml

32 32 Kim cánh bướm 32 N03.02.020.2383.279.0001 Kim cánh bướm Kim cánh bướm 25G



S T T
STT (Trong 

HSMT)
Danh mục hàng hóa STT Mã vật tư theo Quyết định 5086 Danh mục hàng hóa Tên thương mại

33 33 Kim chích máu 33 N03.02.030.2383.279.0002 Kim chích máu
Kim chích máu loại 

đầu xoay 

34 34 Kim lấy thuốc 34 N03.02.060.6606.279.0001 Kim lấy thuốc
Kim lấy máu, lấy 

thuốc 18G

35 35
Kim luồn tĩnh

mạch 20G
35 N03.02.070.3520.115.0045 Kim luồn tĩnh mạch 20G

Kim luồn tĩnh mạch - 

Polyflon

36 36
Kim luồn tĩnh

mạch 22G
36 N03.02.070.3520.115.0046 Kim luồn tĩnh mạch 22G

Kim luồn tĩnh mạch - 

Polyflon



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

BHN1 BHN1 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
180000006/PCBA-NĐ  

100% bông xơ 

tự nhiên, bề 

mặt mịn, dai, 

không xơ bông

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Kg 

BL BL 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000007/PCBA-NĐ

Thành phần 

Sợi bông 

100% 

Polyester. 

Kích thước 

15cm x 3,65m

Cuộn 

BL BL 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000007/PCBA-NĐ

Thành phần 

Sợi bông 

100% 

Polyester. 

Kích thước 

20cm x 3,65m

Cuộn 

HSSS01-W HSSS01-W 2023, 2024 Trung Quốc
Henso Medical (Hangzhou) 

Co., Ltd.
210001789/ PCBA-HN

Chiều dài tăm 

≥12cm. Tiệt 

trùng.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 3485 hoặc 

CE

Cái 

15cmx4.6m 15cmx4.6m 2024 Trung Quốc

YIWU JIEKANG 

MEDICAL ARTICLES 

CO., LTD.

170002458/PCBA-HN

Được làm từ 

bột thạch cao, 

lớp gạc 100% 

cotton. Kích 

thước 15cm x 

≥ 3,6m.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 3485 hoặc 

Cuộn 



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

20cmx4.6m 20cmx4.6m 2025 Trung Quốc

YIWU JIEKANG 

MEDICAL ARTICLES 

CO., LTD.

170002458/PCBA-HN

Được làm từ 

bột thạch cao, 

lớp gạc 100% 

cotton. Kích 

thước 20cm x 

≥ 3,6m.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 3485 hoặc 

Cuộn 

 DGR  DGR 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000018/PCBA-NĐ

Chất liệu cao 

su co giãn tốt, 

có băng gai 

dính 2 đầu, 

miếng băng gai

Đạt TCCS

Cái 

BC3 BC3 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
 170000001/PCBA-NĐ

Kích thước: 

5cm x 5m. Sản 

phẩm được dệt 

từ sợi 100% 

cotton có độ 

thấm hút cao, 

Cuộn 

BC17 BC17 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
 170000003/PCBA-NĐ

Kích thước: 

10cm x 5m. 

Sản phẩm 

được dệt từ sợi 

100% cotton 

có độ thấm hút 

Cuộn 

SILK TAPE SILK TAPE 2024 Trung Quốc
Zhejiang Bangli Medical 

Products Co.,Ltd
220002160/PCBA-HN

Chất liệu vải 

lụa, Keo oxyd 

kẽm. Kích 

thước 5cm x 

5m

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485,CE

Cuộn 



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

 1322-24MM  1322-24MM 2024 Canada 3M Canada 220002219/PCBA-HCM

Kích thước ≥ 

24mm x 55m

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Cuộn 

GH2 GH2 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
170000003/PCBA-NĐ

Chất liệu 

100% cotton, 

khổ rộng ≥ 

0,8m.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Mét 

GPTVT15 GPTVT15 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000004/PCBB-NĐ

Chất liệu 

100% cotton. 

Kích thước 

10cm x 10cm 

x 12 lớp vô 

trùng

Miếng 

GPTVT7 GPTVT7 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000004/PCBB-NĐ

Chất liệu 

100% cotton. 

Kích thước 

10cm x 10cm 

x 8 lớp vô 

trùng

Miếng 

GPTKDVT7 GPTKDVT7 2024 Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại An Lành
220000004/PCBB-NĐ

Gạc được sản 

xuất từ vải 

không dệt 

thấm hút 

nhanh. Kích 

thước 7,5cm x 

Miếng 

SDS Hand Rub 500ml
SDS Hand Rub 

500ml
2023, 2024 Việt Nam

công ty Cổ phần hỗ trợ và 

phát triển dịch vụ Y tế Việt 

Nam

VNDP-HC-939-06-16

Thành phần: 

Ethanol ≥ 

80%, chai 

500ml có vòi 

bơm.

Đạt tiêu chuẩn 

Chai 



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

SDS Hand Rub 1000ml
SDS Hand Rub 

1000ml
2023, 2024 Việt Nam

công ty Cổ phần hỗ trợ và 

phát triển dịch vụ Y tế Việt 

Nam

VNDP-HC-939-06-16

Thành phần: 

Ethanol ≥ 

80%, chai 

1000ml có vòi 

bơm.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Chai 

SDS - Protect life 2%
SDS - Protect life 

2%
2023, 2024 Việt Nam

công ty Cổ phần hỗ trợ và 

phát triển dịch vụ Y tế Việt 

Nam

VNDP-HC-114-03-21

Thành phần: 

Chlorhexidine 

Gluconate ≥ 

2%

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Lít 

MG245050 MG245050 2023, 2024 Việt Nam
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Lavitec
2100220ĐKLH/BYT-TB-CT

Thành phần: 

Glutaraldehyde 

 ≥2%.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Lít 

MF238050 MF238050 2023, 2024 Việt Nam
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Lavitec
2200318ĐKLH/BYT-TB-CT

Thành phần 

chính: Ortho 

Phthaladehyde 

≥0,55%.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Lít 

AF230010 AF230010 2023, 2024 Việt Nam
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Lavitec
170000390/PCBMB-HN

Thành phần: 

Protease 

enzyme ≥ 

0,5%.

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Lít 

 Ethanol 70° (Cồn 70°)
 Ethanol 70° (Cồn 

70°)
2023, 2024 Việt Nam

Công ty TNHH Hóa chất và 

trang thiết bị y tế Thuận Phát
210001772/PCBA-HN

Hàm lượng 

Ethanol 70% ± 

0,5 cồn y tế

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

hoặc TCCS

Lít 



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

 Ethanol 90° (Cồn 90°)
 Ethanol 90° (Cồn 

90°)
2023, 2024 Việt Nam

Công ty TNHH Hóa chất và 

trang thiết bị y tế Thuận Phát
210001772/PCBA-HN

Hàm lượng 

Ethanol 90% ± 

0,5 cồn y tế

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

hoặc TCCS

Lít 

BCA BCA 2023, 2024 Việt Nam
 Công ty cổ phần Nhựa y tế 

Việt Nam
170000006/PCBA-NB

Bơm tiêm 

bằng nhựa, 

dung tích 

50ml, không 

gắn kim

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485

Cái 

BTLL50: ECO BTK50:ECO 2023, 2024 Việt Nam
 Công ty cổ phần Nhựa y tế 

Việt Nam
220000012/PCBB-NB

Xy lanh dung 

tích 50ml 

Vạch chia 

dung tích rõ 

nét. Đốc xy 

lanh có thiết 

kế khóa vặn để 

Cái 

U-40 U-40 2023, 2024 Ấn Độ Nubeno Healthcare Pvt. Ltd  240000020/PCBB-Đna

Dung tích 1ml, 

U40, Tiệt 

trùng bằng khí 

EO

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485, CE

Cái 

U-100 U-100 2023, 2024 Ấn Độ Nubeno Healthcare Pvt. Ltd  240000020/PCBB-Đna

Dung tích 1ml, 

U100, Tiệt 

trùng bằng khí 

EO

Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485, CE

Cái 



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

JMDS01 JMDS01 2023, 2024 Trung Quốc
Jinlong Medical, Trung 

Quốc
230002511/ PCBB-HN

Bơm tiêm 

nhựa liền kim 

1ml, cỡ kim 

26G

Đạt tiêuchuẩn 

ISO 13485

Cái 

JMDS05 JMDS05 2023, 2024 Trung Quốc
Jinlong Medical, Trung 

Quốc
230002511/ PCBB-HN

Bơm tiêm 

nhựa liền kim 

5ml, cỡ kim 

23G - 25G;

Đạt tiêuchuẩn 

ISO 13485

Cái 

JMDS10 JMDS10 2023, 2024 Trung Quốc
Jinlong Medical, Trung 

Quốc
230002511/ PCBB-HN

Bơm tiêm 

nhựa liền kim 

10ml, cỡ kim 

23G - 25G;

Đạt tiêuchuẩn 

ISO 13485

Cái 

JMDS20 JMDS20 2023, 2024 Trung Quốc
Jinlong Medical, Trung 

Quốc
230002511/ PCBB-HN

Bơm tiêm 

nhựa liền kim 

20ml, cỡ kim 

23G;

Đạt tiêuchuẩn 

ISO 13485

Cái 

HSSV23 HSSV23 2023, 2024 Trung Quốc
Henso Medical (Hangzhou) 

Co., Ltd.
220000068/PCBB-BYT

Chất liệu kim 

bằng thép 

không gỉ: cỡ 

kim 25G

Đạt tiêuchuẩn 

ISO 13485

Cái 



Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất
Xuất xứ (quốc gia, 

vùng lãnh thổ)
Hãng sản xuất Số lưu hành

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính 

HSTL28 HSTL28 2023, 2024 Trung Quốc
Henso Medical (Hangzhou) 

Co., Ltd.
220000724/PCBB-BYT

Chất liệu kim 

bằng thép 

không gỉ: Cỡ 

kim 28G, vát 

ba đầu sắc 

nhọn, dùng với 

bút chích máu, 

tiệt trùng

Chiếc 

JMHN18 JMHN18 2023, 2024 Trung Quốc
 Jinlong Medical, Trung 

Quốc
230002513/ PCBB-HN

Chất liệu: kim 

chất liệu thép 

không gỉ kích 

cỡ kim G18

Đạt tiêuchuẩn 

ISO 13485

Cái 

10006 10006 2023, 2024 Cộng hòa Ấn Độ Poly Medicure Limited 220000010/PCBB-BD

Chất liệu: kim 

chất liệu thép 

không gỉ. Cỡ 

kim 20G, có 

cánh, có cổng 

bơm thuốc 

Đạt tiêuchuẩn 

Cái 

10007 10007 2023, 2024 Cộng hòa Ấn Độ Poly Medicure Limited 220000010/PCBB-BD

Chất liệu: kim 

chất liệu thép 

không gỉ. Cỡ 

kim 22G, có 

cánh, có cổng 

bơm thuốc

Đạt tiêu chuẩn 

Cái 



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

50 125,000         

100 18,000           

100 24,000           

3,500 1,350             

300 19,000           



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

300 22,000           

40               2,000 

300 1,200             

1,500 2,500             

1,000 13,500           



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

5 137,500         

8,000 3,800             

20 1,000             

500 500                

700 310                

150 55,000           



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

70 86,000           

15 86,000           

80 72,450           

170 170,000         

2 335,000         

150 27,000           



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

15 31,000           

100 4,200             

130 5,400             

36,000 750                

70,000 750                



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

2,000 625                

104,000 650                

96,000 940                

8,000 1,520             

25,000 950                



Khối lượng
 Đơn giá dự 

thầu (VND) 

600 280                

49,500 260                

1,000 2,400             

2,700 2,400             


